Đề án “ Khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010”


CHƯƠNG MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006-2010.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là xu thế tất yếu của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 15/NQ-TW khóa IX ngày 18 tháng 03 năm 2002 đã nêu rõ việc đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001-2010. Theo đó, công nghiệp và ngành nghề ở nông thôn bước đầu phục hồi và phát triển, tạo tiền đề đẩy nhanh công nghiệp  hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy vậy, công nghiệp ở nông thôn phát triển chậm; ngành nghề truyền thống chưa thu hút được nhiều lao động. Các cơ sở thiếu vốn, lao động ở địa phương có tỷ lệ qua đào tạo thấp nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc trang bị máy móc, thiết bị và áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, tiếp cận và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển, vững mạnh theo kinh tế thị trường, trong đó có khuyến khích và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu, lao động tại chỗ và những tiềm năng sẵn có của địa phương.
Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, quy định một số nội dung và chính sách phát triển ngành nghề nông thôn.

Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ.

Đồng Nai hiện có nhiều dân tộc đang sinh sống, là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, có thành phố Biên Hòa với lịch sử 300 năm hình thành và phát triển đã tạo nên nhiều ngành nghề truyền thống khác nhau, qua quá trình phát triển theo thời gian có những ngành nghề phát triển lớn mạnh, có những ngành nghề không phát triển được do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.
Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc ban hành danh mục các sản phẩm và cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng  Nai. Quyết định nêu rõ danh mục ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và danh mục các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác.
Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống có vai trò, tác động trong việc thúc đẩy nhanh phân công lao động xã hội; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; góp phần quan trọng trong việc khai thác các nguồn lực trong nông nghiệp, nông thôn; tham gia tạo ra các sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu; góp phần bảo tồn văn hóa, bản sắc dân tộc và là nhân tố quan trọng tăng thu nhập cho dân cư và phát triển kinh tế, xã hội.

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn đầu tư, đổi mới công nghệ, thiếu kinh phí để nâng cao năng lực quản lý, phát triển sản phẩm, thiếu mặt bằng sản xuất, môi trường bị ô nhiễm, đầu ra của các sản phẩm chưa ổn định, thiếu lao động có tay nghề. Vì thế, việc khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn mà còn kéo theo sự phát triển của một số ngành dịch vụ, có tác dụng tích cực tới quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Góp phần khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống phù hợp với tình hình phát triển kinh tế thị trường, tận dụng những tiềm năng sẵn có, nhằm thúc đẩy các ngành nghề truyền thống phát triển vững mạnh, tăng khả năng cạnh tranh và đứng vững trong quá trình hội nhập kinh tế thị trường, Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai xây dựng :”Đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010” nhằm góp phần phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy những thế mạnh và tiềm năng của địa phương.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

Góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai theo cơ cấu Công nghiệp-Dịch vụ-Nông nghiệp.
Góp phần làm giảm chênh lệch thu nhập giữa hai khu vực đô thị và nông thôn.

Khôi phục và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Mở rộng thị trường nội địa và đáp ứng thị trường xuất khẩu.Tạo đầu ra vững chắc cho ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.
Đa dạng hóa sản phẩm về mẫu mã, bao bì, kiểu dáng.

Nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

Phát huy ưu thế về nguồn nguyên liệu, lao động tại chỗ và tiềm năng của địa phương nhằm giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu, ngành nghề truyền thống, công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường, công nghiệp sử dụng nhiều lao động để tạo ra công ăn việc làm cho lực lượng lao động tại chỗ ở nông thôn.

Qua công tác điều tra của Trung tâm khuyến công Đồng Nai vào cuối năm 2005 có thể thống kê một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống thuộc đối tượng áp dụng, gồm:

· Gốm mỹ nghệ.

· Gỗ mỹ nghệ.

· Mây tre đan lát.

· Dệt truyền thống.

· Chế tác đá.

· Gò thùng thiếc.

· Chế biến gỗ gia dụng.

· Chế biến nông sản.

· Chế biến thực phẩm.

· Nghề đúc: gang, đồng.

· Các sản phẩm khác phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn.

CHƯƠNG I

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

1. Đặc điểm tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có diện tích 5.862,73 km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam bộ. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thành phố Biên Hòa - là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh; thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành; Nhơn Trạch; Trảng Bom; Thống Nhất; Cẩm Mỹ; Vĩnh Cửu; Xuân Lộc; Định Quán; Tân Phú.

Là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai tiếp giáp với các vùng sau: 

· Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận. 

· Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

· Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

· Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

· Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh.

Là một tỉnh có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia đi qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông Nam bộ với Tây Nguyên. 

1.2. Địa hình

Tỉnh Đồng Nai có địa hình vùng đồng bằng và bình nguyên với những núi sót rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng Bắc Nam. Có thể phân biệt các dạng địa hình chính như sau:

a. Địa hình đồng bằng gồm 2 dạng chính:

Các bậc thềm sông có độ cao từ 5 đến 10 m hoặc có nơi chỉ cao từ 2 đến 5m dọc theo các sông và  tạo thành  từng dải  hẹp  có   chiều rộng thay đổi từ vài chục mét đến vài km.

Địa hình trũng trên trầm tích đầm lầy biển: là những vùng đất trũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với độ cao dao động từ 0,3 đến 2 m, có chỗ thấp hơn mực nước biển, thường xuyên ngập triều, mạng lưới sông rạch chằng chịt, có rừng ngập mặn bao phủ. Vật liệu không đồng nhất, có nhiều sét và vật chất hữu cơ lắng đọng.

b. Dạng địa đồi lượn sóng:

Độ cao từ 20 đến 200m. Bao gồm các đồi bazan, bề mặt địa hình rất phẳng, thoải, độ dốc từ 30 đến 80. Loại địa hình này chiếm diện tích rất lớn so với các dạng địa hình khác bao trùm hầu hết các khối bazan, phù sa cổ. Đất phân bổ trên địa hình này gồm nhóm đất đỏ vàng và đất xám.

c. Dạng địa hình núi thấp: 

Bao gồm các núi sót rải rác và là phần cuối cùng của dãy Trường Sơn với độ cao thay đổi từ 200 – 800m. Địa hình này phân bố chủ yếu ở phía Bắc của tỉnh thuộc ranh giới giữa huyện Tân Phú với tỉnh Lâm Đồng và một vài núi sót ở huyện Định Quán, Xuân Lộc. Tất cả các núi này đều có độ cao (20–300m), đá mẹ lộ thiên thành cụm với các đá chủ yếu là granit, đá phiến sét.

· Nhìn chung đất của Đồng Nai đều có địa hình tương đối bằng phẳng, có 82,09% đất có độ dốc < 8o, 92% đất có độ dốc <15o , các đất có độ dốc >15o chiếm khoảng 8%.

1.3. Đất đai

Tỉnh Đồng Nai có quỹ đất phong phú và phì nhiêu. Có 10 nhóm đất chính. Tuy nhiên theo nguồn gốc và chất lượng đất có thể chia thành 3 nhóm chung sau: 

a. Các loại đất hình thành trên đá bazan: Gồm đất đá bọt, đất đen, đất đỏ có độ phì nhiêu cao, chiếm 39,1% diện tích tự nhiên (229.416 ha), phân bố ở phía Bắc và Đông Bắc của tỉnh. Các loại đất này thích hợp cho các cây công nghiệp ngắn và dài ngày như: cao su, cà phê, tiêu.

b. Các loại đất hình thành trên phù sa cổ và trên đá phiến sét như: đất xám, nâu xám, loang lổ chiếm 41,9% diện tích tự nhiên (246.380 ha), phân bố ở phía Nam, Đông Nam của tỉnh (huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch). Các loại đất này thường có độ phì nhiêu kém, thích hợp cho các loại cây ngắn ngày như đậu, đỗ…một số cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày như cây điều.

c. Các loại đất hình thành trên phù sa mới như: đất phù sa, đất cát. Phân bố chủ yếu ven các sông như sông Đồng Nai, La Ngà. Chất lượng đất tốt, thích hợp với nhiều loại cây trồng như cây lương thực, hoa màu, rau quả.

Tình hình sử dụng đất của tỉnh những năm qua có biến động ít nhiều, nhưng đến nay, Đồng Nai vẫn là tỉnh có quy mô đất nông nghiệp lớn nhất Đông Nam bộ.

1.4. Khí hậu

Đồng Nai nằm trong khu vực  nhiệt  đới  gió mùa cận xích đạo, với khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, đất đai màu mỡ (phần lớn là đất đỏ bazan), có hai mùa tương phản nhau (mùa khô và mùa mưa).

Vì thế Đồng Nai đã sớm hình thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn và dài ngày, những vùng cây ăn quả nổi tiếng,...cùng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phát triển.

1.5. Tài nguyên thủy sản

Đồng Nai phát triển thuỷ sản chủ yếu dựa vào hệ thống hồ đập và sông ngòi. Trong đó, hồ Trị An diện tích 323km2 và trên 60 sông, kênh rạch, rất thuận lợi cho việc phát triển một số thủy sản như: cá nuôi bè, tôm nuôi.

1.6. Tài nguyên nước

a. Nước mặt: tỉnh Đồng Nai có mật độ sông suối khoảng 0,5km/km2, song phân phối không đều. Phần lớn sông suối tập trung ở phía Bắc và dọc theo sông Đồng Nai về hướng Tây Nam. Tổng lượng nuớc dồi dào 16,82 x 109 m3/năm, trong đó mùa mưa chiếm 80%, mùa khô 20%.

b.
Nước ngầm:

Tổng trữ lượng nước dưới đất của tỉnh Đồng Nai là khoảng 5.505.226 m3/ngày.

Tuy trữ lượng nước dưới đất tỉnh Đồng Nai phong phú, nhưng phân bố không đều, các tháng mùa khô không có mưa, nhu cầu khai thác lại lớn, vì vậy khai thác nước dưới đất phải theo qui hoạch khai thác hợp lý.

1.7. Tài nguyên du lịch

Đồng Nai có nhiều di tích lịch sử, văn hoá và các điểm du lịch có tiềm năng: Khu Văn miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khu du lịch Bửu Long, khu du lịch ven sông Đồng Nai , Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, làng bưởi Tân Triều, Thác Mai - hồ nước nóng , Đảo Ó.

Đến Đồng Nai du khách sẽ có dịp tham gia những chuyến du lịch sinh thái trong các khu rừng hoặc vườn cây ăn quả, câu cá, du thuyền trên sông Đồng Nai, dã ngoại tại các thắng cảnh: hồ Long Ẩn, khu văn hoá Suối Tre, thác Trị An, rừng Mã Đà,...hay tham quan các di tích lịch sử, văn hóa như: chiến khu Đ, Văn miếu Trấn Biên, nghiên cứu các di chỉ khảo cổ như: mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa.

1.8. Tài nguyên khoáng sản

Khoáng sản phục vụ cho sản  xuất các sản phẩm tiểu thủ  công  nghiệp  truyền 

thống như: Kao lin: Đã phát hiện 10 mỏ, chủ yếu là các mỏ nhỏ và các điểm quặng, tập trung chủ yếu ở Phước Thiền, Hang Nai, Phước Thọ, Tam Hòa, Tân Phong, Bình Ý, Thạnh Phú; Sét màu: Đã phát hiện 9 điểm quặng ở khu vực Long Bình Tân, Xuân Khánh và Xuân Lộc; Đá vôi chỉ mới phát hiện 2 điểm ở Tân Phú và Suối Cát; Cát xây dựng: Chủ yếu trên sông Đồng Nai từ ngã ba Tân Uyên đến ngã ba mũi đèn đỏ, đã được thăm dò đánh giá trữ lượng. Ngoài ra, trong các sông suối nhỏ đều có cát ở khu vực Định Quán, Tân Phú đặc biệt là trong lòng hồ Trị An; Cát san lấp: Phước An (Đồng Mu Rùa, Gò sim…), Sông Nhà Bè, Đồng Tranh; Sét gạch ngói: Khá phong phú, phân bố chủ yếu Thiện Tân, Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), Long An, Long Phước (huyện Long Thành).

1.9. Tài nguyên rừng

Rừng Đồng Nai có đặc trưng cơ bản của rừng nhiệt đới, có tài nguyên động thực vật phong phú đa dạng, tiêu biểu là vườn Quốc gia Nam Cát Tiên. Năm 1976, tỷ lệ che phủ của rừng còn 47,8% diện tích tự nhiên, năm 1981 còn 21,5%. Đến 30 tháng 6 năm 2004, độ che phủ rừng là 26,05% tổng diện tích tự nhiên. Với việc triển khai thực hiện chương trình trồng rừng và quy hoạch này, có thể dự báo tỷ lệ che phủ (bao gồm cả cây công nghiệp dài ngày) sẽ tăng lên đạt 45-50% trong thời kỳ đến năm 2010.

2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao, mức tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm (2001-2005) là 12,8%. GDP các khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 16%, dịch vụ tăng 12,1%, nông lâm thủy sản tăng 4,6%.

GDP bình quân đầu người theo USD đến năm 2005 đạt 785USD.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, đến năm 2005 cơ cấu kinh tế trên địa bàn là Công nghiệp xây dựng 57%, dịch vụ 28%, nông lâm thủy 15%.
2.2. Phát triển sản xuất

	Bảng tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp
	ĐVT: %

	
	2001/ 2000
	2002/2001
	2003/ 2002
	2004/2003
	2005/ 2004

	Khu vực kinh tế nhà nước
	110,5
	105,0
	114,4
	110,5
	113,5

	Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
	133,3
	138,5
	116,8
	117,8
	122,4

	Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	113,7
	117,5
	122,5
	128,1
	123,4
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	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Khu vực kinh tế nhà nước
	29,34%
	27,01%
	25,33%
	22,91%
	21,49%

	Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
	12,09%
	14,28%
	14,06%
	13,55%
	13,71%

	Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	58,56%
	58,71%
	60,61%
	63,54%
	64,80%

	Nguồn: Cục thống kế Đồng Nai


Mức tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2001-2005 đạt 18,74%. Trong đó, quốc doanh Trung ương tăng 8,7%, quốc doanh Địa phương tăng 18%, Ngoài quốc doanh tăng 26% và đầu tư nước ngoài tăng 20,57%.

Mức tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất nông lâm thủy trong 5 năm (2001-2005) là 5,5%.

Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2001-2005 đạt mức tăng trưởng bình quân 16,5%, nhập khẩu tăng 22,4%.

Tăng trưởng thu ngân sách giai đoạn 2001-2005 hàng năm đạt 27%/năm, tỷ lệ thu ngân sách trên GDP bình quân hàng năm đạt 23,3%. 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2001-2005 đạt 46.478 tỷ đồng.

2.3. Nguồn nhân lực

Đồng Nai có dân số: 2,1 triệu người (1,1 triệu người trong độ tuổi lao động). Số học sinh phổ thông : 485.000 học sinh.

Có 13 trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, tổng số học viên, 
sinh viên đang theo học 19.000 học sinh, sinh viên.

Đồng Nai hiện có 53 cơ sở dạy nghề, đang đào tạo nghề cho 51.200 người, tập trung vào các ngành nghề như: Kỹ thuật Điện, cơ khí, xây dựng, vận tải, công nghệ thông tin, văn hóa nghệ thuật, y tế, nông nghiệp và chế biến, hóa chất, kinh doanh và quản lý, vệ sĩ - bảo vệ, lắp máy ... 

Năm 2005 Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho 78.200 lao động, trong đó giải quyết việc làm tại chỗ trên 37.110 người, đưa đi làm việc và học nghề ở nước ngoài 233 người, hạ tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 3,4% và tăng tỷ lệ sử dụng lao động ở nông thôn lên 83%. Trong năm toàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề 51.200 lượt người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo dạy nghề đạt 30%.

Theo số liệu Thống kê 2005 ước Đồng Nai có 672.331 người sống ở thành thị hay là 31,4% cư dân sống tại các đô thị, cao hơn mức bình quân chung cả nước (23,5%), 1.513.363 người sống ở nông thôn. Dân số đô thị của tỉnh tăng nhanh với tốc độ bình quân 2,78% trong 5 năm gần đây.

2.4. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng

Đồng Nai đã có bước tiến nhanh trong đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là giao thông đường bộ. Hệ thống quốc lộ với tổng chiều dài 244,5km đã và đang được nâng cấp mở rộng thành tiêu chuẩn đường cấp I, II đồng bằng (QL1, QL51), cấp III đồng bằng như QL 20 (tuyến đi Đà Lạt, trên địa bàn tỉnh dài 75km đã được trải thảm lại mặt đường). Hệ thống đường bộ trong tỉnh có chiều dài 3.339 km, trong đó gần 700km đường nhựa. Ngoài ra, hệ thống đường phường xã quản lý, đường các nông lâm trường, khu công nghiệp tạo nên một mạng lưới liên hoàn đến cơ sở, 100% xã phường đã có đường ôtô đến trung tâm.

Theo quy hoạch trong tương lai gần, hệ thống đường cao tốc đi Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ chí Minh, hệ thống đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, nâng cấp tỉnh lộ 769 nối quốc lộ 20, quốc lộ 1 với quốc lộ 51... sẽ tạo nên một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu phát triển KTXH địa phương và khu vực.

2.5. Về quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp

Công tác quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong 5 năm qua tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt kết quả tốt. Tỉnh đã quy hoạch tổng thể 32 khu công nghiệp với tổng diện tích 11.189 ha, trong đó có 17 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt với diện tích 5.124 ha, diện tích đã cho thuê chiếm 58,7% diện tích đất dùng cho thuê.

Đồng thời với quá trình phát triển các khu công nghiệp, tỉnh đã có bước đi mới trong quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp địa phương dành cho các doanh nghiệp trong nước của địa phương. Đến năm 2004, tổng số cụm công nghiệp quy hoạch là 28, với tổng diện tích 1.188 ha, trong đó đã có quy hoạch chi tiết là 07 cụm với tổng diện tích là 242 ha.

3. Đánh giá chung

Việc Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là lợi thế lớn trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nói chung và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống nói riêng. Bên cạnh đó, Đồng Nai gần thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và đào tạo lớn của cả vùng, có khả năng cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật, nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, đồng thời cũng là một thị trường tiêu thụ rất lớn các sản phẩm của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

Các trục đường giao thông quan trọng ngang lãnh thổ Đồng Nai như QL1, QL51, QL20, đường sắc Bắc - Nam,…và các công trình mới, quan trọng như tuyến đường cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành,…ảnh hưởng rất lớn đến phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống về giao thương hàng hóa.

Tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Đồng Nai không chỉ thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp với quy mô lớn mà còn có thể phát triển các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho việc phát triển công nghiệp nói chung và tiểu thủ công nghiệp truyền thống nói riêng.

Nguồn lao động dồi dào góp phần rất lớn trong việc phát triển tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, việc thiếu lao động được đào tạo, lao động có trình độ kỹ thuật đã trở thành khó khăn cho việc phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

Khu vực dịch vụ nói chung còn kém phát triển, các dịch vụ phục vụ phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chưa đồng bộ, đặc biệt là các vùng miền núi làm ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

Ngành du lịch có ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống mang đậm nét thủ công và có giá trị văn hóa cao.

Các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có tác động rất lớn đến việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

Việc quy hoạch các khu, cụm công nghiệp góp phần rất lớn trong việc giải quyết vấn đề về mặt bằng sản xuất của các cơ sở, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2003-2005

1. Tình hình chung

Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp(TTCN) truyền thống của tỉnh Đồng Nai cũng như trong cả nước đã xuất hiện từ lâu, trải qua nhiều thế kỷ, thời đại. Tuy hiện nay tiêu chí  ngành nghề được gọi là truyền thống chưa có văn bản chính thức của Nhà nước ban hành qui định mà các ngành nghề TTCN được xếp vào ngành nghề truyền thống nhưng trong các báo cáo, dự thảo báo cáo gần đây ở trong nước cũng như tài liệu tham khảo nước ngoài thì thời gian 100 năm là mốc thời gian để được công nhận là nghề truyền thống.

Cũng như các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống có gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc. Tuy hiện nay một số ngành nghề từ trước đến nay có mai một, thu hẹp nhưng một số ngành nghề khác vẫn duy trì và phát huy được thế mạnh, gắn liền với phục vụ tiêu dùng, đời sống nhân dân, kết hợp với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của từng vùng, từng địa phương trong cả nước.

Qua khảo sát hiện trạng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở các Huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa vừa qua, cơ bản còn tồn tại một số ngành nghề sau đây:

· Dệt vải, lưới, thổ cẩm.

· Gò thùng.

· Chế tác đá.

· Gốm mỹ nghệ.

· Gỗ mỹ nghệ.

· Mây tre đan lát.

· Chế biến gỗ gia dụng.

· Đúc gang, đồng.

· Sản xuất gạch, ngói.

· Chế biến lương thực, thực phẩm.

· Chế biến nông sản.

Trong các ngành nghề kể trên, tuy có một số ngành nghề có trên 100 năm như: sản xuất gốm mỹ nghệ, sản xuất gạch ngói, dệt vải, mây tre đan, chế biến gỗ, chế tác đá,…các ngành nghề còn lại như: gỗ mỹ nghệ, gò thùng, sơ chế nông sản, lương thực thực phẩm,…tuy thời gian hình thành không lâu(dưới 100 năm) nhưng nhìn chung ngành nghề truyền thống đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, kim ngạch hàng năm thu về cho địa phương hàng chục triệu USD, tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng cho nhân dân cũng như xuất khẩu.

Từ tháng 09/2005 đến hết tháng 12/2005, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai đã cử cán bộ khảo sát các cơ sở sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trong toàn tỉnh để nắm lại thực trạng, tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thuận lợi của các cơ sở trong quá trình sản xuất kinh doanh để từ đó có những định hướng, giải pháp thực hiện cụ thể cho việc khôi phục và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.

Sau đây là  đánh  giá tình  hình  phát triển của các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh Đồng Nai qua một số nội dung như sau:

1.1. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 đạt 800,532 tỷ đồng chiếm 19,82% giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh, năm 2004 đạt 924,135 tỷ đồng chiếm 19,43%, năm 2005 đạt 1.116,049 tỷ đồng chiếm 19,17%.
Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống bình quân đạt 16,98%/năm (năm 2003 là 14,72%, năm 2004 là 15,44%, năm 2005 là 20,77%).
Giai đoạn 2003-2005 doanh thu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tăng 384,845 tỷ đồng (năm 2003 là 1.127,556 tỷ đồng; năm 2005 là 1.512,401 tỷ đồng).

Tính đến năm 2005, số cơ sở sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống chủ yếu trong toàn Tỉnh là 1.793 cơ sở, tăng thêm 320 cơ sở so với năm 2003 (năm 2003 là 1.473 cơ sở).

Trong các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp truyền thống nêu trên thì các mặt hàng gốm mỹ nghệ, chế biến gỗ, đan lát, chế biến nông sản, thực phẩm là có tỷ trọng cao hơn cả.

Trong ba năm 2003-2005 tỷ lệ tăng trưởng cao nhất là: chế biến gỗ (năm 2003 là 189,013 tỷ đồng; năm 2005 là 315,312 tỷ đồng), mây tre đan lát (năm 2003 là 124,221 tỷ đồng; năm 2005 là 144,644 tỷ đồng), gốm mỹ nghệ (năm 2003 là 262,846 tỷ đồng; năm 2005 là 352,885 tỷ đồng).

1.2. Vốn đầu tư, quy mô

Vốn đầu tư năm 2003 là 800 tỷ đồng, đến năm 2005 là 1.003 tỷ đồng, tăng thêm 203 tỷ đồng so với 2003. Vốn đầu tư tăng chủ yếu tập trung ở các ngành nghề: gốm mỹ nghệ, chế biến gỗ, gỗ mỹ nghệ, mây tre đan lát, chế biến nông sản. Trong đó (thời điểm năm 2005):

· Đầu tư cho tài sản cố định là 750 tỷ đồng.

· Đầu tư cho tài sản lưu động là 253 tỷ đồng.

Vốn đầu tư ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống chiếm tỷ trọng là 1,4% so với vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp, chiếm tỷ trọng là 15,7% so với vốn đầu tư công nghiệp ngoài quốc doanh.

Qui mô đầu tư lớn tập trung ở các mặt hàng: gốm mỹ nghệ, ngành chế biến gỗ gia dụng, mây tre đan lát, chế biến nông sản. Một số cơ sở làm lương thực như bún, bánh mì mặt bằng sản xuất tại gia đình qui mô đầu tư không được nhiều từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng. Các cơ sở xay xát, bánh phở, giò chả các huyện qui mô đầu tư từ 30 triệu đồng trở xuống.

1.3. Thị trường tiêu thụ

Các mặt hàng gốm mỹ nghệ, chế biến gỗ gia dụng, gỗ mỹ nghệ, mây tre đan lát, gò thùng, chế biến nông sản tiêu thụ chủ yếu ở nước ngoài như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc….và  một số nước khác.

Chế biến thực phẩm: bánh mì, bún, bánh phở, bánh tráng, mì sợi,… tiêu thụ ở địa phương là chính. Một số xuất khẩu qua các công ty ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với ngành hàng xuất khẩu thì tình hình tiêu thụ hiện nay rất khó khăn do tình hình cạnh tranh, ép giá giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo điều kiện cho khách hàng nước ngoài có điều kiện ép giá hoặc dùng hình thức thanh toán không có lợi cho nhà cung cấp.

Nhìn chung các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh nhà trừ các mặt hàng xuất khẩu, còn lại các cơ sở sản xuất phần lớn là tự phát, tự tiêu thụ.

Ngoài ra do tình trạng thiếu thông tin, thiếu đối tác và quảng bá sản phẩm cũng là nguyên nhân đầu ra sản phẩm xuất khẩu còn khó khăn, thiếu ổn định. Các cơ sở làm hàng xuất khẩu muốn tìm kiếm nhiều đơn hàng nhưng do không có điều kiện như xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm.

1.4. Công nghệ, máy móc thiết bị

Nhìn chung công nghệ, thiết bị ngành gốm mỹ nghệ, chế biến gỗ xuất khẩu, chế biến nông sản và một số cơ sở chế biến thực phẩm, rau quả sau thu hoạch,…hiện nay tương đối tiến tiến, tiếp cận được với khách hàng nước ngoài, sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.

Các ngành sản xuất gạch, dệt truyền thống, chế tác đá, gỗ mỹ nghệ, gò thùng, mây tre đan lát, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ phục vụ nhu cầu tại địa phương, xay xát chủ yếu sử dụng thủ công, số thiết bị sử dụng không đáng kể, với trình độ công nghệ thấp và đã qua sử dụng lâu năm.

1.5. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp truyền thống phần lớn khai thác, sản xuất được tại các địa phương trong nước như: đá, đất sét, song mây, lá buông, gỗ tận dụng, cao su, gỗ thông, gạo cho chế biến lương thực và bún, miến, mì sợi.

Một số nguyên vật liệu phục vụ ngành mây tre đan, tinh bột mì, xay xát,…được mua tại các tỉnh miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Thuận và một số tỉnh ở miền Trung, miền Bắc.

 Các vật liệu khác như hóa chất cho làm gốm, gỗ xuất khẩu phải mua ở nước ngoài.

1.6. Lao động

Toàn tỉnh năm 2003 có: 1.473 cơ sở, với 14.557 lao động; năm 2005 có 1.793 cơ sở, với 18.576 lao động, tăng 4.019 lao động so với năm 2003. Lao động nhiều nhất là ngành chế biến gỗ gia dụng, gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ, mây tre đan lát, sản xuất gạch, chế biến nông sản.

Lao động ngành nghề truyền thống chiếm tỷ trọng là 6,4% so với lao động ngành công nghiệp, chiếm tỷ trọng 29,8% so với lao động công nghiệp ngoài quốc doanh.

Thu nhập bình quân lao động  thuộc ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống từ  600.000 - 1.500.000 đồng/người/tháng.

Lao động đa phần là lao động tại địa phương: 80%, nơi khác đến 20%.

Vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động ở các ngành nghề truyền thống còn chưa được đảm bảo nhất là các ngành chế biến gỗ, đan lát, dệt, đúc gang, chế tác đá trong quá trình sản xuất có bụi bặm, tiếng ồn (quá tiêu chuẩn cho phép), mùi hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Phần lớn các cơ sở không có hệ thống xử lý để giảm thiểu ô nhiễm, các doanh nghiệp lớn có hệ thống xử lý nhưng còn mang nặng hình thức đối phó, đầu tư cho môi trường không nhiều nên tình trạng ô nhiễm nơi sản xuất vẫn còn.

Chế độ BHXH, BHYT đối với  công  nhân  lao  động làm việc tại các cơ sở truyền thống ít được các chủ cơ sở quan tâm thực hiện, còn gây thiệt thòi cho người lao động làm có mức thu nhập không cao, các chế độ không được hưởng đầy đủ như các lao động làm việc tại các khu vực kinh tế khác.

Số lao động trong các cơ sở sản xuất hàng truyền thống có rất ít qua trường lớp đào tạo, phần lớn lao động gia đình, của địa phương tay nghề do cơ sở tự đào tạo hoặc kèm cặp thành thợ.

Trường Cao đẳng mỹ thuật Đồng Nai hiện nay còn đào tạo hai môn đúc đồng và làm gốm nhưng các cơ sở sản xuất gốm, đúc đồng cử công nhân đi đào tạo không được bao nhiêu. Các trường dạy nghề của huyện chỉ mở các lớp sửa chữa cơ khí, điện, vi tính,…còn đào tạo các ngành nghề truyền thống có nhưng rất hạn chế.

Các ngành nghề gốm mỹ nghệ, chế tác đá, gỗ mỹ nghệ, đúc gang, đồng mỗi ngành nghề còn một vài nghệ nhân, một số khác hiện nay đã mai một hoặc chuyển hướng làm khác.

1.7. Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu năm 2003
:
1.127 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2003
:
133 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2003 đạt: 12%.

Doanh thu năm 2004
:
1.288 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2004
:
163tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2004 đạt: 13%.

Doanh thu năm 2005
:
1.512 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2005
:
206 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2005 đạt: 14%.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2003 là 12%, năm 2004 là 13%, năm 2005 là 14%. Nguyên nhân các cơ sở, doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất làm giảm được chi phí trong quá trình sản xuất.

Các ngành nghề TTCN truyền thống có lợi nhuận khá như: chế biến gỗ gia dụng, gỗ mỹ nghệ, mây tre đan lát, gò thùng, đúc gang - đồng,…giải quyết việc làm cho người lao động, năm 2005 ngành nghề truyền thống tỉnh đã thu hút, giải quyết việc làm cho 18.576 lao động, tăng hơn 4.019 lao động so với năm 2003.

Về xuất khẩu: năm 2003 xuất khẩu đạt 47,2 triệu USD, năm 2005 xuất khẩu đạt 62,2 triệu USD, tăng 15 triệu USD so với năm 2003, giá trị xuất khẩu năm 2005 chiếm 65% so với doanh thu năm 2005.

Năng suất lao động: năm 2003, năng suất lao động ngành nghề truyền thống là 77,46 triệu/người/năm, đến năm 2005 năng suất lao động là 81,42 triệu đồng/người/năm, tăng 3,96 triệu đồng/người so với năm 2003.

1.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh rất đa dạng, phong phú, nhiều mặt hàng mẫu mã như gốm mỹ nghệ, mây tre đan lát, thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ,…do đó có khả năng cạnh tranh cao, thu hút khách hàng nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu tăng. Hàng năm có hàng trăm, hàng ngàn mẫu mã được sáng tác theo thị hiếu, đặt hàng của khách hàng nước ngoài, sản phẩm truyền thống xuất khẩu của Đồng Nai ngày càng xâm nhập xuất qua nhiều nước trên thế giới, hiện nay là thị trường Úc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Bên cạnh việc sáng tác, chào hàng nhiều mẫu mã, các ngành nghề gốm mỹ nghệ, gỗ, đan lát đã thay đổi công nghệ, nhập máy móc thiết bị hàng triệu USD để làm ra sản phẩm có chất lượng cao tạo khả năng cạnh tranh, giành thế đứng so với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như với Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

1.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Tình hình sử dụng đất, mặt bằng sản xuất của các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống các huyện, thị xã Long Khánh cũng có vấn đề bức xúc nhưng nhận xét chung, không phức tạp bằng thành phố Biên Hòa là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều quy hoạch.

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống đang gặp khó khăn rất nhiều về thiếu mặt bằng sản xuất, không có đủ mặt bằng để mở rộng sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó, vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống khu dân cư nên các cơ sở sản xuất phải di dời ra khỏi khu dân cư. Việc triển khai thực hiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp còn chậm so với nhu cầu cấp bách cho việc phát triển của các cơ sở, doanh nghiệp.

1.10. Môi trường

Tình hình môi trường của các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở các địa phương trong tỉnh đặt ra vấn đề nghiêm trọng. Hầu hết các mặt hàng, ngành nghề đều có ô nhiễm môi trường ít hoặc nhiều. Ô nhiễm thường xảy ra ở ba dạng rắn, lỏng, khí cũng như tiếng ồn, bụi, mùi… một số ngành hàng có ô nhiễm môi trường như: Chế biến gỗ, gốm, mây tre đan lát, chế tác đá, dệt vải gạc, tinh bột.

Môi trường sản xuất ảnh hưởng đến người lao động, qua khảo sát cho thấy còn tồn tại nhiều cơ sở không thực hiện đúng qui định của Nhà nước về môi trường nơi sản xuất, xung quanh nơi sản xuất không được trong lành, không đảm bảo vệ sinh cho sản phẩm nhất là các sản phẩm lương thực thực phẩm như mì sợi, miến, mì lát, bánh tráng,…các cơ sở không có hệ thống sấy, các sản phẩm được phơi ra ngoài trời, ngoài đường không đảm bảo vệ sinh cho người tiêu dùng.

2. Tình hình phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2003-2005

Sau khi đã có một số nhận xét, đánh giá các lĩnh vực, tình hình chung của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trong tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2003-2005. Để đi sâu phân tích thực trạng cụ thể hơn từng mặt hàng, từng ngành nghề truyền thống giai đoạn 2003-2005, từ đó có những giải pháp, định hướng cho khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống giai đoạn 2006-2010.

Căn cứ vào các ngành nghề truyền thống được Trung tâm Khuyến công khảo sát vào năm 2005, qua đánh giá phân tích có thể xếp loại các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dựa vào thời gian hình thành và phát triển của các ngành nghề này, cụ thể như sau:

· Từ 50 năm 100 năm trở lên bao gồm các ngành nghề: gốm mỹ nghệ, mây tre đan lát, chế biến gỗ, chế tác đá, đúc gang-đồng, sản xuất gạch ngói.

· Từ 30-50 năm: nghề gò thùng, gỗ mỹ nghệ, dệt vải, chế biến lương thực, thực phẩm.

· Dưới 30 năm: chế biến nông sản, rau quả, các sản phẩm mới xuất hiện sau này.

Kết quả khảo sát thực trạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh Đồng Nai vào năm 2005, như sau:

2.1. Gốm mỹ nghệ

2.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Những di vật gốm thu thập được ở Cầu Sắt, Cái Vạn, Bình Đa, Suối Đá... rất đa dạng về chủng loại, hoàn thiện về kỹ, mỹ thuật và có niên đại ước độ 4.000 năm. Các di vật gốm như: chum, lu, vò, hũ, bình, nồi, tách, tô, chén, bát, đĩa... ở Phước Tân, Phước Thái, Phước Thọ, Bến Gỗ, Hóa An, Tân Thành có loại mang màu sắc bản địa, có loại mang màu sắc văn hóa Chămpa, có loại thuộc văn hóa Trung Hoa... xuất hiện từ thế kỷ thứ XVII khi những người Hoa được chúa Nguyễn cho cư trú chính trị ở Biên Hòa Đồng Nai. Khi những người Việt từ các tỉnh phía Bắc và vùng Ngũ Quảng đến Đồng Nai khai hoang mở làng, lập ấp, họ mang theo nghề gốm.

Phần lớn các di vật gốm tìm thấy đều là gốm thô mỏng, chất liệu chính là đất sét, mặt ngoài có lớp men áo mịn màu xám, màu vàng, màu vàng xám, mặt ngoài được miết láng có vẽ hoa văn màu đen hoặc nâu nhạt; trang trí hoa văn gồm các hoa văn thường, hoa văn chải, hoa văn khắc vạch... Kỹ thuật phổ biến nhất là làm bằng tay vuốt nặn kết hợp với bàn xoay, hòn kê lăn thừng, khắc vạch hoặc đổ rót vào khuôn thạch cao. Nhiệt độ nung khoảng 500 - 1000 oC.

Khu lò gốm của người Việt dọc theo rạch Lò Gốm trên Cù Lao Phố, họ sản xuất ra chum, lu đựng nước, nồi nấu cơm, ấm đun nước uống, bát đĩa, bình tích, chén... Khu lò gốm của người Hoa sản xuất các sản phẩm: vò, hũ, bình, lọ, tô, dĩa, chén, siêu... Khu lò gốm của người Chăm còn gọi là lò gốm xóm RUK làm: ghè, lu, trã, trách, om... hiện nay ở xã Hiệp Hòa còn dấu vết. 

Tất cả dòng gốm Việt, Chăm, Hoa hòa trộn tạo thành gốm Đồng Nai và hình thành những làng gốm Tân Vạn, Bửu Hòa, Cù Lao Phố, Hóa An, bến đò Trạm cho đến ngày nay. Sản phẩm gốm Trấn Biên vang tiếng một thời. Sau sự kiện năm 1776, các chủ lò gốm đều rời khỏi Cù Lao Phố. Các chủ lò gốm của người Chăm di chuyển về miền Tây, còn các chủ lò người Việt, người Hoa chuyển về các làng gốm Tân Vạn, Tân Bản, Hóa An và Sài Gòn... tiếp tục làm nghề.

Năm 1903, Trường bá nghệ Biên Hòa ra đời, hàng năm đã đào tạo ra hàng chục thợ gốm lành nghề. Gốm Biên Hòa có nghệ thuật cao ngoài chức năng sử dụng, đó là một trong những thành tựu văn hóa của địa phương. Trường Bá nghệ Biên Hòa đã đưa các sản phẩm gốm Biên Hòa đi dự các cuộc đấu xảo quốc tế ở Pháp, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan... giành được nhiều giải thưởng mỹ thuật quốc tế, đạt huy chương vàng và bằng danh dự.

Gốm Biên Hòa rất da dạng gồm: bình, tượng, phù điêu, chậu, đôn, lân, voi, đèn lồng, đĩa trang trí... Đặc biệt là từ những phù điêu ghép thành bức tranh nội dung lịch sử hoặc lễ hội dân gian rất công phu, các họa tiết chạm khắc rất khéo léo; những viên gạch gốm trổ thủng tạo thành các ô cửa sổ, gạch gốm bông lót các bậc thềm tam cấp... Từ năm 1930 đến nay, gốm Biên Hòa đã xuất khẩu đi nhiều nước châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ... được các giới mỹ thuật rất ưa thích.

Gốm Biên Hòa có sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây, giữa cũ và mới; những bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân tạo nên bản sắc riêng biệt của gốm địa phương với vẻ đẹp độc đáo về hình dáng, màu men và nghệ thuật trang trí. Từ men màu xanh lục truyền thống, với kỹ thuật pha chế tinh xảo, cộng với nghệ thuật đốt lò sử dụng nhiệt độ cao thấp khác nhau, các nghệ nhân đã tạo ra màu men xanh con két giống men xanh của đạo Hồi, làm cho các nhà nghiên cứu nước ngoài như: Nhật, Mỹ, Đài Loan không khỏi ngạc nhiên.

2.1.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành gốm mỹ nghệ năm 2003 đạt 213,168 tỷ đồng; năm 2004 đạt 249,125 tỷ đồng; năm 2005 đạt 281,400 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành gốm mỹ nghệ bình quân đạt 15,49%/năm (năm 2003 là 16,63%, năm 2004 là 16,87%, năm 2005 là 12,96%), điều này cho thấy tăng trưởng của ngành gốm vào năm 2005 là đang suy giảm.
Cơ cấu GTSXCN ngành gốm mỹ nghệ trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 26,63%; năm 2004 là 26,96%; năm 2005 là 25,21%.
Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng về số lượng cơ sở sản xuất ngành gốm mỹ nghệ là 4 cơ sở (năm 2003: 90 cơ sở, năm 2005: 94 cơ sở), chia theo loại hình kinh doanh gồm:

· Công ty cổ phần
:
01 cơ sở.

· Công ty TNHH
:
05 cơ sở.

· Doanh nghiệp tư nhân
:
33 cơ sở.

· Hợp tác xã
:
01 cơ sở.

· Hộ sản xuất cá thể
:
54 cơ sở.

Các cơ sở tập trung ở phường Tân Vạn, Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa của thành phố Biên Hòa là chính. Một vài cơ sở ở huyện Long Thành.

Doanh thu năm 2003 là 262,8 tỷ đồng, năm 2004 là 328,3 tỷ đồng, năm 2005 là 352,8  tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu năm 2004 so với năm 2003 đạt 124,9%, năm 2005 so với năm 2004 là 107,5%, điều này cho thấy rõ ngành gốm đang gặp khó khăn về đầu ra của sản phẩm.

2.1.3. Vốn đầu tư, qui mô

Tổng vốn đầu tư ngành gốm năm 2003 là 174,7 tỷ đồng, năm 2004 là 193 tỷ đồng tăng trưởng 10,48% so với năm 2003 và đến cuối năm 2005 là 220,5 tỷ đồng tăng trưởng 14,2% so với năm 2004.

Tình hình đầu tư ngành gốm mang tính chấp vá do thiếu vốn, cơ sở tích lũy tới đâu đầu tư tới đó. Việc mở  rộng phát triển sản xuất không thực hiện đúng trình tự xây dựng, nhiều doanh nghiệp đầu tư mà không có cấp phép xây dựng. Đa số các cơ sở gốm công nghệ thủ công là chính, chỉ mới tập trung đổi mới ở khâu nung. Hiện nay có một số doanh nghiệp đã mạnh dạng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất như công ty gốm Việt Thành, HTX gốm Thái Dương đã đầu tư hàng tỷ đồng. DNTN gốm Đồng Tâm cũng đã đầu tư hàng tỷ đồng để lắp đặt lò dầu nung các sản phẩm chậu lớn.

Nhìn chung các doanh nghiệp gốm Đồng Nai qui mô nhỏ, một số doanh nghiệp tương đối lớn: DNTN gốm Đồng Tâm, công ty CP gốm Việt Thành, HTX Thái Dương, công ty TNHH Sinh Phong, công ty TNHH Tân Thiên Phú, DNTN Minh Đức doanh số xuất khẩu hàng năm trên hàng triệu USD. Một số doanh nghiệp cụ thể như:

· Công ty TNHH Đồng Thành đầu tư 6,4 tỷ đồng, trong đó có đầu tư một lò gas 18 m3, hai lò Tuynel dài 42x47 m để nung sản phẩm gốm.

· DNTN Hạnh Phước vốn 2,5 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 1 lò gas 10 m3 để nung sản phẩm gốm.

· DNTN gốm sứ Đồng Tâm, vốn đầu tư 23 tỷ đồng, trong đó thiết bị 8 tỷ đồng. Doanh nghiệp đầu tư hai lò gas 5m3, 10m3, ba lò dầu mỗi lò dầu thể tích từ 10-12 m3, thiết bị nhập từ Đài Loan. Hiện doanh nghiệp còn nhận lắp đặt các lò nung bằng dầu, gas cho các cơ sở có nhu cầu.

· HTX gốm Thái Dương đầu tư 42 tỷ đồng, thiết bị gồm 14 lò gas.

· DNTN gốm Minh Đức, vốn đầu tư 10,5 tỷ đồng, trong đó đầu tư 10 lò gas 
bằng 100 m3 do VINACEGLASS lắp đặt.

· DNTN gốm Lưu Gia, vốn đầu tư 8 tỷ, trong đó thiết bị 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp đầu tư 3 lò nung bằng gas(hai lò 10 m3, 1 lò 18 m3).

2.1.4. Thị trường tiêu thụ

Gốm mỹ nghệ Đồng Nai sản xuất ra chủ yếu cho xuất khẩu (90%). Thị trường trong nước nhu cầu còn hạn hẹp về số lượng và chủng loại sản phẩm. Thị trường nước ngoài hiện nay chủ yếu xuất qua Châu Âu, Châu Mỹ, một số nước Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước ở Châu Phi, Châu Úc.

Trước đây các cơ sở thường ký ủy thác qua các công ty xuất nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, sau này do điều kiện thủ tục xuất khẩu không còn khó khăn nên hiện nay các doanh nghiệp xuất trực tiếp chiếm đa số.

Tình hình tiêu thụ gốm mỹ nghệ còn tồn tại gay gắt hiện nay là giá cả bị ép giá do các doanh nghiệp trong tỉnh cạnh tranh với nhau, mặt khác nắm được yếu điểm trên của các cơ sở gốm ở Đồng Nai, khách hàng nước ngoài cũng tạo ra điều kiện ép giá làm cho việc đầu tư sản xuất gặp nhiều khó khăn.

2.1.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Nhìn chung công nghệ, thiết bị ngành gốm hiện nay tương đối tiến tiến, tiếp cận được với nước ngoài, sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. Nhìn chung các cơ sở sản xuất gốm hiện nay 90% có thay đổi công nghệ nung bằng gas, dầu, còn lại 10% cơ sở nhỏ, trung bình còn nung sản phẩm bằng củi. Một số ít cơ sở còn kết hợp nung bằng củi hoặc gas.Trình độ công nghệ các lò nung bằng gas, dầu đạt trung bình, tiên tiến.

Qui trình sản xuất thủ công kết hợp với tiểu công nghiệp. Hiện nay khâu nung và khâu sản xuất nguyên liệu đầu tư các thiết bị nhập từ nước ngoài, vốn đầu tư nhiều. Tỷ trọng đầu tư cho các lò nung bằng Tuynel, lò gas, xưởng sản xuất nguyên liệu chiếm từ 1/3 đến 1/2 vốn đầu tư của doanh nghiệp.

2.1.6. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính là kaolin, chủ yếu mua tại Bình Dương, nguồn khai thác kaolin có tại Đồng Nai nhưng chất lượng, hiệu quả không cao. Hai doanh nghiệp là HTX gốm Thái Dương và công ty cổ phần gốm Việt Thành hiện nay sản xuất được nguyên liệu tinh kaolin dùng cho sản xuất gốm trên cơ sở phối hợp với các vùng khai thác kaolin trong nước như Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Định,… nguyên liệu sản xuất được phục vụ cho cơ sở là 50%, một số bán ra ngoài 50%.

2.1.7. Lao động

Số lao động ngành gốm mỹ nghệ năm 2003 là 2.903 lao động, năm 2005 là: 3.967 lao động , tập trung phần lớn ở thành phố Biên Hòa, một số ít ở huyện Long Thành. Năm 2005, lao động chia theo trình độ gồm:

· Nghệ nhân
:
26 người.

· Đại học
:
18 người.

· Công nhân kỹ thuật có tay nghề
:
563 người.

· Lao động phổ thông
:
3.360 người.

Lao động mang tính chất cha truyền, con nối, kèm cặp chiếm tỉ trọng cao hơn lao động được đào tạo qua trường lớp.

Thu nhập bình quân người lao động làm nghề gốm là 800.000 đồng/người/tháng đối với lao động phổ thông và 1.200.000 đồng/người/tháng đối với lao động có tay nghề.

Tình hình lao động ngành gốm cũng không ổn định, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động có tính thời vụ, khó có điều kiện nâng cao trình độ, tay nghề, khi có nhu cầu sản xuất thường thiếu lao động kỹ thuật. 

Vấn đề đào tạo lao động cho ngành gốm cũng chưa được quan tâm mặc dù  Tỉnh cũng có trường Cao đẳng mỹ thuật.

2.1.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Gốm mỹ nghệ Đồng Nai nói chung đã có từ lâu, qua nhiều thời kỳ, giai đoạn vẫn tồn tại và phát triển. Sản phẩm ngày càng đa dạng phong phú đáp ứng thị hiếu của khách hàng nước ngoài. Mặt hàng gốm mỹ nghệ, trước đây hơn 10 năm các mặt hàng gốm chủ yếu là bình, chậu, đôn voi các loại, hiện nay các mặt hàng trên vẫn còn xuất khẩu tuy nhiên ngành gốm đã chào hàng nhiều sản phẩm mẫu mã có hợp đồng giá trị xuất khẩu cao như các loại chim, thú của DNTN Minh Đức, chân dù của công ty Tân Thiên Phú, chậu vuông, chậu tròn của DNTN Ngô Nguyễn, bình đèn hình bí của cơ sở gốm N&P, chậu các loại của doanh nghiệp gốm Thành Châu.

Mẫu mã: đa dạng, phong phú tùy theo đơn đặt hàng các cơ sở hàng năm sáng tạo hàng trăm, hàng ngàn mẫu mã đáp ứng yêu cầu khách hàng nước ngoài. Các cơ sở lớn đều có bộ phận sáng tác mẫu mã.

Chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.

Trong các năm gần đây gốm Đồng Nai có bị giảm sút do bị ép giá, thị trường có thu hẹp, có hướng chuyển dịch sang Bình Dương. Bên cạnh đó, hiện nay giá gas quá cao ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm khó ký được các hợp đồng, mặt bằng sản xuất của các cơ sở sản xuất gốm Biên Hòa chật hẹp, trong khi quỹ đất để phát triển ngành gốm(cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh) quá ít và triển khai quá chậm không đủ cho các doanh nghiệp gốm đầu tư mở rộng sản xuất để cạnh tranh với tỉnh Bình Dương.

Mặc khác là tình hình hiện nay giá cả tranh mua tranh bán giữa các cơ sở với nhau, giữa khách hàng với các cơ sở tạo nên tình trạng ép giá gây khó khăn cho sản xuất.

2.1.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Các cơ sở gốm tập trung ở các xã, phường nội ô của Biên Hòa như phường Tân Vạn, Bửu Hòa, Hóa An nhưng mặt bằng sản xuất đa số các cơ sở còn chật hẹp trong khi cụm gốm sứ Tân Hạnh diện tích sử dụng chỉ 30 ha, chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của 1/3 doanh nghiệp gốm hiện hữu.

2.1.10.  Môi trường

Do đặc điểm các cơ sở sản xuất gốm nằm xen kẽ trong khu dân cư nên vấn đề môi trường sản xuất được quan tâm triệt để. Trước đây các cơ sở nung sản phẩm bằng củi nên các khói bụi thường xảy ra ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Ngành gốm có ô nhiễm về khí thải tuy nhiên hiện nay 90% các cơ sở gốm đều đã thay đổi công nghệ chuyển từ đốt củi sang đốt lò dầu, gas nên vấn đề ô nhiễm môi trường đã giảm thiểu rất nhiều. Hiện nay chỉ còn tồn tại ô nhiễm môi trường là hệ thống cấp thoát nước, đa số các cơ sở chưa được đầu tư hoàn chỉnh còn gây ô nhiễm môi trường xung quanh và cảnh quan khu vực.

2.2. Mây tre đan lát

2.2.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Trước đây nghề đan lát các dụng cụ mây, tre, lá thực hiện ở từng gia đình đáp ứng yêu cầu tự cấp, tự túc. Khi kinh tế phát triển kéo theo sự phân công lại lao động xã hội thì nghề đan lát mới trở thành ngành nghề sản xuất hàng hóa.

Ở các làng Phước Tân, Vĩnh Phước người ta chuyên đan các loại như: rổ, rá, thúng, mủng, dần, sàng đem đi các chợ làng để bán. Hiện nay ở xã Phước Tân (Long Thành) người ta vẫn còn tiếp tục nghề đan này vào những lúc nông nhàn để dùng trong gia đình và đem bán. Ở các làng Phước Lộc, Vĩnh Phước, Tân Long có nghề làm nón lá buông. Nón được khâu theo khuôn hình chóp làm sẵn từ 13 đến 17 vành tùy theo lớn nhỏ. Hàng năm riêng làng Phước Tân đã làm ra hàng chục ngàn chiếc nón. 

Ngày nay do thiếu nguyên liệu và thị hiếu tiêu dùng giảm nên đại bộ phận đã bỏ nghề.

Sau hiệp định Genève 1954 một số người vốn là dân ở các làng đồng bằng sông Hồng chuyên đan cót nan di cư vào Nam, họ lập thành làng đan cót tập trung ở xã Hố Nai 2 (nay là hai phường Tân Biên và Tân Hòa) với gần 400 lao động, hàng năm sản xuất ra hàng trăm ngàn thước (mét) cót các loại để cung cấp cho nhân dân thưng nhà, quây lúa... Năm 1990 một cơ sở làm cót ép (gồm nhiều lá cót dán ép với nhau bằng keo dán ván ép) để đóng trần nhà, làm vách nhà, giá trị tương đương với gỗ dán (ván ép) của nhà máy gỗ Tân Mai.

Những năm đầu thập niên 80, các công ty xuất khẩu của tỉnh mở được thị trường hàng hóa mây, tre đan thuộc các nước Đông Âu  và Liên Xô cũ, một số người ở Biên Hòa tổ chức ra các cơ sở đan lát xuất khẩu. Các sản phẩm bằng tre, mây, lá gồm: mũ (nón), khay, đĩa, hộp, giỏ xách... Hiện nay ở thành phố Biên Hòa còn 2 cơ sở ở phường Tam Hòa và phường Quang Vinh, mỗi cơ sở có từ 60 đến 100 lao động, hàng năm xuất khẩu ra thị trường thế giới một khối lượng hàng đan lát mây, tre, lá rất lớn thu về cho tỉnh hàng chục ngàn đô la Mỹ (USD).

2.2.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành mây tre đan năm 2003 đạt 75,745 tỷ đồng, năm 2004 đạt 85,631 tỷ đồng, năm 2005 đạt 104,512 tỷ đồng.

Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành mây tre đan bình quân đạt 15,82%(năm 2003 đạt 12,36%; năm 2004 đạt 13,05%; năm 2005 đạt 22,05%), điều này cho thấy ngành mây tre đan lát đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh.
Cơ cấu GTSXCN ngành mây tre đan trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 9,46%; năm 2004 là 9,27%; năm 2005 là 9,36%.
Doanh thu ngành mây tre đan giai đoạn 2003-2005 tăng 20,4 tỷ đồng (năm 2003:124,2 tỷ đồng, năm 2003: 132,6 tỷ đồng, năm 2005: 144,6 tỷ đồng), tăng trưởng năm 2004 so với 2003 là 106,81%, tăng trưởng 2005 so với 2004 là 109,02%.

Giai đoạn 2003-2005 số cơ sở sản xuất ngành mây tre đan tăng thêm 27 cơ sở. Năm 2003 là 153 cơ sở, năm 2004 là 167 cơ sở, năm 2005 là 180 cơ sở.

2.2.3. Vốn đầu tư, quy mô

Năm 2003, vốn đầu tư ngành mây tre đan đạt 40,5 tỷ đồng, năm 2004 đạt 47,4 tỷ đồng tăng trưởng 17 % so với năm 2003 và năm 2005 đạt 52,07 tỷ đồng tăng trưởng 9,7% so với năm 2004. Vốn đầu tư ngành đan lát không cao so với mặt hàng khác chủ yếu dùng cho vốn lưu động mua nguyên vật liệu.

Hầu hết các cơ sở mây tre đan lát tập trung ở thành phố Biên Hòa: 34 cơ sở, còn lại tại 10 huyện, thị xã Long Khánh, mỗi địa phương có 10 đến 20 cơ sở

Các phường ở thành phố Biên Hòa có cơ sở đan lát nhiều như: Phường Tân Biên, Trảng Dài, Tân Mai, Tân Hiệp, Long Bình, Bình Đa, Tân Biên, Tân Phong, Hố Nai.

Huyện Trảng Bom có 7 cơ sở đan lát nằm rải rác ở các xã trong huyện, gia công cho các Công ty, HTX ở thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Huyện Tân Phú có 5 cơ sở làm chổi đót ở xã Phú Trung, nguyên liệu là cây đót ở miền Bắc, tiêu thụ chủ yếu là trong nước và xuất sang Đài Loan, Nhật... Ngoài ra còn có 6 cơ sở đan sọt tre ở xã Thanh Sơn, trung bình khoảng 10 lao động/cơ sở.

Huyện Xuân Lộc có 48 hộ sơ chế lá buông ở xã Xuân Tâm chỉ dừng lại ở khâu làm chỉ sợi, 01 DNTN làm mành tre xuất khẩu ở xã Xuân Định.

Huyện Long Thành có 5 cơ sở mây tre, trong đó có 2 cơ sở tầm vông cung cấp cho dân địa phương những chiếc thang tre và dùng để đóng chuồng gà, chuồng thỏ...01 DNTN sử dụng nguyên liệu lục bình để sản xuất ra các sản phẩm đan lát với doanh thu hàng năm từ 2-3 tỉ đồng.

Nhìn chung, ngành mây tre đan lát tập trung chủ yếu vào loại hình kinh doanh là Hợp tác xã với qui mô vừa và nhỏ, một số HTX có qui mô tương đối lớn như HTX Hiệp Lực, Tân Hiệp, Hố Nai.

2.2.4. Thị trường tiêu thụ

Tình hình tiêu thụ trong các năm gần đây ngành đan lát rất khả quan, có được nhiều đơn hàng xuất khẩu (90% xuất khẩu sang Châu Âu, Châu Á và 10% nội địa).

Phường Bình Đa có một công ty và một cơ sở tương đối lớn chuyên đan các mặt hàng như: bàn, ghế, tủ, kệ..Thị trường xuất khẩu là xuất ủy thác qua các công ty xuất khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để xuất qua Italy, CH Sec, Hồng Kông,...Phường Tân Biên có 2 HTX là Hiệp Lực và chi nhánh HTX Thành Công. Phường Tân Phong có một HTX với 150 lao động chuyên sản xuất các mặt hàng bàn, ghế xuất  30% trực tiếp qua Đức, Anh, Mỹ, còn 70% xuất ủy thác qua các công ty thành phố HCM. Phường Hố Nai có một HTX với 200 lao động chủ yếu làm các mặt hàng đan bằng lục bình, giả gỗ, giả đá xuất qua các công ty ở thành phố HCM đi Hà Lan, Tây Ban Nha.

Một số cơ sở làm chổi đót,  giỏ cần xé ở huyện Tân Phú có xuất khẩu ủy thác sang nước Đài Loan.

Huyện Xuân Lộc có Doanh nghiệp tư nhân Thiên Ý sản xuất mành tre xuất khẩu sang các nước Châu Âu.

2.2.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Mây tre đan lát tuy là mặt hàng xuất khẩu nhưng qui trình sản xuất thủ công là chính. Chất lượng sản phẩm về độ bền phụ thuộc vào nguyên liệu và phun sơn chống ẩm mốc; về kiểu dáng, mẫu mã,…phụ thuộc chủ yếu vào tay nghề người lao động.

Một số máy móc thiết bị phục vụ cho ngành mây tre đan lát như máy phun sơn, chẻ nan, thiết bị bắn đinh cầm tay,…còn lại chủ yếu là thủ công.

2.2.6. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính là song mây, lá buông, lục bình, dây chuối, tre, nứa,… và một số dây, chỉ nhựa.

Các nguyên liệu lục bình, dây chuối mua chủ yếu ở các tỉnh miền Tây(tỉnh Đồng Tháp là chính).

Các nguyên liệu lá buông, chổi đót, tre nứa chủ yếu được mua ở miền Trung, Bình Thuận, Bình Phước, Đà Nẵng và nước Campuchia.

Các loại dây, chỉ nhựa được mua chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh.

2.2.7. Lao động

Giai đoạn 2003-2005, số lao động tăng thêm của ngành mây tre đan lát là 994 lao động (năm 2003 là 3.354 lao động, năm 2005 là 4.384 lao động).

Lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, HTX, doanh nghiệp, công ty đều có qua đào tạo tay nghề, đây là lực lượng lao động chính trong khâu chỉnh sửa sản phẩm, sản xuất sản phẩm thử theo mẫu mã khách hàng đặt trước và cũng là lực lượng lao động sáng tạo ra mẫu mã mới.

Lực lượng lao động làm gia công cho các cơ sở, HTX, công ty, doanh nghiệp chiếm số lượng lớn trong tổng lao động ngành mây tre đan lát, hình thức học nghề chủ yếu là kèm cặp, học nghề người đi trước và một số lao động được các HTX, Công ty đứng ra tổ chức đào tạo để phục vụ cho đơn vị mình nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao tay nghề người lao động. Thu nhập bình quân là 600.000 - 800.000 đồng/người/tháng.

2.2.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Sản phẩm mây tre đan lát phong phú, đa dạng, gồm đĩa, khay, chậu, ghế, bàn, kệ,…được làm từ các nguyên liệu mây tre lá.

Nhìn chung, các sản phẩm mây tre đan được sản xuất theo mẫu mã, kiểu dáng mà khách hàng đặt trước. Một số HTX, công ty tự sáng tác những mẫu mã, kiểu dáng sau đó giới thiệu đến khách hàng.

Hiện nay, các HTX, công ty sản xuất sản phẩm ngành mây tre đan lát đã và đang tiến hành thực hiện công tác đào tạo tay nghề cho người lao động làm gia công, chủ động sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, tham gia các hội chợ triển lãm và đầu tư thiết bị phục vụ công đoạn làm tinh sản phẩm. Vì thế, trong những năm tiếp theo khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng của ngành mây tre đan lát tỉnh Đồng Nai sẽ đáp ứng được các đơn hàng xuất khẩu với giá trị lớn.

2.2.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Tình hình sử dụng đất, mặt bằng sản xuất hiện nay khá bức xúc nhất là các doanh nghiệp, HTX ở thành phố Biên Hòa. Hiện các cơ sở ở Biên Hòa cũng cần phát triển mở rộng sản xuất nhưng vì quỹ đất của thành phố còn hạn hẹp, nên không đáp ứng được nhu cầu.

Một số đơn vị như Hợp tác xã Định Quán, Tân Hiệp,…gặp khó khăn về mặt bằng để sản xuất, không có đủ mặt bằng dùng để chứa nguyên vật liệu, sản phẩm vì thế gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất kinh doanh.

2.2.10. Môi trường

Các sản phẩm được sản xuất từ tre, nứa, cây đót gây ảnh hưởng môi trường về bụi rắn khi chẻ tre, nứa, đót gây ra. Vì thế, các đơn vị sản xuất này thường nằm sâu trong khu vực ít dân cư để tránh gây ảnh hưởng đến người dân.

Các sản phẩm từ lục bình, bẹ chuối,…chủ yếu là mùi hóa chất khi xử lý chống ẩm mốc, mùi sơn. Nhu cầu bảo hộ, vệ sinh nơi lao động sản xuất để bảo đảm sức khỏe cho người lao động cũng cần đặt ra để các cơ sở giải quyết.

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất sản phẩm ngành mây tre đan lát không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường.

2.3. Chế biến gỗ gia dụng

2.3.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Năm 1808, toàn trấn Biên Hòa có 93 cơ sở chuyên đóng đồ mộc gia dụng ở các làng Tân Định, Tân Vạn, Tân Hội, Tân Uyên, An Chữ, Long Bình, Tam An, Xuân Hòa, Bình Trước, Bình Phú, Bình Hòa, Thới Sơn, Phú Mỹ, Phước Thiền, Phước Lộc, Phước Long, Tuy Long, An Lộc, Hiệp Hưng.

Năm 1901, toàn tỉnh Biên Hòa có 180 cơ sở làm đồ mộc ở các làng Tân Lương, Tân Ba, Tân Tịch, An Chữ, Tân Vạn, Tân Bản, Tân Uyên, Tân Hội, Bến Gỗ, Long Bình, Bình Phú, Bình Đông, Bình Hòa, Bình Trước, Tân Mai, Thới Sơn, Bình Thảo, Bình Thạnh, Tam An, Phước Tân, Phước Hòa, Phước Thiền, Phước Lộc, Tuy Long, Đại Phước, An Viễn, An Lộc, Bình Tuy... Năm 1925, tỉnh Biên Hòa có 186 cơ sở, năm 1945 có 202 cơ sở. 

Sau năm 1954, một số  thợ  mộc nổi tiếng ở vùng đồng bằng sông Hồng di cư vào Nam, họ mở các trại mộc tập trung nhất ở khu Hố Nai và khu Gia Kiệm, Gia Tân... tiếp tục nghề truyền thống.

Năm 1976, tỉnh Đồng Nai có 497 cơ sở mộc tư nhân sản xuất bàn ghế, giường tủ và các đồ dùng gia dụng khác bằng gỗ với 2.007 lao động; năm 1985 có 564 cơ sở với 2.281 lao động, dùng hết 4. 112 m3 gỗ thành khí các loại.

Theo số liệu của Cục Thống kê, năm 1995 tỉnh Đồng Nai có 723 cơ sở mộc tư nhân sản xuất các đồ mộc gia dụng với 2.982 lao động, số gỗ dùng để sản xuất trên 6.587 m3. Riêng phường Tân Hòa có 402 cơ sở, với 1.610 lao động. Từ năm 1995 tới nay do thiếu nguyên liệu nên chỉ còn lại 100 cơ sở hoạt động cầm chừng. Ngoài các cơ sở mộc tư nhân còn có 4 xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng sản xuất ra các đồ mộc gia dụng, nguyên liệu là gỗ cao su, bạch đàn, thông, sản phẩm của họ chủ yếu xuất khẩu.

2.3.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến gỗ gia dụng năm 2003 đạt 145,252 tỷ đồng, năm 2004 đạt 173,483 tỷ đồng, năm 2005 đạt 235,827 tỷ đồng. 
Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến gỗ gia dụng bình quân đạt 24,40% ( năm 2003 đạt 17,83%; năm 2004 đạt 19,44%; năm 2005 đạt 35,94%%), điều này cho thấy hiện nay ngành chế biến gỗ gia dụng đang tăng trưởng mạnh.
Cơ cấu GTSXCN ngành chế biến gỗ gia dụng trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 đạt 18,14%; năm 2004 là 18,77%; năm 2005 là 21,13%.
Giai đoạn 2003-2005, số cơ sở sản xuất thuộc ngành chế biến gỗ gia dụng tăng thêm 173 cơ sở (Năm 2003 là 387 cơ sở, năm 2005 là 560 cơ sở) tập trung nhiều nhất là thành phố Biên Hòa ( phường Tân Hòa 340 cơ sở, Tân Biên 36 cơ sở) và các phường khác trong thành phố. Các  huyện Thống Nhất 23 cơ sở, Trảng Bom 32 cơ sở, Tân Phú 30 cơ sở, Định Quán 10 cơ sở, Xuân Lộc 42 cơ sở, Long Khánh 37 cơ sở và một số cơ sở thuộc các huyện còn lại.

Doanh thu năm 2003 là 189 tỷ đồng, năm 2004 là 251,2 tỷ đồng tăng trưởng 132,9% so với năm 2003 và năm 2005 là 315,3 tỷ đồng tăng trưởng 125,5% so với năm 2004.

Năm 2005 xuất khẩu đạt 230 tỷ đồng. Thành phố Biên Hòa có trên 40% cơ sở đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ đồng.

2.3.3. Vốn đầu tư, qui mô

Vốn đầu tư giai đoạn 2003-2005 tăng thêm 26,2 tỷ đồng (năm 2003 là 293 tỷ đồng, đến cuối năm 2005 là 319 tỷ đồng). Trong đó vốn đầu tư máy móc thiết bị 183 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh thu hàng năm đạt từ 10 tỷ đồng trở lên như:

· DNTN Thành Phú vốn đầu tư 10 tỷ đồng, doanh số 12 tỷ đồng/năm.

· DNTN Minh Thành vốn đầu tư 39 tỷ đồng, doanh số 43 tỷ đồng/năm ở huyện Vĩnh Cửu.

· Công ty TNHH Thanh Liêm, An Hòa vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng, doanh số 15 tỷ đồng/năm ở huyện Long Thành.

Ngoài các doanh nghiệp chế biến gỗ phục vụ xuất khẩu, các cơ sở, doanh nghiệp còn lại đa phần với qui mô nhỏ.

2.3.4. Thị trường tiêu thụ

Sản phẩm làm ra có 27% tiêu thụ nội địa và 73% xuất ra các nước Châu Âu, Nhật Mỹ, Úc.

Các sản phẩm gỗ gia dụng của các cơ sở, doanh nghiệp ở thành phố Biên Hòa, Trảng Bom chủ yếu là đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Các sản phẩm gỗ gia dụng của các cơ sở, doanh nghiệp ở các địa bàn khác khác chủ yếu sản xuất để phục vụ nhu cầu của khách hàng địa phương.

2.3.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu hiện nay công nghệ tương đối tiến tiến, hiện đại, qui trình sản phẩm chuẩn hóa cao nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Một số công nghệ chính như: máy phun sơn, sấy gỗ, đánh bóng,…đều được các doanh nghiệp đầu tư tương đối mới, vốn đầu tư thiết bị hàng tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao

Các cơ sở nhỏ đóng tủ bàn ghế tiêu thụ trong địa phương sử dụng một số máy móc đơn sơ như máy cưa, bàn bàu, đục,…và một số máy móc, thiết bị sử dụng điện khác.

2.3.6. Nguyên vật liệu

Sản phẩm các mặt hàng mộc trước đây dùng nguyên liệu là gỗ rừng, nhưng sau khi có chủ trương cấm khai, phá rừng. Các doanh nghiệp, cơ sở đã chủ động sử dụng nguồn gỗ từ cây cao su, tràm, điều, thông làm ra các sản phẩm đồ mộc xuất khẩu, ngoài ra còn sử dụng cả mạc cưa trộn với keo dùng máy nấu, ép thành ván gỗ như doanh nghiệp Thành Phú huyện Vĩnh Cửu.

Hiện nay nguồn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gỗ gia dụng xuất khẩu chủ yếu là cao su, thông ( nhập từ Lào, Úc). Một số doanh nghiệp khác nhập gỗ nước ngoài từ Malaysia, Indonesia, lào, Mianma.

Các cơ sở chế biến gỗ phục vụ nhu cầu tại địa phương sử dụng nguồn gỗ chủ yếu là gỗ cao su, gỗ tận dụng trong dân và một số được mua ở lâm trường.

2.3.7. Lao động

Giai đoạn 2003-2005, số lao động tăng thêm ngành chế biến gỗ gia dụng là 831 lao động (năm 2003 là 2.966 lao động, năm 2005 là 3.797 lao động)

Mặt hàng gỗ gia dụng cũng là thế mạnh của tỉnh trên cơ sở có nguồn lao động địa phương dồi dào.

Lao động trong ngành chế biến gỗ một số ít qua trường lớp hay cha truyền con nối, phần đông qua kèm cặp tại chỗ. Lực lượng lao động của các cơ sở chế biến gỗ có trình độ thấp, đa phần là lao động phổ thông.

Mỗi công đoạn làm gỗ gia dụng, các lao động được bố trí tùy theo tay nghề của mình. Một số công đoạn sử dụng máy móc tiến tiến thì đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn mới có thể  sử dụng các thiết bị này.

Thu nhập bình quân của người lao động 1.200.000 đồng/người/tháng đến 2.000.000đ/người/tháng.

2.3.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Sản phẩm gỗ gia dụng chính như bàn, ghế salon, tủ, giường, kệ.

Các doanh nghiệp chế biến gỗ gia dụng xuất khẩu thì các sản phẩm bàn, ghế,…được sản xuất với độ tinh xảo cao và nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu về thị hiếu của khách hàng và nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Với việc đầu tư công nghệ, thiết bị mới và không ngừng nâng cao tay nghề của người lao động, ngành chế biến gỗ xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

Bên cạnh việc phát triển của ngành chế biến gỗ xuất khẩu, các cơ sở chế biến gỗ phục vụ nhu cầu địa phương với các sản phẩm bàn, ghế, tủ, giường,…đang gặp nhiều khó khăn vì mẫu mã, kiểu dáng không đa dạng, công nghệ cũ, lạc hậu và nguyên liệu sử dụng là các loại gỗ tạp. Vì thế, khả năng cạnh tranh của các cơ sở này là không cao, một số cơ sở bị mai một.

2.3.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Tổng diện tích sản xuất của ngành chế biến gỗ gia dụng hiện nay là 47ha. Nhìn chung mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ hiện nay còn đặt ra nhiều bức xúc. Toàn ngành hiện nay còn khoảng 39ha để đáp ứng đủ nhu cầu mở rộng của cơ sở, tập trung nhiều nhất là ở thành phố Biên Hòa. Do chủ trương di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư, trong khi hiện nay hầu hết các cơ sở gỗ đều nằm xen kẽ khu dân cư tập trung nhiều nhất là các phường Tân Hòa ( trên 340 cơ sở); phường Tân Biên( 36 cơ sở) và các cơ sở còn lại nằm rải rác ở các phường Trảng Dài, Long Bình, Tam Hòa...

Tỉnh đã triển khai quy hoạch cụm công nghiệp gỗ Tân Hòa để chuyển toàn bộ cơ sở ra khỏi khu dân cư. Nhưng do diện tích cụm công nghiệp hạn hẹp nên chỉ giải quyết một phần nhỏ nhu cầu mặt bằng của ngành gỗ (cần khoảng 100ha-150ha). Do cụm công nghiệp đến nay cũng chưa hình thành nên hiện nay chỉ có 8 Công ty TNHH có giấy phép hoạt động do có đất ở đó sẵn hay thỏa thuận với dân để sản xuất.

2.3.10. Môi trường

Môi trường nơi sản xuất cũng như khu vực xung quanh ảnh hưởng nặng nguồn ô nhiễm chủ yếu là tiếng ồn ( máy móc), bụi mạc cưa, mùi hôi...Hầu hết các cơ sở chưa khắc phục được ( kể cả các doanh nghiệp lớn làm hàng xuất khẩu).Vệ sinh, an toàn lao động đối với công nhân, người lao động còn chưa bảo đảm. Một số cơ sở mặt bằng sản xuất chật hẹp, nhà xưởng còn lụp xụp, ẩm ướt, nguyên liệu sơ chế phơi ra đường gây khó khăn cho giao thông đi lại do các doanh nghiệp không có sân phơi như: các cơ sở sản xuất gỗ ván ép ở P.Tân Biên, Thành phố Biên Hòa. Các doanh nghiệp chế biến gỗ gia dụng xuất khẩu có doanh số hàng năm là khá cao nhưng tình hình ô nhiễm về bụi, mùi do sơn Okal, PU cần đặt ra giải quyết. Một số ít có trang bị máy hút bụi, làm giảm tiếng ồn nhưng chỉ mang tính hình thức, đối phó chứ tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn.

2.4. Chế tác đá

2.4.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Trong số 3.000 di thần người Hoa đến cư trú ở Đồng Nai năm 1679 có một số người Hẹ vốn có nghề chế tác đá. Đầu tiên có tám gia đình thuộc các họ Lưu, Đặng, Phạm về làng Tân Lại mở hầm khai thác đá. Thời điểm phát triển nhất lên đến 40 cơ sở. Công cụ sản xuất của những người làm đá lúc bấy giờ chỉ có búa tạ, xà beng, chét lớn để khai thác đá; búa trung; búa nhỏ và đục lớn nhỏ các loại để chế tác đá thành các sản phẩm mỹ thuật...

Hiện nay ấp Tân Lại, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa còn có miếu thờ ông tổ của nghề đá, gọi là Tổ sư miếu. Hàng năm vào ngày 13 tháng 6 âm lịch là ngày giỗ tổ, các gia đình và nghệ nhân nghề chế tác đá dự rất đông. Miếu này được người ta biết đến dưới cái tên chùa Bà Thiên Hậu.

Trải qua 300 năm nghề làm đá, các nghệ nhân ở Tân Lại (Bửu Long) đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm gia dụng: cối xay, cối đá và các sản phẩm xây dựng như: đá tảng, đá kê, cột đá; sản phẩm trang trí như: đỉnh đá, voi, sấu, lân, rùa, đèn lồng, bia mộ... 

Hồ Long Ẩn, một hồ nhân tạo của khu du lịch Bửu Long ngày nay là kết quả hàng trăm năm khai thác đá của dân Tân Lại. Hồ giống như một vịnh Hạ Long thu nhỏ. Ngày nay Khu du lịch Bửu Long đã được Nhà nước công nhận là “Khu văn hóa quốc gia". Các nghệ nhân có tiếng về nghề làm đá có ông Đặng Văn Lợi, Lưu Chí Dũng, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thành Tiên, Phạm Văn Sơn, Lưu Ngọc Lan...

Để bảo vệ Khu văn hóa quốc gia Bửu Long, năm 1996 Nhà nước cấm khai thác đá núi Bửu Long, vì vậy các cơ sở chế tác đá phải mua đá nơi khác vận chuyển về hết sức khó khăn, chi phí lớn, hiệu quả kinh tế kém, do đó họ lần lượt bỏ nghề.

2.4.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế tác đá năm 2003 đạt 2,864 tỷ đồng, năm 2004 đạt 3,334 tỷ đồng, năm 2005 đạt 3,942 tỷ đồng. 
Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế tác đá bình quân đạt 17,04%/năm (năm 2003 đạt 16,46%; năm 2004 đạt 16,42%, năm 2005 đạt 18,25%.
Cơ cấu GTSXCN ngành chế tác đá trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống  năm 2003 là 0,36%; năm 2004 là 0,36%; năm 2005 là 0,35%.
Doanh thu năm 2003 là 3,97 tỷ đồng, năm 2005 là 4,53 tỷ đồng đạt tăng trưởng năm 2004 là 106,5% so với năm 2003 và năm 2005 đạt 107,2% so với năm 2004.

Giai đoạn 2003-2005, số cơ sở chế tác đá tăng thêm 7 cơ sở (năm 2003 là 29 cơ sở, năm 2005 là 36 cơ sở) tập trung ở thành phố Biên Hòa 13 cơ sở, trong đó phường Bửu Long là 8 cơ sở; huyện Trảng Bom 04 cơ sở; huyện Thống Nhất 04 cơ sở; huyện Tân Phú 05 cơ sở. 

2.4.3. Vốn đầu tư, qui mô

Giai đoạn 2003-2005, vốn đầu tư tăng thêm 445 triệu đồng (năm 2003 là 1,559 tỷ đồng, năm 2005 là 2,004 tỷ đồng).

Vốn đầu tư của cơ sở trung bình từ 30-50 triệu, các cơ sở lớn hơn đầu tư từ 150-200 triệu. Vốn đầu tư là vốn tự có của cơ sở là chính.

Hiện nay, nghề chế tác đá tập trung chủ yếu tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa với qui mô sản xuất nhỏ, làm chủ yếu theo đơn đặt hàng. Có một vài cơ sở đầu tư thiết bị mới, tạo nhiều mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

2.4.4. Thị trường tiêu thụ

Sản phẩm chế tác đá phần lớn sản xuất ra để bán cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, một số làm theo các đơn đặt hàng của khách hàng dùng để xây dựng, trang trí nhà cửa, sân vườn. Một số khách hàng đặt mua sản phẩm ghế đá để tặng cho các trường học, công viên, khuôn viên nơi công cộng.

Một số cơ sở nhận làm các công trình trang trí cho các trụ sở UBND bằng  đá của các tỉnh Bến Tre và một số tỉnh khác theo đơn đặt hàng.

2.4.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Thiết bị dùng để sản xuất các sản phẩm chế tác đá là máy cắt, máy mài, đục,…và một số thiết bị thủ công khác.

Ngành chế tác đá chủ yếu là dùng thủ công.

Do tiếng ồn quá lớn khi cắt đá gây ra nên các cơ sở lớn có trang bị bộ bao ốp tai chống ồn cho người lao động.

2.4.6. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu chính là đá khai thác từ các mỏ đá Hóa An, Tân Hạnh thuộc thành phố Biên Hòa và Tân Hiệp ở Bình Dương.

2.4.7. Lao động

Giai đoạn 2003-2005, số lao động nghề chế tác đá tăng thêm 30 người (năm 2003 là 141 người, năm 2005 là 171 người).

Lao động chủ yếu là người địa phương, hình thức học nghề: cha truyền con nối hoặc học nghề người đi trước.

Lao động phổ thông chiếm số lượng lớn trong tổng lao động nghề chế tác đá, công việc chính là khuân,vác, vận chuyển sản phẩm, nguyên liệu. Một số lao động có tay nghề cao hơn làm công việc cắt, mài đá. Còn lại là lao động lâu năm, tay nghề cao phụ trách công việc trang trím khắc chữ, hoa văn cho sản phẩm.

Thu nhập bình quân từ 1.500.000- 2.000.000đ/người/tháng.

2.4.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Đây là mặt hàng truyền thống của thành phố Biên Hòa có trước 30/04/1975. Trước đây Bửu Long còn được gọi là làng đá Bửu Long mặt hàng chủ yếu là làm cối đá, mộ bia là chính. Hiện nay, các cơ sở đá Bửu Long đã phát triển đa dạng sản phẩm gồm có đèn đá, lân, sư tử, bàn ghế...tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Ngành chế tác đá các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Tân Phú chủ yếu là  làm cối đá, mộ bia.

2.4.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Chế tác đá: các cơ sở làm đá ở phường Bửu Long nằm sát đường lộ, mặt bằng phần lớn chật hẹp, nằm xen kẽ trong khu dân cư. Tiếng ồn, bụi các cơ sở có phản ảnh của nhân dân, về lâu dài các cơ sở sẽ phải di dời ra khỏi thành phố để tránh gây ảnh hưởng đến khu dân cư.

2.4.10. Môi trường

Môi trường còn tồn tại hiện nay là bụi, tiếng ồn là chính. Tại nơi sản xuất, người lao động phải mang bộ ốp tai để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn. Hiện tại, tiếng ồn nơi sản xuất của các cơ sở chế tác đá đang đặt ra vấn đề cần giải quyết. Bên cạnh đó, bụi rắn cũng gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

2.5. Gò thùng

2.5.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Nghề gò tôn bắt nguồn từ nghề gò dát đồng của các làng nghề ở tỉnh Hải Dương và một số ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng mang vào Biên Hòa năm 1954 theo dân di cư. 

Chỉ với những công cụ đơn giản như kéo cắt sắt, búa sắt để đập dát tôn, mỏ hàn thiếc và một số dụng cụ nhỏ khác... với bàn tay khéo léo, điêu luyện những người thợ đã biến những tấm tôn thiếc thành những sản phẩm theo ý muốn như: chậu, xô xách nước, thùng gánh nước, gáo múc, nồi nấu rượu, máng xối và một số sản phẩm gia dụng tinh xảo khác. 

Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 167 cơ sở gò tôn với 342 lao động, nơi có nhiều cơ sở nhất là phường Hố Nai với 93 cơ sở và 189 lao động.

Hàng năm những người thợ gò đã sản xuất và cung cấp cho thị trường hàng chục ngàn sản phẩm các loại. Hiện nay, có một số cơ sở đã sản xuất ra các sản phẩm xuất khẩu.

2.5.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành gò thùng năm 2003 đạt 11,261 tỷ đồng, năm 2004 đạt 13,425 tỷ đồng, năm 2005 đạt 14,742 tỷ đồng.
Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành gò thùng bình quân đạt 16,59%/năm (năm 2003 đạt 20,76%, năm 2004 đạt 19,22%; năm 2005 đạt 9,80%), điều này cho thấy tăng trưởng ngành gò thùng là đang suy giảm.
Cơ cấu GTSXCN ngành gò thùng trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 1,41%; năm 2004 là 1,45%; năm 2005 là 1,32%.
Doanh thu năm 2003 đạt 16,159 tỷ đồng, năm 2005 đạt 17,852 tỷ đồng. Tăng trưởng năm 2004 là 105,3% so với năm 2003 và năm 2005 đạt tăng trưởng 104,95% so với năm 2004.

Giai đoạn 2003-2005, số cơ sở tăng thêm của ngành gò thùng là 22 cơ sở (năm 2003 là 184 cơ sở, năm 2005 là 206 cơ sở). Tập  trung  chủ yếu ở phường Hố 
Nai, thành phố Biên Hòa.

2.5.3. Vốn đầu tư, qui mô

Vốn đầu tư năm 2003 đạt 1,496 tỷ đồng, năm 2005 đạt 1,936 tỷ đồng.

Các cơ sở lớn có 02 DNTN, 02 công ty TNHH và 01 HTX, các doanh nghiệp có từ 70-80 hộ làm vệ tinh. Các hộ sản xuất gò thùng một số có phép, còn lại là gia công (không phép).

2.5.4. Thị trường tiêu thụ

Gò thùng chủ yếu là xuất khẩu qua các nước Châu Âu, Châu Á.. Các sản phẩm gò thùng phục vụ chủ yếu là nhu cầu xuất khẩu, rất ít được dùng trong nước. Vì thế, thị trường tiêu thụ của các sản phẩm gò thùng phụ thuộc rất nhiều vào khách hàng nước ngoài. Chủ yếu là sản xuất theo đơn hàng, các doanh nghiệp rất ít khi tham gia, quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong nước.

2.5.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Công nghệ, máy móc thiết bị sử dụng trong ngành gò thùng chủ yếu là các máy dập khuôn, máy phun sơn, máy cắt, hàn…còn lại là thủ công.

Qui trình sản xuất: nguyên liệu tole, thiếc được tráng kẽm rồi cắt theo mẫu và dập theo kích cở định trước theo đơn đặt hàng.

2.5.6. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính là tole, thiếc nhập từ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan.

Một số hóa chất được mua ở thành phố Hồ Chí Minh.

2.5.7. Lao động

Giai đoạn 2003-2005, lao động tăng thêm 201 người (năm 2003 là 817 người, năm 2005 là 1.018 người). 

Lao động phần lớn là người địa phương, một số ở các địa phương khác đến. Hình thức học nghề kèm cặp là chính, thu nhập bình quân từ 1.000000- 1.500000  đồng/người/tháng. Số lao động bình quân mỗi hộ làm gia công từ 2-4 lao động.  

2.5.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Sản phẩm chính là chậu, xô, thùng chất lượng sản phẩm tốt, tỷ lệ hư hao sản phẩm 5%.

Sản phẩm gò thùng chủ yếu là xuất khẩu, tuy nhiên sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào khách hàng về mẫu mã, về kiểu dáng và chất lượng sản phẩm. Việc sáng 
tác mẫu mã mới, kiểu dáng sản phẩm của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

Sản phẩm gò thùng là mặt hàng truyền thống của tỉnh, tuy hiện nay đang bị Bình Dương cạnh tranh gay gắt về công nghệ, thu nhập người lao động nhưng vẫn được duy trì.

2.5.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Đất để sản xuất chủ yếu là đất của các cơ sở, doanh nghiệp.

Mặt bằng sản xuất của các cơ sở làm gia công thì không gặp khó khăn gì, vì không có nhu cầu đầu tư mở rộng. Mặt bằng sản xuất tại gia đình từ 50-80 m2. Một số doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có mặt bằng tương đối ổn định. Tuy nhiên, theo hướng phát triển trong tương lai, các doanh nghiệp này cần có mặt bằng rộng hơn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2.5.10. Môi trường

Môi trường gây ô nhiễm chủ yếu là tiếng ồn.

Hàn chì gây ô nhiễm nhưng ít.

2.6. Đúc gang, đồng

2.6.1. Sơ lược lịch sử hình thành:

a. Đúc gang

Trước đây lưỡi cày, lưỡi mai, nồi gang... do các cơ sở đúc gang ở làng Bình Thạnh, tổng Phước Vĩnh Hạ (nay là xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) làm ra. Nghề đúc gang Bình Thạnh do ông tổ làng nghề họ Đào truyền lại. Ngày nay hàng năm cứ đến ngày 02 tháng 02 âm lịch, các nghệ nhân nghề này tập trung về nhà thờ tổ của ông Đào Văn Tham để cúng giỗ.

Ban đầu ông chỉ có 1 đôi bễ thổi lửa, 1 lò nấu gang, một số khuôn đất sét; nhiên liệu dùng để đốt lò nấu gang là than gỗ. Sản phẩm làm ra gồm lưỡi cày, lưỡi mai, nồi gang, chảo gang... Công việc sản xuất và làm ăn ngày một tiến triển, có thời kỳ nghề đúc gang lên tới 30 lò ở các làng Bình Thạnh, Tân Phong, Bình Thành, Bình Lợi, Bình Ý.”

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, kỹ thuật sản xuất của các lò đúc gang ở các nơi ngày càng tiến bộ. Để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, một số chủ lò ở các xã Thạnh Phú, phường Tân Phong về Sài Gòn để học thêm kỹ thuật. Họ đã cải tiến, xây dựng lại các lò thổi gang theo kỹ thuật mới để có thể sản xuất ra được các phụ tùng gang cho các cơ sở công nghiệp.

Công cụ sản xuất của các lò nấu gang hiện nay đã được cải tiến: dùng quạt điện thay cho các bễ thủ công; lò nấu gang được xây bằng gạch chịu lửa có vỏ bọc bằng thép; dùng than đá thay cho than gỗ để đưa nhiệt độ từ 8000C lên 1.0000C; dùng máy mài, máy giũa, máy gọt điện thay cho làm thủ công trước đây... Nhờ vậy mà năng suất lao động trong các lò gang tăng lên, chất lượng các sản phẩm tốt hơn.

b. Đúc đồng

Các cơ sở đúc ở đây dùng khuôn đúc bằng đất sét, sa thạch chủ yếu làm ra các sản phẩm bằng đồng (có thời gian cũng đúc thêm sản phẩm bằng gang nhưng là thứ yếu).

Ông Nguyễn Văn Tâm một chủ cơ sở đúc đồng loại lớn ở Biên Hòa trước giải phóng và gia đình ông Đào Văn Luông ở làng Tam Hòa (nay thuộc xã Hiệp Hòa) cho biết: nghề đúc đồng ở Nhị Hòa đến nay vẫn chưa biết nguồn gốc từ đâu, chỉ nghe người ta truyền lại rằng: cách đây khoảng 170 năm (tức là vào năm 1825) ở làng Nhị Hòa có 5 nghệ nhân gồm cụ Bảy Trang, Năm Thường, Ba Minh, Hai Khoát và Uy Trung mở 5 cơ sở đúc đồng: nồi đồng, ấm đồng, chuông, chiêng, lục lạc... Đó có thể là các lò thổi đồng đầu tiên ở Biên Hòa; dần dần có thêm các cơ sở mới ở các làng Tam Hòa, Tân Bản, Bình Trước, Tân Thành... Năm 1860 Biên Hòa đã có 13 cơ sở sản xuất, năm 1900 có 21 cơ sở, năm 1924 có 24 cơ sở.

Hiện nay, hầu hết các cơ sở đúc đồng đã ngưng hoạt động do thiếu nguyên liệu và nhu cầu sản phẩm nghệ thuật bằng đồng không lớn. Long Thành còn cơ sở đúc khá nổi tiếng, thợ đúc Huế.

2.6.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành đúc gang-đồng năm 2003 đạt 6,995 tỷ đồng, năm 2004 đạt 7,859 tỷ đồng, năm 2005 đạt 9,143 tỷ đồng.

Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành đúc gang-đồng bình quân đạt 13,50%/năm (năm 2003 đạt 11,91%; năm 2004 đạt 12,36%; năm 2005 đạt 16,22%).

Cơ cấu GTSXCN ngành đúc gang-đồng trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 0,87%; năm 2004 là 0,85%; năm 2005 là 0,82%.

Doanh thu năm 2003 đạt 11,143 tỷ đồng, năm 2005 đạt 12,641 tỷ đồng. Tăng trưởng năm 2004 là 106% so với năm 2003 và năm 2005 là 107% so với năm 2004.
Cơ cấu GTSXCN ngành đúc gang-đồng trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 0,87%; năm 2004 là 0,85%; năm 2005 là 0,82%.
Ngành nghề đúc gang hiện nay còn 09 cơ sở ở xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu có trên 100 năm, cơ sở sản xuất phần lớn cha truyền con nối. Trước đây năm 1979 có thành lập tổ hợp đúc gang làm máy may, phụ tùng máy dệt cho nhà máy cơ khí Đồng Nai. 

Hiện nay ở xã An Phước huyện Long Thành có một cơ sở đúc đồng, là cơ sở được thành lập do nhu cầu mở rộng sản xuất, thông tin liên lạc và là đầu mối của cơ sở đúc đồng ở Huế.

2.6.3. Vốn đầu tư, qui mô

Vốn đầu tư năm 2003 là 2,53 tỷ đồng, năm 2005 là 3,77 tỷ đồng.

Qui mô sản xuất của các cơ sở đúc gang là nhỏ, chủ yếu là gia công các sản phẩm gang thô.

Nghề đúc đồng còn 01 cơ sở với qui mô vừa, có thể đúc được các sản phẩm bằng đồng tương đối lớn.

2.6.4. Thị trường tiêu thụ

Sản phẩm đúc gang chủ yếu gia công thô cho các công ty VIKYNO, VINAPRO khu công nghiệp Biên Hòa 1 - công ty TNHH Thành Nhân xuất khẩu- một số bán ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh (Chợ lớn).

Sản phẩm đúc đồng chủ yếu là làm theo các đơn đặt hàng trong nước và một số ít có xuất khẩu.

2.6.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Nghề đúc gang, đồng sử dụng máy móc thiết bị đơn sơ, thủ công như lò đúc bằng củi, than, máy nổ, motour, máy đánh bóng cầm tay, máy mài tay, đục, búa,…còn lại phụ thuộc rất lớn vào tay nghề của người thợ.

2.6.6. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu chính là gang phế liệu mua phần lớn ở Thủ Đức, Bàu Cá, than đá đốt là có nguồn gốc ở Quảng Ninh.

Nguyên liệu đồng được đem từ Huế vào, một số mua ở các địa phương khác.

2.6.7. Lao động

Năm 2003, tổng lao động nghề đúc gang, đồng là 194 lao động, năm 2005 là 206 lao động.

Lao động chủ yếu là người địa phương được đào tạo nghề tại chỗ, học nghề người đi trước. Thu nhập bình quân 1.200000-1.800000 đồng/người/tháng. 

2.6.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Sản phẩm đúc gang: Puli xay lúa, phụ tùng máy ép gạch, máy nổ, bơm nước, nhông ...sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng của các xí nghiệp cơ khí sản xuất máy nông nghiệp.

Sản phẩm đúc đồng gồm các loại tượng bằng đồng như: tượng phật, tượng đài, tượng phúc lộc thọ,… đại hồng chung và chuông các loại.

2.6.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu mặt bằng sản xuất tại gia đình, diện tích từ 200-500 m2. Đa số các cơ sở nằm xen kẽ trong dân cư. Do qui mô sản xuất không lớn, việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cơ sở ít quan tâm, thiết bị ít không đòi hỏi mặt bằng rộng. Qua khảo sát các cơ sở đúc gang ít có phản ánh về phát triển mặt bằng.Tuy nhiên nếu mở rộng sản xuất hay sắp xếp lại sản xuất theo quy hoạch thì nhu cầu mặt bằng là rất cần thiết.

Cơ sở đúc đồng có diện tích tương đối rộng, đủ để chứa nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm,…Tuy nhiên, đường giao thông để vào đến cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

2.6.10. Môi trường

Môi trường ảnh hưởng đến xung quanh chủ yếu khói thải nhưng chưa được xử lý, chất thải rắn xỉ gang các cơ sở sử dụng để đổ nền nhà, đường. Các cơ sở đúc nằm sâu bên trong nên không ảnh hưởng nhiều đến người dân xung quanh.

2.7. Ngành dệt

2.7.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Các di chỉ khảo cổ lưu vực sông Đồng Nai đã phát hiện hàng trăm dọi se chỉ dệt vải cách đây gần 4.000 năm. Người bản địa là dân tộc Mạ, Châu Ro, Xtiêng, K’ho đều biết dệt vải, chủ yếu là để tự túc trong gia đình. Những chiếc khung đơn giản đơn sơ do bàn tay khéo léo của người phụ nữ dệt thành những tấm vải thổ cẩm có hoa văn rất đẹp. Nguyên liệu để dệt vải là bông, vỏ cây có sợi có sẵn trong rừng tự nhiên. Các loại màu được chiết từ vỏ cây, lá, quả, củ trong rừng. 

Nghề dệt thổ là sản phẩm mỹ thuật của đồng bào dân tộc Mạ tập trung ở vùng Định Quán, Tân Phú. Sự phát triển của nghề dệt thổ cẩm đã giúp cho các dân tộc thiểu số có công ăn việc làm, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy được nghề truyền thống lâu đời, giữ bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Sau năm 1954, một số dân ở tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng vào Biên Hòa đem theo nghề dệt, họ lập thành xóm dệt ở xã Tam Hiệp, quận Đức Tu (nay là cơ sở dệt Tam Hòa). Lúc đầu công cụ dệt là các khung cửi gỗ dệt tay, về sau máy dệt chạy điện thay thế.

 Năm 1977, Hợp tác xã dệt Tân Phú ra đời với 46 hộ xã viên gồm 203 lao động và 326 máy dệt các loại; sản phẩm chủ yếu là vải thô. Năm 1976 dệt được 163.000 m2, năm 1985 dệt được 205.000 m2. Đến nay, do sản phẩm của cơ sở không cạnh tranh được trên thị trường, hàng ế ẩm, nhiều hộ phải bán máy chuyển đi làm nghề khác, hiện nay Cơ sở dệt Tam Hòa chỉ còn lại 20 hộ với 82 lao động, 141 máy dệt chủ yếu làm gia công vải mùng, vải thô.

Làng dệt Tân Mai gồm thợ dệt từ vùng đồng bằng sông Hồng di cư vào lập nên với 202 hộ, 710 lao động, 485 máy dệt cỡ lớn, sản phẩm chủ yếu là vải mùng. Năm 1976 sản xuất 195.000 m2, năm 1985 sản xuất 615.000m2.

2.7.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt truyền thống năm 2003 đạt 2,796 tỷ đồng, năm 2004 đạt 3,192 tỷ đồng, năm 2005 đạt 3,548 tỷ đồng.
Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt truyền thống bình quân đạt 13,07%/năm (năm 2003 đạt 13,88%; năm 2004 đạt 14,16%; năm 2005 đạt 11,17%).
Cơ cấu GTSXCN ngành dệt truyền thống trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 0,35%; năm 2004 là 0,35%; năm 2005 là 0,32%.
Doanh thu năm 2003 là 3,725 tỷ đồng, năm 2005 là 4,297 tỷ đồng. Tăng trưởng năm 2004 là 108,56% so với năm 2003, năm 2005 là 106,26% so với năm 2004.

Ngành dệt hiện nay có 37 cơ sở dệt vải lót, băng gạt y tế tập trung ở 02 phường Tân Mai, Tam Hòa của Tp. Biên Hòa (Bình Đa còn 01 cơ sở dệt len, Tân Mai có 01 cơ sở dệt kim). Huyện Cẩm Mỹ có 01 cơ sở dệt len gia công.

Dệt thổ cẩm tập trung chủ yếu ở xã Tà Lài huyện Tân Phú.

Huyện Vĩnh Cửu còn 02 cơ sở dệt lưới xoắn để bắt cá, che trồng cây rau.

Tại xã Suối Nho, huyện Định Quán có trên 20 hộ dệt lưới nylon dùng để lưới cá, chăn nuôi cá.

2.7.3. Vốn đầu tư, qui mô

Năm 2003, vốn đầu tư ngành dệt truyền thống là 1,159 tỷ đồng, năm 2005 là 1,5 tỷ đồng.

Qui mô sản xuất của các cơ sở thuộc ngành dệt truyền thống là nhỏ lẻ.

2.7.4. Thị trường tiêu thụ

Sản phẩm dệt thổ cẩm cẩm chủ yếu bán cho khách du lịch và một số tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm dệt vải, băng gạc bán cho các cơ sở y tế , một số bán ở thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm dệt lưới xoắn, lưới nylon bán tại địa phương, một số bán ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Một số ít có xuất khẩu sang nước Camphuchia.

2.7.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Ngành dệt chủ yếu là thủ công, chất lượng sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề khéo léo của người thợ. Một số ít máy móc thiết bị như máy dệt, máy may; máy dệt thường là máy cũ cách nay khoảng 40-50 năm của Nhật, hiện nay trị giá thấp.

Do tình trạng máy móc quá cũ, tiếng ồn cao nên cơ sở cần thay đổi công nghệ để tăng năng suất, giảm tiếng ồn.

Do khó khăn về nguồn điện, máy móc thiết bị cũ kỹ nên cơ sở khó phát triển thêm.

2.7.6. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu là sợi cotton, polyter,....gia công theo đơn đặt hàng của thành phố Hồ Chí Minh, các nhà máy ở huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

Một số nguyên liệu như chỉ sợi, nylon,…được mua ở thành phố Hồ Chí Minh.

2.7.7. Lao động

Tổng lao động nghề dệt hiện nay khoảng 250 người. Lao động chủ yếu là người tại địa phương, bình quân số lao động của gia đình từ 3-5 người.

Thu nhập bình quân của người lao động từ 600.000-1.000.000 đồng/người/tháng.

Lao động ngành dệt vải, băng gạc, dệt lưới xoắn, lưới nylon chủ yếu là kèm cặp, chỉ dẫn. Lao động dệt thổ cẩm được đào tạo để giữ nghề, tuy nhiên, hình thức chính vẫn là truyền nghề, kèm cặp, học nghề người đi trước chưa được qua đào tạo tại các trường lớp.

2.7.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Dệt vải gồm các sản phẩm: vải tấm, băng gạc y tế.

Dệt lưới: lưới xoắn, lưới tấm các loại.

Dệt thổ cẩm: khăn, túi xách, nón,…được làm từ các tấm dệt thổ cẩm.

Sản phẩm ngành dệt chủ yếu là gia công và tiêu thụ trong nước thông qua du lịch, khả năng cạnh tranh chính của sản phẩm là hoa văn, kiểu dáng và tay nghề người thợ. Mỗi dân tộc ít người có hoa văn đặc trưng cho dân tộc đó.

2.7.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Diện tích sử dụng các cơ sở nhìn chung còn hạn hẹp (bình quân mỗi cơ sở từ 40-60 m2), không đủ mặt bằng để phát huy năng lực sản xuất nên hầu hết cơ sở có nguyện vọng mở rộng diện tích sử dụng, có sản phẩm đơn đặt hàng nhiều để tăng thu nhập nhưng hiện nay địa phương không có quỹ đất để phát triển cơ sở.

Cơ sở có sử dụng nút tai cho công nhân hạn chế tiếng ồn (tiếng ồn quá lớn). Nguyện vọng của cơ sở cũng muốn di dời vào cụm công nghiệp do có phản ánh của nhân dân về tiếng ồn nhưng hiện nay cơ sở chưa đủ điều kiện để chuyển đi.

2.7.10. Môi trường

Ngành dệt vải gây ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, nước thải, bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và chưa đảm bảo được an toàn vệ sinh lao động nên có nhiều phản ánh của nhân dân.

Ngành dệt lưới, thổ cẩm chủ yếu là sử dụng thủ công, không gây ảnh hưởng đến môi trường

2.8. Sản xuất gạch

2.8.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Nghề sản xuất gạch ngói là một nghề thủ công truyền thống lâu đời của địa phương. Các di tích khai quật được ở gò Chiêu Lưu, gò Ông Tùng ở Long Thành, Nhơn Trạch phát hiện kiến trúc các ngôi nhà được dựng bằng gạch gỗ đơn sơ; di tích khai quật được ở Cây Gáo (Vĩnh Cửu) có kiến trúc đơn giản, qui mô nhỏ, tường gạch nung, cột gỗ, mái che bằng các vật liệu nhẹ, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ II sau Công nguyên; các di tích khai quật ở Đồng Bơ, Rạch Đông (huyện Vĩnh Cửu), Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú) phát hiện những kiến trúc nhà ở bằng tường gạch bao quanh, nền lát gạch, cột gỗ, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ VII... chứng tỏ nghề làm gạch ngói nung ở Đồng Nai đã ra đời từ rất sớm...

Các nhà khảo cổ còn tìm thấy các di tích nền đất bị nung đỏ, một số gạch hoa văn là những sản phẩm gạch Chămpa ở Bến Gỗ, Gò Bường (Long Thành), Cầu Hang (Biên Hòa), và một số lượng lớn các loại ngói (âm dương) của người Khơme phỏng theo loại ngói của người Trung Quốc, ngói diềm, ngói chóp nhọn... Người ta suy đoán là người Khơme sản xuất ngói lợp nhà vào khoảng thế kỷ thứ IX và X sau Công nguyên.

Qua các di chỉ này, người ta thấy sản phẩm gạch ngói sản xuất trên đất Đồng Nai rất đa dạng do nhiều dân tộc sản xuất: người bản địa, người Chăm, người Khơme.

Từ thế kỷ 17, người Việt, người Hoa đến Biên Hòa - Đồng Nai khai hoang mở làng, lập ấp, có một số mở lò sản xuất gạch ngói để phục vụ cho công việc xây dựng nhà cửa, đền chùa. Sản phẩm gạch ngói của người Việt gồm: gạch đinh, gạch ống, gạch vuông, ngói mũi, ngói bản, ngói liệt... Sản phẩm gạch ngói của người Hoa gồm: gạch chỉ, gạch tàu, ngói âm dương.

Nguyên liệu làm gạch ngói là đất sét được khai thác dọc bờ sông Đồng Nai, người ta đem ngâm ủ, nhào luyện và tạo hình (hoàn toàn bằng thủ công) thành gạch, ngói mộc. Gạch, ngói mộc được phơi khô bằng khí trời, sau đó được xếp vào lò để nung. Lò nung gạch ngói thường hình vuông, hình chữ nhật (người ta thường gọi là lò bầu); chất đốt là củi, ngày nay một số nơi dùng than đá thay củi. Người thợ đốt lò lành nghề điều chỉnh nhiệt độ bằng trực giác mà không có bất cứ một thiết bị đo nhiệt độ nào.

Năm 1900, có 17 lò gạch ngói thủ công chủ yếu ở Tân Vạn, An Hòa, Hóa An, đến năm 1924 có 27 lò, năm 1945 có 97 lò, năm 1976 có 206 lò, năm 1996 có 431 cơ sở lớn nhỏ tập trung nhất ở các địa phương Tân Vạn, Long Bình Tân, An Hòa. 

Năm 1976, các lò gạch thủ công đã sản xuất được 16.148 ngàn viên gạch và 4.692 ngàn viên ngói các loại; năm 1985 sản xuất được 46.930 ngàn viên gạch và 3.653 ngàn viên ngói; năm 1990 sản xuất được 124.104 ngàn viên gạch và 5.842 ngàn viên ngói; năm 1996 sản xuất được 473.140 ngàn viên gạch và 7.015 ngàn viên ngói các loại. 

Do kiến trúc ngày một thay đổi, nhiều loại vật liệu xây dựng mới ra đời như tôn thiếc, tấm lợp fibrociment, ngói nhựa...,đặc biệt do nguồn gỗ ngày càng khan hiếm, nên các loại ngói nung âm dương, ngói bản, ngói mũi, ngói tây...ngày càng ít được sử dụng, vì vậy ngày nay người ta tập trung sản xuất các loại gạch: gạch đinh, gạch thẻ, gạch ống, gạch vuông (gạch tàu), gạch bông... theo quy chuẩn thống nhất.

2.8.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành sản xuất gạch năm 2003 đạt 103,301 tỷ đồng, năm 2004 đạt 107,373 tỷ đồng, năm 2005 đạt 110,315 tỷ đồng.

Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành sản xuất gạch bình quân đạt 4,43%( năm 2003 đạt 6,61%; năm 2004 đạt 3,94%; năm 2005 đạt 2,74%), điều này cho thấy giai đoạn 2003-2005 tăng trưởng ngành sản xuất gạch giảm.
Cơ cấu GTSXCN ngành sản xuất gạch trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 12,90%; năm 2004 là 11,62%; năm 2005 là 9,88%
Doanh thu năm 2003: 133,8 tỷ đồng, năm 2005: 138,4 tỷ đồng. Tăng trưởng năm 2004 là 101,6% so với năm 2003; năm 2005 là 101,7% so với năm 2004. 

Giai đoạn 2003-2005, số cơ sở tăng  thêm là 9 cơ sở (năm 2003 là 107 cơ sở, năm  2005 là 116 cơ sở).

Trước đây, đa số các cơ sở tập trung nhiều nhất ở thành phố Biên Hòa, hiện nay các cơ sở này đã nghỉ hoặc một số khác chuyển sang các địa phương khác.

Huyện Xuân Lộc có 02 cơ sở sản xuất gạch tương đối lớn, nằm sâu bên trong nhằm tránh gây ảnh hưởng đến dân cư.

Huyện Long Thành hiện nay cũng còn trên 50 cơ sở sản xuất gạch ngói.

Huyện Vĩnh Cửu hiện nay cũng còn khoảng 20 cơ sở sản xuất gạch ngói.

Năm 2003, huyện Tân Phú có 04 doanh nghiệp sản xuất gạch nhưng đến năm 2005, các doanh nghiệp này do thiếu nguyên liệu, lao động và cạnh tranh gay gắt của các cơ sở gạch ở Lâm Đồng nên đã ngưng sản xuất.

2.8.3. Vốn đầu tư, qui mô

Năm 2003, vốn đầu tư đạt 52,35 tỷ đồng, năm 2005 đạt 63,35 tỷ đồng.

Trước đây, qui mô sản xuất của các cơ sở gạch là tương đối lớn. Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở phần lớn ở thành phố Biên Hòa đã di dời sang Bình Dương, một số khác di dời xuống các địa phương như Xuân Lộc,…với qui mô không lớn do không đủ mặt bằng để sản xuất, thêm vào đó là thiếu lao động nên các cơ sở không đầu tư lớn mà chỉ sản xuất ở qui mô vừa và nhỏ.

2.8.4. Thị trường tiêu thụ

Các sản phẩm gạch được bán chủ yếu trong và ngoài tỉnh, phục vụ nhu cầu xây dựng của nhân dân và các công trình xây dựng.

Một số ít được bán cho các tỉnh khác.

2.8.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Đa số các cơ sở  sử dụng lò thủ công nung bằng củi.

Một số cơ sở có sử dụng máy cắt gạch thủ công.

2.8.6. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu chính để sản xuất gạch là đất sét.

Hiện nay, nguồn nguyên liệu chính được lấy ở Bình Dương.

Các cơ sở sản xuất gạch ở huyện Xuân Lộc, Long Thành, Vĩnh Cửu sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương và nguồn đất tận dụng.

2.8.7. Lao động

Năm 2003, tổng lao động sản xuất gạch là 2.134 người, năm 2005 là 2.364 người. Số lao động tăng thêm của ngành sản xuất gạch là không nhiều.

Lao động tại địa phương chiếm số lượng ít, đa phần là ở các địa phương khác đến. Thu nhập bình quân người lao động là 1.200.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, đây là ngành sử dụng lao động phổ thông nhiều, công việc nặng nhọc, khó phát triển bản thân nên rất ít lao động tại địa phương theo ngành này.

2.8.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Sản phẩm gồm gạch các loại như : gạch đinh, gạch ống phục vụ nhu cầu tại địa phương và các công trình xây dựng.

Khả năng cạnh tranh của các cơ sở sản xuất gạch hiện nay là rất thấp do thiếu về lao động, nguyên vật liệu và giá thành cao.

2.8.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Hiện nay chủ trương di dời 187 cơ sở sản xuất gạch ngói ở nội ô Biên Hòa đã giải quyết xong, riêng các cơ sở gạch ngói nằm trong khu vực quân đội vẫn còn khoảng 30 cơ sở cần giải quyết di dời (hiện đã giải quyết 70 cơ sở).

Tỉnh đã thành lập 02 cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là cụm VLXD Hố Nai 3, huyện Trảng Bom và cụm VLXD An Phước huyện Long Thành để di dời các cơ sở sản xuất gạch gây ô nhiễm ở nội ô Biên Hòa ra 02 cụm công nghiệp trên, nhưng đến thời điểm hiện nay số cơ sở đăng ký sản xuất tại 02 địa điểm nêu trên còn quá ít. Phần lớn các cơ sở đã di dời đến các huyện giáp ranh tỉnh Bình Dương. Nguyên nhân các cơ sở chuyển đến Bình Dương là do gần nguồn nguyên liệu, tiêu thụ, lại được sử dụng lò nung bằng củi giảm được vốn đầu tư nhiều so với phải đầu tư lò tuynel nếu vào cụm công nghiệp.

Các cơ sở, doanh nghiệp ở các huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Tân Phú tuy nằm sâu bên trong, cách xa khu dân cư nên hiện nay vấn đề về mặt bằng sản xuất chưa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong tương lai, việc phát triển kinh tế xã hội ảnh hưởng rất nhiều đến các cơ sở này.

2.8.10. Môi trường

Ngành sản xuất gạch ngói gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường do khói, bụi từ lò đốt củi gây ra. Ảnh hưởng rất trực tiếp đến dân cư xung quanh.

Vì thế, trong tương lai, vấn đề giải quyết giảm ô nhiễm môi trường của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch là vấn đề bức xúc đặt ra cần giải quyết.

2.9. Gỗ mỹ nghệ

2.9.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Nghề gỗ mỹ nghệ là nghề mộc cao cấp, đòi hỏi nghệ nhân phải có năng khiếu về mỹ thuật. Nguyên liệu chính để tạo nên sản phẩm chạm khắc là các loại gỗ cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật, gụ, giáng hương, huỳnh đường... Với bàn tay khéo léo, các nghệ nhân đã tạo nên sản phẩm điêu khắc như:tượng Phật Quan âm, tượng đức Thánh Quan; các bức hoành phi, những bức lèo của các tủ, bàn, ghế theo tích ngũ dơi, nho sóc. Đây là một nghề xuất xứ từ tỉnh Nam Định được đưa vào tỉnh Đồng Nai từ năm 1954 trở đi. Đến năm 1985, toàn tỉnh có 11 cơ sở với 48 lao động, riêng phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa có 5 cơ sở với 24 lao động. Sản phẩm của các cơ sở này phần lớn được bán cho Công ty Bihimex và các công ty xuất khẩu.

Các cơ sở này đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu gỗ tốt (tốt nhất là mít rừng) để sản xuất, cần được sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước để các cơ sở tiếp tục sản xuất duy trì một nghề truyền thống in đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.

2.9.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành gỗ mỹ nghệ năm 2003 đạt 15,893 tỷ đồng, năm 2004 đạt 18,339 tỷ đồng, năm 2005 đạt 21,843 tỷ đồng.
Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành gỗ mỹ nghệ bình quân đạt 15,87% ( năm 2003 đạt 13,12%; năm 2004 đạt 15,39%; năm 2005 đạt 19,10%).
Cơ cấu GTSXCN ngành gỗ mỹ nghệ trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 1,99%; năm 2004 là 1,98%; năm 2005 là 1,96%.
Doanh thu năm 2003 là 21,37 tỷ đồng, năm 2005 là 25,24 tỷ đồng. Tăng trưởng năm 2004 là 108,7% so với năm 2003 và năm 2005 là 108,6% so với năm 2004. 

Giai đoạn 2003-2005, số cơ sở tăng thêm là 40 cơ sở (năm 2003 là 120 cơ sở, năm 2005 là 160 cơ sở) tập trung ở huyện Trảng Bom, Xuân Lộc. Số còn lại phân bố rải rác ở các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Long Thành,…và một số địa phương trong tỉnh.

2.9.3. Vốn đầu tư, qui mô

Vốn đầu tư năm 2003 đạt 13,37 tỷ đồng, năm 2005 đạt 18,35 tỷ đồng. Ngành gỗ mỹ nghệ đầu tư máy móc không nhiều, chủ yếu là mua nguyên liệu sản xuất và dự trữ nên vốn lưu động chiếm phần lớn.

Qui mô sản xuất ngành gỗ mỹ nghệ là các cơ sở nhỏ lẻ, mức độ liên kết không nhiều, chủ yếu là hoạt động độc lập, riêng rẽ.

Trước đây ở xã Bình Minh huyện Trảng Bom có 105 hộ sản xuất thuyền buồm nhưng hiện nay toàn huyện chỉ có 59 cơ sở, xã Hố Nai 3 có 10 cơ sở gỗ mỹ nghệ. Nguyên nhân giảm cơ sở là do không có đầu ra hoặc thị trường không ổn định. Thị trường trong nước chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng việc thu hồi vốn rất khó khăn, còn thị trường nước ngoài qua trung gian do thiếu thông tin nên cơ sở có nhu cầu tìm đối tác hoặc quảng bá sản phẩm. Đến nay, HTX Bình Minh đã ngưng hoạt động, số cơ sở còn lại tập trung thành một khu vực nhất định. Tuy nhiên, vẫn chưa hình thành một hình thức liên kết nào.

Huyện Xuân Lộc có số cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ tương đối nhiều, tập trung tại xã Xuân Tâm và đã hình thành tổ hợp tác, hướng tương lai sẽ hình thành hợp tác xã.

Huyện Tân Phú có DNTN Mạnh Huy chuyên sản xuất bàn ghế mỹ nghệ với qui mô tương đối lớn.

2.9.4. Thị trường tiêu thụ

Tiêu thụ chủ yếu 82% xuất khẩu, 18% nội địa. Trong đó xuất khẩu: 20 tỷ đồng.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu là xuất khẩu ủy thác qua các công ty thành phố Hồ Chí Minh xuất sang các nước như Nhật Bản, Mỹ, các nước Châu Âu,…và một số nước khác.

Thị trường tiêu thụ là vấn đề bức xúc đặt ra cần giải quyết cho các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ. Huyện Tân Phú có doanh nghiệp Mạnh Huy tồn động hơn 300 bộ bàn ghế mỹ nghệ bằng gốc cây, huyện Long Thành có cơ sở gỗ mỹ nghệ Hữu Nghị đang gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, tồn kho rất nhiều,…Nhìn chung, các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ đang gặp khó khăn rất nhiều về thị trường tiêu thụ.

2.9.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Ngành gỗ mỹ nghệ  mang  đậm nét mỹ thuật cao nên chủ yếu là thủ công, một số máy móc thiết bị như máy cưa cầm tay, máy cắt, máy mài, máy phun sơn cầm tay.

Nhu cầu đầu tư công nghệ mới, hiện đại đối với các cơ sở gỗ mỹ nghệ là rất ít, quan tâm chính của các cơ sở chính là đầu ra của sản phẩm.

2.9.6. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu cho làm gỗ mỹ nghệ là gỗ rừng, gốc rễ cây rừng tận dụng. Gốc cây được mua chủ yếu ở các hộ dân trong và ngoài tỉnh. Nguồn nguyên liệu này chủ yếu là gốc cây các loại, hiện nay nguồn nguyên liệu này trong dân là rất nhiều.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất thuyền buồm, ô tô, tượng các loại,…đang khan hiếm dần, một số cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ ở Trảng Bom, Xuân Lộc phải nhập gỗ thêm từ Singapore, Inđônêsia.

2.9.7. Lao động

Lao động chủ yếu là lao động tại chỗ, người sau học nghề người trước. Mỗi cơ sở thường có từ 1-2 nghệ nhân, thợ giỏi, còn lại là thợ, lao động lâu năm, lành nghề.

Các cơ sở nhỏ có từ 3-5 lao động, các cơ sở lớn hơn có từ 10-20 lao động. Thu nhập bình quân từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng người/tháng.

2.9.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Các sản phẩm gỗ mỹ nghệ có kích thức nhỏ gồm: thuyền buồm, xe ô tô các loại, máy bay, cây đàn,,…và một số sản phẩm mỹ nghệ khác.

Các sản phẩm có kích thước lớn hơn gồm: bàn, ghế, tượng phật, tượng chúa, kệ.

Hiện nay, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm gỗ mỹ nghệ là không cao nhưng có nhiều tiềm năng phát triển.

2.9.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Hiện nay, các cơ sở sản xuất sử dụng đất nhà là chính, nguyên liệu được để xung quanh cơ sở, thành phẩm thì có kho để chứa sản phẩm. Đa phần các cơ sở không gặp khó khăn nhiều về mặt bằng sản xuất.

Tuy nhiên, với việc phát triển sản phẩm, mở rộng sản xuất kinh doanh trong tương lai, các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ sẽ gặp khó khăn nhiều về mặt bằng sản xuất phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh như nhà xưởng, kho chứa nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

2.9.10. Môi trường

Ngành gỗ mỹ nghệ gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là bụi rắn từ gỗ. Tuy nhiên, các cơ sở không nằm trong khu dân cư nên ít gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

2.10. Chế biến thực phẩm

2.10.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Nghề chế biến lương thực thực phẩm là một trong những nghề truyền thống sử dụng nguyên liệu sẵn có trong địa phương như: làm đường mía thủ công, xay xát, chế biến tinh bột, làm miến...một số nghề chế biến lương thực thực phẩm chính như:

 Nghề chế biến đường mía thủ công:

Cụ Thái Văn Liêm và cụ Huỳnh Văn Trị, là hai thợ nổi tiếng về nghề làm đường mía truyền kể lại: năm 1723, lần đầu tiên người nông dân của các làng Tân Triều Đông, Tân Triều Tây, Thạnh Phước, Bình Lợi, Bình Ninh, Bình Phú thuộc tổng Phước Vĩnh gốc miền Trung trồng mía, năm sau họ dựng lán ép mía làm đường. Thời đó, người ta ép mía trên che bằng 2 trục gô đứng, dùng trâu hoặc bò kéo. Mía thu hoạch về bóc sạch lá cho vào che ép lấy nước; nước mía được hứng vào chảo (gọi là nước chè). Trước khi nấu người ta cho vào một lượng vôi thích hợp để lóng cặn và trung hòa nước chè. Quá trình nấu đường được chuyển tiếp qua 6 chảo để vớt cho hết bọt và chất bẩn. Khi kết thúc, người ta đổ mật đã nấu vào các khuôn để làm ra đường tán. Người thợ nấu đường hết sức cẩn thận để thu được đường tán có màu nâu sáng, mịn. Từ năm 1865 đến năm 1942, những người thợ làm đường ở làng Tân Triều Đông (cù lao Tân Triều) chế biến thêm loại đường phèn chất lượng cao có thể cạnh tranh với loại đường phèn của các hiệu thuốc bắc.

Bã mía dùng làm chất đốt để nấu đường, nếu thiếu người ta dùng thêm rơm rác hoặc củi.

Các làng Thuận Tùng, Phú Lý, Cao Cang (tổng Bình Tuy) cũng trồng mía làm đường, nhưng ở đây người ta không làm đường tán như vùng Tân Triều - Bình Lợi mà làm ra đường thẻ, mỗi thẻ đường đen 2 kg hoặc mỗi hũ đường nâu 2 kg.

 Nghề sản xuất tinh bột, miến sợi:

Nghề sản xuất tinh bột và miến sợi là một nghề được truyền từ các tỉnh trung du Bắc Bộ vào Nam sau năm 1954. Nguyên liệu chính là các loại cây lương thực có bột ngoài lúa và bắp (ngô) như: khoai mỳ (sắn), dong riềng và cây có bột khác (sản lượng hàng năm của tỉnh khoảng từ 160.000 - 200.000 tấn khoai mỳ và 12.000 - 15.000 tấn chất bột khác). Huyện Thống Nhất là địa phương có truyền thống sản xuất tinh bột lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

Nguyên liệu đưa về (chủ yếu là củ mỳ và dong riềng), người ta dùng dao lột vỏ, rửa sạch rồi dùng tay chà từng củ mỳ vào tấm sắt đục lỗ, bột chà được cho vào lu nước, sau đó vớt sơ bã rồi dùng vải lọc giữ lại tinh bột đem phơi khô. Bình quân mỗi người lao động cật lực chỉ chà được khoảng 1000 kg củ mỳ tươi, tức là khoảng 250 - 300 kg tinh bột. Hiện nay một số hộ gia đình ở xã Tân Biên (huyện Thống Nhất) người ta đã sử dụng máy cơ khí vào các công đoạn chế biến, vì vậy năng suất lao động có thể gấp 10 lần làm bằng thủ công. Ngoài ra Công ty cổ phần hữu hạn Vedan xây dựng nhà máy chế biến tinh bột hoàn toàn tự động, khép kín. Mỗi ngày nhà máy này có thể chế biến được 400 tấn tinh bột mỳ khô làm nguyên liệu cho chế biến bột ngọt.

2.10.2. Tăng trưởng

Thực phẩm chế biến hiện nay, gồm có:

· Bánh mì, bánh tráng.

· Mì sợi, bánh phở.

· Bún, miến.

· Tinh bột, mì lát.

· Đường thủ công.

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến thực phẩm năm 2003 đạt 46,412 tỷ đồng, năm 2004 đạt 52,517 tỷ đồng, năm 2005 đạt 60,706 tỷ đồng.

Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến thực phẩm bình quân đạt 13,51%( năm 2003 đạt 11,78%; năm 2004 đạt 13,15%; năm 2005 đạt 15,59%).
Cơ cấu GTSXCN ngành chế biến thực phẩm trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 5,80%; năm 2004 là 5,68%; năm 2005 là 5,44%.
Năm 2003, số cơ sở sản xuất thực phẩm là 178 cơ sở, năm 2005 là 193 cơ sở tăng 20 cơ sở so với năm 2003.

Doanh thu năm 2003 đạt 71,196 tỷ đồng, năm 2005 đạt 81,249 tỷ đồng. Tăng trưởng năm 2004 là 106,81% so với năm 2003, năm 2005 là 106,84% so với năm 2004. Các cơ sở nằm rải rác ở các huyện trong tỉnh.

Sản xuất miến, mì, bánh phở,... tập trung nhiều ở hai phường Tân Biên, Hố Nai của thành phố Biên Hòa.

Nghề bánh tráng hình thức hoạt động có tính gia đình, có tính tự phát tập trung ở Bình Ý - Tân Bình.

Sản xuất đường thủ công tập trung nhiều nhất ở huyện Vĩnh Cửu. Trước đây và đến thập niên 80, ngành nghề làm đường thủ công còn phát triển mạnh. Hiện nay do tình hình nguyên liệu không ổn định, cơ sở thu hẹp dần, còn 8 cơ sở ép mía ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu và số cơ sở còn lại tập trung ở huyện  Trảng Bom và Định Quán.

Nghề chế biến tinh bột trước đây cơ sở tập trung nhiều ở thành phố Biên Hòa và huyện Thống Nhất – Trà Cổ thuộc huyện Trảng Bom đang bị mai một dần, ngành nghề này hiện nay Biên Hòa chỉ có 1 cơ sở nhỏ, ở huyện Trảng Bom( xã Bình Minh) còn 19 cơ sở(trước đây là 70 cơ sở). Huyện Vĩnh Cửu (xã Mã Đà) có cơ sở sản xuất tinh bột mì Duy Thanh.

2.10.3. Vốn đầu tư, qui mô

Vốn đầu tư năm 2003 đạt 43,9 tỷ đồng, năm 2005 đạt 64,2 tỷ đồng.

Các cơ sở chế biến lương thực như mì, bánh phở, bún, miến, bánh tráng,… có qui mô đầu tư các cơ sở còn nhỏ, còn tính cách gia đình, thiếu vốn để đầu tư thay đổi công nghệ, kể cả công nghệ sấy và xử lý nước thải. Nhìn chung các cơ sở sản xuất đơn lẻ, hộ gia đình phần lớn. Sản lượng chỉ tiêu thụ ở địa phương(xã, phường).

Một số cơ sở có vốn đầu tư lớn như cơ sở Thông Thảo ở Khu phố 8, phường Hố Nai đầu tư 3 tỷ đồng để đổi mới công nghệ, cơ sở sản xuất tinh bột mì Duy Thanh đầu tư khoảng 5 tỷ đồng, trong đó máy móc thiết bị 3,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp tư nhân Phong Phú ở thị trấn Gia Ray sản xuất tinh bột mì đầu tư vốn tương đối lớn 25 tỷ đồng.

2.10.4. Thị trường tiêu thụ

Chế biến thực phẩm: bánh mì, bún, bánh phở, bánh tráng, mì sợi,… tiêu thụ ở địa phương là chính. Một số có xuất khẩu qua các công ty của thành phố Hồ Chí Minh. Sản xuất đường thủ công chủ yếu tiêu thụ trong nước. Cá biệt có 1 cơ sở Thông Thảo ở Khu phố 8, phường Hố Nai làm bún gạo, bánh phở xuất ra nước ngoài qua ủy thác của các công ty ở thành phố Hồ Chí Minh.

Sản xuất đường thủ công tiêu thụ qua thương lái, công ty DONAFOOD. Cá biệt có cơ sở Huỳnh Công Minh sản xuất đường thô, sản lượng 125 tấn/năm, bán qua công ty thành phố Hồ Chí Minh để xuất cho Nhật.

Chế biến tinh bột tiêu thụ trong nước: 70% - công ty Vedan, Ajinomoto và xuất khẩu: 30% - ủy thác qua công ty Minh Phong xuất sang Trung Quốc.

2.10.5. Công nghệ, máy móc thiết bị
Thiết bị máy móc sản xuất miến, mì, bánh phở, bánh mì,….thường gồm: máy ép bún, máy hòa bột, máy đánh bột,lò hấp, băng chuyền, máy cắt, máy xay, máy thái, cối xay bột,…và một số thiết bị khác.

Sản xuất đường thủ công với máy móc thiết bị bán thủ công gồm: máy ép, lò nấu . Lò nấu đường trung bình có 06 chảo nấu.

Chế biến tinh bột mì với công nghệ tương đối tiến tiến, cá biệt có doanh nghiệp tư nhân Phong Phú đầu tư dây chuyền công nghệ mới để sản xuất tinh bột đạt chất lượng cao. Còn lại các cơ sở sản xuất với công nghệ trung bình, lâu năm.

2.10.6. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu: sản xuất miến: bột củ chóc. Phở tươi: gạo, mì tây. Mì phở: gạo và bột mì, dầu và mở heo. Bún gạo: gạo và bột năng.

Nguyên liệu sản xuất đường thủ công, tinh bột mì chủ yếu là mía, củ mì được mua tại các hộ dân. Hiện nay, nguồn nguyên liệu mía đang khan hiếm dần hoặc phải vận chuyển xa nên chi phí giá thành cho sản phẩm đường thủ công là cao nên các cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Đối với chế biến bột mì thì việc vận chuyển nguyên liệu bằng xe cải tiến,…không được phép lưu hành mà phải chuyển sang xử dụng xe tải nhỏ, thêm vào đó, các nguyên liệu không tập trung nên việc vận chuyển bằng xe tải làm nâng cao giá thành sản phẩm.

2.10.7. Lao động

Giai đoạn 2003-2005, số lao động tăng thêm 180 người (năm 2003 là 540 người, năm 2005 là 720 người).

Ngành chế biến bánh phở, mì, miến, bánh mì,…sử dụng lao động chủ yếu là người gia đình. Số lao động từ 2-4 người/cơ sở. Thu nhập từ 700.000 đến 900.000 đồng/người/tháng.

Ngành sản xuất đường thủ công sử dụng lao động tại địa phương là chính, bình quân 1 cơ sở từ 15-20 người.

Thu nhập 1.000.000-1.500.000 đồng/người/tháng.

Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến tinh bột mì sử dụng lao động tại địa phương, có một số lao động từ địa phương khác đến. Số lao động bình quân là 70 người/cơ sở. Thu nhập bình quân: 1.500.000 - 2.000.000 đồng/người/tháng.

Phần lớn lao động ngành chế biến thực phẩm là lao động phổ thông.

2.10.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh
Sản phẩm chế biến thực phẩm gồm : mì, miến, bánh phở, bánh mì, bánh tráng, đường thô, tinh bột mì,…và một số sản phẩm khác.

Đối với ngành chế biến tinh bột mì thì khả năng cạnh tranh của các cơ sở, doanh nghiệp này là khá cao. Đối với các cơ sở sản xuất đường thủ công, miến, mì, bánh phở, bánh tráng,…thì khả năng cạnh tranh là không cao.

2.10.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Các cơ sở sản xuất mì, miến, bánh phở, bánh mì, bánh tráng,…với qui mô hộ gia đình nên diện tích sử dụng cho sản xuất là nhỏ, bình quân từ 50-100 m2/cơ sở. Các cơ sở sản xuất bánh tráng, bánh phở thiếu diện tích để phơi sản phẩm.

Các cơ sở sản xuất đường thủ công, tinh bột mì cần có diện tích lớn để đặt máy móc, thiết bị, nguyên liệu, thành phẩm chiếm diện tích lớn. Diện tích bình quân là 1.000-2.000m2/cơ sở. Do ảnh hưởng môi trường nên các cơ sở, doanh nghiệp dời sâu vào trong, tránh gây ảnh hưởng đến dân cư.

2.10.10. Môi trường

Nghề sản xuất miến, bánh phở, tinh bột mì,…gây ô nhiễm môi trường về mùi hôi của nước thải trong quá trình làm bún, bánh tráng cũng có ảnh hưởng môi trường nhưng do qui mô các cơ sở không lớn nên ảnh hưởng không nhiều. Bánh tráng khi phơi ngoài trời không đủ vệ sinh do bụi bám.

Khó khăn hiện nay của các cơ sở chế biến tinh bột là vấn đề môi trường(nước thải) thường ít được các cơ sở quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, cũng có một số cơ sở, doanh nghiệp lớn có đầu tư hệ thống xử lý môi trường nhằm tạo cảnh quan và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường xử lý có hệ thống lắng lọc, nước thải sơ bộ cho tự thấm xuống đất do địa chất khu vực có ưu điểm thấm tốt, xa khu dân cư, không bị rò rỉ.

2.11. Chế biến nông sản

2.11.1. Sơ lược lịch sử hình thành

Từ xưa người bản địa thường sử dụng chày tay để giã gạo. Khi người Việt vào Đồng Nai khai hoang lập nghiệp đem theo nghề đóng cối xay để chà vỏ lúa, dùng chày đạp để giã gạo. 

Cối xay gồm 2 thớt, thớt dưới cố định, thớt trên xoay xung quanh trục của thớt dưới. Dăm cối xay được làm bằng các loại gỗ rổi, bằng lăng, me, cau... (có nơi người ta dùng đất sét nêm dăm cối) xếp thành hình tròn, ngoài được bọc vỏ đan bằng cây lồ ô (nứa). Lúa sau khi xay sảy hết vỏ (trấu), bỏ vào cối giã bằng tay hoặc cối giã bằng chân (cối chày mổ). Cối giã bằng chân gồm một thân chày dài khoảng 3 - 3,2 mét, phía đầu có mỏ chày, dưới là cối đá để đổ gạo vào hứng chày, phía cuối là bàn để đỡ thân chày và làm chỗ đứng để nhún chày giã gạo. Ở nơi gần suối, người ta lợi dụng sức nước để thay lao động của con người. 

Khi nền kinh tế phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ rệt, sự trao đổi trong nội bộ của từng vùng và giữa các vùng với nhau rộng rãi hơn thì một số người chuyển sang xay giã gạo chuyên nghiệp để bán (gọi là hàng sáo), nghề xay xát ra đời. Hình thức xay giã này được áp dụng cho đến năm 1956 khi những chiếc máy đầu tiên xuất hiện ở Bình Trước, Long Thành, Xuân Lộc và Định Quán. Loại máy xay xát này rất tiện, giảm được sức lao động nên nhanh chóng thay thế kiểu xay giã gạo thủ công.

Năm 1976, toàn tỉnh Đồng Nai có 347 cơ sở xay xát bằng máy ở các địa phương Biên Hòa, Hố Nai, Phương Lâm, Định Quán, Túc Trưng, Gia Tân, Gia Kiệm, Xuân Lộc, ngã ba Ông Đồn, Căn cứ 4, Dầu Giây, Trảng Bom, Bình Thạnh, Long Thành, Phước Thái, Phước Thiền, Đại Phước, Phước Lễ, Bình Giã, Long Điền, Phước Thạnh, Xuyên Mộc.

Năm 1995, có 571 cơ sở ở rải rác các thị trấn, thị tứ trong tỉnh để phục vụ xay xát cho nhân dân địa phương, chỉ riêng hai huyện Long Thành và Thống Nhất hàng năm xay xát 88.589 tấn.

Các cơ sở xay xát ở Đồng Nai thuộc loại nhỏ so với vùng đồng bằng sông Cửu Long; thường công suất từ 5 - 10 tấn lúa/ngày.

Tiền thân của Công ty DONAFOODS là Xí nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu Đồng Nai được thành lập năm 1992, do ông Nguyễn Thái Học làm giám đốc. Sản phẩm duy nhất của công ty lúc mới thành lập là chế biến nhân hạt điều xuất khẩu. Kỹ thuật chế biến nhân hạt điều chủ yếu bằng thủ công kết hợp với một số công đoạn bán cơ khí: đầu tiên hạt điều thô được xử lý nhiệt bằng phương pháp chao dầu làm cho vỏ hạt điều mềm ra trước khi tách vỏ bằng máy cơ khí đạp chân, sau đó nhân hạt điều được qua các công đoạn sấy, bóc vỏ lụa, phân loại, khử trùng và đem đóng gói bằng thùng thiếc hoặc bao nilon hút hết không khí và bơm vào một lượng nhỏ khí nitơ để chống ẩm, mốc...

 Hiện nay Công ty DONAFOODS có một cơ sở trung tâm đặt tại thành phố Biên Hòa và 4 phân xưởng sơ chế hạt điều đặt tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Long Khánh. Tổng tài sản của công ty hiện nay khoảng 12 tỷ đồng, với 5.500 cán bộ và nhân viên, trong đó có gần 3.500 người nhận gia công bóc vỏ lụa tại nhà. Sản phẩm nhân hạt điều chế biến của Công ty DONAFOOD chủ yếu xuất khẩu (80 - 85% sản lượng), tiêu thụ nội địa chỉ vào khoảng 15 - 20% sản lượng dưới dạng bánh kẹo và nhân rang. Năm 1995, công ty chế biến được 1.970 tấn nhân điều; năm 1996 chế biến và xuất khẩu được 3.569 tấn nhân điều, đạt kim ngạch 17,5 triệu USD; năm 1997 chế biến và xuất khẩu 4.300 tấn nhân điều, thu mua và sơ chế (sấy) 5.054 tấn bắp và sản xuất 7,5 tấn bánh kẹo từ nhân hạt điều, đạt kim ngạch xuất khẩu gần 20 triệu USD. Thị trường xuất khẩu nhân hạt diều chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, gần đây mở thêm được sang các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.

2.11.2. Tăng trưởng

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến nông sản năm 2003 đạt 176,846 tỷ đồng, năm 2004 đạt 209,858 tỷ đồng, năm 2005 đạt 270,081 tỷ đồng.

Giai đoạn 2003-2005, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến nông sản bình quân đạt 21,39%/năm (năm 2003 đạt 16,82%; năm 2004 đạt 18,67%; năm 2005 đạt 28,70%).
Cơ cấu GTSXCN ngành chế biến nông sản trong tổng GTSXCN ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống năm 2003 là 22,09%; năm 2004 là 22,71%; năm 2005 là 24,20%.

Doanh thu năm 2003 đạt 290 tỷ đồng, năm 2005: 415,3 tỷ đồng. Tăng trưởng năm 2004 là 104,7% so với năm 2003 và năm 2005 là 136,7% so với năm 2004. Trong đó năm 2005 xuất khẩu: 290 tỷ đồng.

Giai đoạn  2003-2005, số cơ sở chế biến nông sản tăng thêm 11 cơ sở ( năm 2003 là 136 cơ sở, năm 2005 là 147 cơ sở).

Các cơ sở xay xát tập trung chủ yếu ở các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán.

Các cơ sở, công ty, doanh nghiệp chế biến hạt điều, tiêu, cà phê,…phân bổ đều ở các huyện như huyện Trảng Bom có một cơ sở bóc tách hạt điều Lệ Thu ở xã Hưng Thịnh có qui mô tương đối lớn, huyện Xuân Lộc có 07 DNTN và 01 Công ty TNHH chế biến nông sản chủ yếu là điều, tiêu, cà phê; huyện Cẩm Mỹ có 10 cơ sở bóc tách hạt điều; thị xã Long Khánh có 06 cơ sở bóc tách hạt điều nhưng hiện nay 03 cơ sở đã ngưng sản xuất, các cơ sở còn lại sản xuất theo thời vụ, năng suất không cao, xã Gia Tân 3 có 04 cơ sở bóc tách hạt điều, huyện Cẩm Mỹ có 19 cơ sở bóc tách hạt điều và 01 cơ sở chế biến tiêu sọ.

Các cơ sở chế biến rau quả sau thu hoạch tập tủng chủ yếu ở huyện Thống Nhất, Tân Phú, Trảng Bom, Xuân Lộc…cụ thể như xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất có 04 cơ sở sấy chuối, 9 cơ sở sấy khô đóng gói rau quả, trong đó có công ty TNHH Gia Kiệm, xã Cây Gáo huyện Trảng Bom có cơ sở sấy chuối, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc có cơ sở chế biến đậu xanh và một số cơ sở sấy chuối ở núi Gia Lào, huyện Tân Phú có công ty CATIFOOD.

2.11.3. Vốn đầu tư, qui mô

Năm 2003, vốn đầu tư đạt 175,3 tỷ đồng, năm 2005 đạt 256 tỷ đồng.

Các cơ sở xay xát chủ yếu là hộ gia đình nên vốn đầu tư không nhiều. Một số cơ sở xay xát ở Trảng Bom, Định Quán, Thống Nhất đầu tư dây chuyền xay xát, đánh bóng trắng gạo,…với tổng vốn đầu tư 300 -500 triệu đồng/cơ sở.

Các cơ sở chế biến hạt điều, tiêu, cà phê có vốn đầu tư tương đối lớn. Cụ thể một số doanh nghiệp như DNTN Thanh Thảo đầu tư 30 tỷ đồng, DNTN Trung Thành đầu tư 40 tỷ đồng, công ty Gia Kiệm đầu tư 2 tỷ đồng, công ty CATIFOOD đầu tư 2 tỷ đồng và bình quân mỗi doanh nghiệp chế biến hạt điều đầu tư từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

2.11.4. Thị trường tiêu thụ

Các sản phẩm xay xát từ lúa, bắp phục vụ chủ yếu nhu cầu tại địa phương và một số địa bàn lân cận. Một ít có xuất khẩu sang các nước khu vực châu Á.

Các sản phẩm chế biến từ điều, tiêu, chế biến rau quả sau thu hoạch,…xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Nga và một số nước khác. Một số được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và phục vụ khách du lịch.

Các sản phẩm được sản xuất theo mùa vụ nông nghiệp như màu điều, màu tiêu, màu chôm chôm, mùa nhãn, mít. Vì thế, một số cơ sở không hoạt động thường xuyên mà theo mùa vụ. Một số cơ sở có qui mô lớn thì sản xuất, chế biến nhiều loại nông sản khác nhau nhằm đảm bảo cho cơ sở hoạt động thường xuyên.

2.11.5. Công nghệ, máy móc thiết bị

Cơ sở xay xát sử dụng chủ yếu là máy chà, máy đánh bóng, máy sàng, lò sấy.

Chế biến hạt điều, tiêu,…sử dụng lò chao, lò hấp, máy bóc tách hạt, lò sấy, máy sàng hạt.

Chế biến rau quả sau thu hoạch sử dụng máy sấy, máy cắt, máy đóng lon, đóng bịt,…và một số thiết bị khử trùng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Nhìn chung, máy móc thiết bị với trình độ trung bình. Các cơ sở, doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ vốn để đầu tư các dây chuyền đóng bịt tự động, thiết bị vô trùng sản phẩm,…nên chủ yếu là gia công là chính.

2.11.6. Nguyên vật liệu

Xay xát : nguyên liệu chính là lúa, bắp tại địa phương, một số được mua ở các tỉnh miền Tây. Hạt điều, tiêu,…được mua chủ yếu tại địa phương, một số ít được mua ở các tỉnh khác. Chôm chôm, nhãn, hành, cà rốt, dứa,…được mua tại địa phương, một số khác được mua ở Đà Lạt,…và một số tỉnh khác.

Nguồn nguyên liệu dùng cho chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là tương đối lớn và theo mùa vụ.

2.11.7. Lao động

Năm 2003, số lao động ngành chế biến nông sản là 2.363 lao động, năm 2005 là 2.442 lao động.

Lao động chủ yếu là người địa phương, lực lượng lao động phổ thông chiếm số lượng lớn. Một số doanh nghiệp như DNTN Thanh Thảo, Trung Thành,…bình quân số lao động là 200 người/doanh nghiệp. Các cơ sở còn lại số lao động bình quân từ 30-40 người. Riêng xay xát, số lao động bình quân từ 2-5 người/cơ sở. Thu nhập bình quân từ 700.000 đến 900.000đồng/người/tháng.

2.11.8. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Sản phẩm xay xát từ lúa, bắp chủ yếu phục cụ nhu cầu của địa phương.

Sản phẩm chế biến từ điều hiện nay chủ yếu là xuất ủy thác qua các công ty, số lượng sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào các công ty này, khả năng cạnh tranh của các cơ sở là thấp.

Sản phẩm chế biến từ rau, quả sau thu hoạch như chôm chôm, dứa, nhãn đóng hộp, hành, cà rốt sấy, chuối sấy, mít sấy,…xuất trực tiếp sang các nước Trung Quốc, Nga và tiêu thụ nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh và công nghệ tương đối tiên tiến nên khả năng cạnh tranh của các công ty này là tương đối lớn.

Một số doanh nghiệp như Thanh Thảo, Trung Thành,…xuất trực tiếp các sản phẩm tiêu, tiêu xọ sang các nước, trực tiếp tìm khách hàng và thông tin liên lạc qua mạng internet nên tiềm lực và khả năng cạnh tranh của các công ty này là tương đối lớn.

2.11.9. Sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

Mặt bằng để sản xuất sản phẩm ngành chế biến nông sản là lớn, bình quân mặt bằng sản xuất các công ty, doanh nghiệp là 1-2ha/doanh nghiệp. Nhu cầu mặt bằng sản xuất để mở rộng sản xuất kinh doanh lớn. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp phân bố ở các huyện nên mặt bằng sản xuất đáp ứng được nhu cầu mở rộng.

Xay xát qui mô hộ gia đình với mặt bằng sản xuất không lớn, nhu cầu mở rộng là rất ít nên không có vấn đề về mặt bằng sản xuất của ngành này.

2.11.10. Môi trường

Nguồn ô nhiễm nơi xay xát chủ yếu là bụi, tiếng ồn nhưng đa số các cơ sở lớn, nhỏ đều nằm xen kẽ trong khu dân cư nhưng không được xử lý bụi. Tiếng ồn có nhưng ở mức độ trung bình.

Chế biến hạt điều, tiêu,…gây ô nhiểm chủ yếu là nước thải, mùi hôi và mủ điều gây ảnh hưởng đến người lao động. Tuy nhiên, đa phần các cơ sở, doanh nghiệp chế biến nằm sâu bên trong nên ít gây ảnh hưởng đến người dân.

3. Đánh giá chung

Sau khi phân tích, báo cáo thực trạng tình hình phát triển ngành nghề TTCN truyền thống của tỉnh Đồng Nai giai đọan 2003-2005, nhận xét việc phát triển các ngành nghề truyền thống vừa qua có những thuận lợi khó khăn như sau:

3.1. Thuận lợi

Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh, thành phố cả nước trong các năm qua đã được trung ương và địa phương quan tâm triệt để, được cụ thể hóa bằng các nghị định , thông tư phổ biến , hướng dẫn thực hiện phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống.

Nhìn chung qua khảo sát thực trạng các ngành nghề truyền thống của tỉnh các năm 2003-2005 có tốc độ phát triển năm sau cao hơn năm trước, bên cạnh doanh thu, cơ sở lao động, vốn đầu tư, đổi mới công nghệ đều có tăng, chuyển biến rõ rệt ở các nghề gốm mỹ nghệ, chế biến gỗ, chế biến nông sản.....

Ngành nghề truyền thống của tỉnh Đồng Nai không nhiều, nhưng đa ngành nghề, phổ biến so với nhiều địa phương khác trong cả nước do vị trí, địa điểm địa lý, lịch sử của địa phương hình thành từ nhiều năm qua mang lại. Một số ngành nghề địa phương có hơn 100 năm như: gốm mỹ nghệ, sản xuất gạch ngói thủ công, chế tác đá, mây tre đan, làm bún, bánh tráng.....Một số ngành nghề từ địa phương khác mang đến như: miến, bánh phở, dệt, gò thùng.......Một số ngành nghề của người dân tộc như: dệt thổ cẩm của người Châu Mạ ở huyện Tân Phú, người Châu Ro ở xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu.

Lực lượng lao động địa phương dồi dào, có tay nghề chủ yếu cha truyền con nối đáp ứng cho việc duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương hiện nay cũng như các năm sau này. Giải quyết việc làm tạo thu nhập cho hàng ngàn lao động. Có một số ngành nghề giải quyết được nhiều lao động ở nhiều địa phương khác nhau, tận dụng lao động nhàn rỗi của nông dân vùng sâu vùng xa như là mây tre lá, gỗ mỹ nghệ.....

Nguồn nguyên vật liệu trong nước đáp ứng được cho sản xuất, tuy nguyên liệu cho sản xuất gỗ hiện nay một số doanh nghiệp còn nhập ở nước ngoài.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị cao vì bên cạnh giá trị sử dụng còn mang giá trị vật thể và phi vật thể của văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển chủ yếu ở làng nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm. Gắn với các ngành nghề truyền thống, thợ giỏi, cha truyền con nối từ đời này sang đời khác. 

3.2. Khó khăn tồn tại

Khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế: Các cơ sở ngành nghề truyền thống ít có cơ hội tham gia xuất khẩu trực tiếp, thường phải qua nhiều khâu trung gian nên không nắm bắt đầy đủ nhu cầu của khách hàng về mẫu mã, chất lượng , giá cả. Hầu hết các cơ sở chỉ làm theo mẫu mã khách hàng yêu cầu . Tự sáng tạo những mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu của từng loại khách hàng ở những khu vực khác nhau cũng vượt quá tầm tay của các cơ sở sản xuất. Mặc khác, chưa có hệ thống hỗ trợ nhà nước để tiếp cận với thị trường trong và ngòai nước (cung cấp các thông tin về nhu cầu, giá cả và thị hiếu của người tiêu dùng). Việc tiếp cận thông tin khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến thiết bị cũng còn nhiều khó khăn.

Trình độ quản lý, tay nghề lao động kém: trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý của các chủ hộ, cơ sở ngành nghề truyền thống còn hạn chế, phần lớn chưa được trang bị những kiến thức cần thiết về quản trị kinh doanh cũng như chưa hiểu biết kỹ pháp luật và chính sách liên quan tới các họat động kinh tế.

Lao động trong các ngành nghề truyền thống nhìn chung có trình độ văn hóa, tay nghề và trình độ thẩm mỹ không cao. Phần lớn lao động được học nghề theo lối truyền nghề và kèm cặp trong sản xuất; rất ít được học qua các trường dạy nghề chính quy, mà người làm nhiệm vụ truyền nghề, kèm cặp chỉ dựa trên cơ sở kinh nghiệm, dẫn đến kết quả đào tạo thấp, thời gian học kéo dài, hầu như thiếu cán bộ mỹ thuật và kỹ thuật cao.

Cơ sở hạ tầng thấp kém: là cản trở lớn cho việc phát triển ngành nghề truyền thống. Nhìn chung, các cơ sở ngành nghề thường gặp khó khăn về mặt bằng (nhà xưởng) sản xuất, tình trạng phổ biến là sử dụng ngay nhà ở làm xưởng sản xuất. Khi quy mô sản xuất tăng lên hoặc có sử dụng thiết bị, hoá chất đã làm cho môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề; các điều kiện hạ tầng khác đều không đáp ứng yêu cầu như: đường giao thông xấu, điện cung cấp không đều, không có bến bãi tập kết nguyên vật liệu, sản phẩm.

Môi trường bị ô nhiễm nặng nề: từ những hạn chế về công nghệ, thiết bị, mặt bằng sản xuất, trình độ quản lý.....và không có sự quan tâm đến các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nên đa số cơ sở trong quá trình sản xuất đã gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ( ví dụ: các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất giấy ... nước thải chưa được xử lý; các cơ sở gốm sứ đúc gang đồng ....gây ô nhiễm không khí). 

Thiếu vốn đầu tư là khó khăn lớn của các cơ sở ngành nghề TTCN truyền thống trong việc mở rộng và phát triển. Việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đối với cơ sở còn rất nhiều hạn chế nhất là vấn đề thế chấp tài sản.

Tổ chức sản xuất còn phân tán: việc tổ chức sản xuất phụ thuộc vào trình độ tay nghề của từng người trong gia đình, quy mô nhỏ, khép kín. Tính tư hữu, bảo thủ nghề của từng gia đình, dòng họ được ưu chuộng hơn là việc tổ chức, phân công hợp tác sản xuất. Sự thiếu liên kết về tổ chức, kinh tế (vốn đầu tư), công nghệ, kỹ thuật đã hạn chế khả năng phát triển.

Chính sách của nhà nước còn bất cập, chưa đồng bộ: Nhìn chung, chưa có đủ thể chế, chính sách đồng bộ trợ giúp ngành nghề truyền thống phát triển và thiếu một hệ thống tổ chức thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý. Chưa có quy hoạch phát triển ngành nghề truyền thống; các chính sách về đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và vốn đầu tư còn nhiều bất cập, chưa thật sự tạo điều kiện để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế sản xuất. Các tiêu chí xác định thời gian quy định là nghề truyền thống còn chưa được ban hành.
3.3. Các vấn đề chính cần giải quyết
Việc khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống sẽ tạo ra những tác động tích cực đến giải quyết những vấn đề khó khăn tồn động, huy động các nguồn lực, sử dụng nguyên vật liệu trong nước; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Qua đánh giá thực trạng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tỉnh Đồng Nai, những vấn đề nảy sinh chủ yếu cần giải quyết trong khôi phục và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh như sau:

· Một là:  Công nghệ, kỹ thuật và thiết bị sản xuất lạc hậu, chất lượng thấp nên dẫn đến mức tiêu hao nguyên vật liệu cao, tăng ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm không đồng đều, đây là nguyên nhân làm giảm khả năng cạnh tranh.

· Hai là: Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống có sức cạnh tranh kém, khó tiêu thụ. Xuất khẩu thiếu ổn định, chủ yếu là ủy thác cho các công ty xuất khẩu nên rất hạn chế trong xuất khẩu trực tiếp.

· Ba là: Chất lượng lao động thấp, hầu hết được đào tạo bằng kèm cặp theo kiểu cha truyền con nối, người trước chỉ dạy lại cho người sau, dẫn đến năng suất và chất lượng sản phẩm không cao, khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn thấp. Năng lực quản lý sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, chủ yếu bằng kinh nghiệm, thiếu kiến thức quản lý và các kỹ năng khác nên gặp khó khăn về nhiều mặt trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tiếp thị.

· Bốn là: Thiếu mặt bằng sản xuất và hệ thống kết cấu hạ tầng lạc hậu, thiếu đồng bộ nên khó mở rộng sản xuất và dễ gây ô nhiễm môi trường.

· Năm là: Quy mô, năng lực của các cơ sở sản xuất nhỏ bé, thiếu sự liên kết, hợp tác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, năng lực vốn nhỏ không đủ sức cạnh tranh, khó trang bị máy móc thiết bị mới và thiếu khả năng tiếp cận thị trường.

· Sáu là: Môi trường bị ô nhiễm, thiếu khả năng xử lý ô nhiễm môi trường, gây tác động xấu đến môi trường sinh thái.

Để khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, những định hướng nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn và tồn động có tầm quan trọng rất lớn. Qua khảo sát thực tiễn cho thấy cần phải xác định rõ ngành nghề nào có khả năng phát triển, ngành nghề nào có thị trường nhưng sản phẩm còn yếu kém để có giải pháp phát triển phù hợp.

CHƯƠNG II

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI 

GIAI ĐOẠN 2006-2010

I. QUAN ĐIỂM

Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tăng trưởng đồng đều giữa các vùng; gắn kết chặt chẽ nguồn lực con người, thành tựu khoa học kỹ thuật với đặc điểm từng vùng; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống phát triển, gắn phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống với phát triển xã hội, quan tâm thích đáng đến vùng sâu, vùng xa, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của địa phương. 

Ưu tiên khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống theo theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước và quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội của từng địa phương và của tỉnh Đồng Nai.

Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống theo hướng sau:

· Vững mạnh, có ưu thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường(có chọn lọc, có tập trung).

· Nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. Phát triển ngành nghề truyền thống theo hướng mở, linh hoạt, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

· Phát huy mọi thế mạnh, tiềm năng, lao động và nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

· Đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, đáp ứng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

· Xu thế phát triển bền vững, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường sinh thái và bảo đảm an ninh, xã hội.

· Gắn liền với sự phát triển ngành nghề của các địa phương khác, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

· Gắn liền với sự phát triển thương mại dịch vụ, du lịch.

II. MỤC TIÊU

Đến năm 2010, giá trị tổng sản lượng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống đạt  2.000 tỷ đồng,  tăng 884 tỷ  đồng so  với  năm 2005, bình quân năm đạt 176,8 tỷ đồng/năm.

Đến năm 2010, vốn đầu tư đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 747 tỷ đồng so với năm 2005, bình quân năm đạt 149,4 tỷ đồng/năm.

Đến năm 2010, doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 988 tỷ đồng so với năm 2005, bình quân năm đạt 197,6 tỷ đồng/năm.

Đến năm 2010, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thành lập 750 cơ sở sản xuất, nâng số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống đến năm 2010 đạt 2.543 cơ sở, bình quân năm đạt 150 cơ sở.

Giai đoạn 2006-2010, giải quyết việc làm cho 15.000 lao động, nâng số lao động đến năm 2010 là 33.576 lao động, tăng bình quân năm đạt 3.000 lao động/năm, trong đó: Nghệ nhân 100 người, đại học và cao đẳng 200 người, tay nghề kỹ thuật 5.000 người, lao động phổ thông 9.700 người. Góp phần tăng tỷ lệ lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống/Tổng lao động ngành công nghiệp từ 6% lên 6,6%.

Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống từ 8 đến 10 điểm dân cư.

Đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất cho 150 cơ sở hiện hữu.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Việc phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phải phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp và gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung, quy hoạch phát triển công nghiệp nói riêng của từng địa phương, nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phải gắn với phát triển nông nghiệp, công nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung phát triển những ngành nghề và thiết bị phù hợp, kết hợp giữa công nghệ truyền thống và công nghệ tiên tiến. Đầu tư nâng cao chất lượng, phát triển các mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Củng cố và phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xây dựng hệ thống giải pháp hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, vốn chuẩn bị đầu tư, ứng dụng khoa học-công nghệ, tiếp thị, phát triển thị trường,…nhằm góp phần phát triển công nghiệp nông thôn.

1. Những ngành nghề truyền thống cần khôi phục và phát triển

Căn cứ vào tình hình khảo sát thực trạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở địa phương.

Căn cứ vào định hướng ngành nghề truyền thống từ nay đến năm 2010.

Căn cứ vào những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sản xuất. Những tồn 

tại hiện nay trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.

Từ nay đến năm 2010, những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp sau đây cần:

a. Duy trì, khôi phục:

· Dệt thổ cẩm.

· Nghề đúc gang, đồng.

· Nghề chế tác đá.

· Nghề gốm mỹ nghệ.

Đây là những ngành nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa của các địa phương trong tỉnh, được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ cha truyền con nối. Tuy tăng trưởng của các ngành này là không cao nhưng sản phẩm mang nét độc đáo, đặc trưng riêng và tính nghệ thuật, mỹ thuật của sản phẩm mang lại giá trị cao cho sản phẩm. Đó là tinh hoa được đúc kết qua nhiều thế hệ, được các nghệ nhân phát huy, đúc kết và truyền lại cho đời sau. Bên cạnh đó, những ngành nghề này sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân tộc vùng sâu, vùng xa. Phục vụ cho các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển trong tương lai. 

Vì thế, duy trì, khôi phục và phát triển các ngành nghề này sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, phát huy nội lực của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

b. Phát triển:

· Gỗ mỹ nghệ.

· Mây tre đan lát.

· Gò thùng thiếc.

· Chế biến gỗ gia dụng.

· Chế biến nông sản và chế biến rau quả sau thu hoạch: chôm chôm, dứa, mít, chuối, nhãn, rau củ sấy khô, nấm các loại.

Đây là những ngành có tốc độ tăng trưởng cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động. Sản phẩm sản xuất ra phục vụ nhu cầu xuất khẩu là chủ yếu, vì thế góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Sản phẩm đa dạng, phong phú, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, nguyên liệu từ nông nghiệp góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Chuyển đổi nghề nghiệp ở khu vực thành thị sau khi nông nghiệp hạn chế chăn nuôi trong khu vực thành thị. Bên cạnh đó, các ngành nghề này góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và có thị trường tiêu thụ.
Vì thế, phát triển các ngành nghề này sẽ giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động; góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và phát triển nhanh công nghiệp ở khu vực nông thôn.

Riêng các nghề khác tùy theo nhu cầu cung cầu của thị trường mà tồn tại, không khuyến khích phát triển.

2. Những ngành nghề mới cần hình thành

Ngành nghề mới hình thành từ kế hoạch 2006-2010 cần hội tụ các yếu tố sau:

· Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động, sử dụng lao động nhàn rỗi tại nông thôn.

· Sản xuất sản phẩm mới, hàng thay thế hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu sử dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước.

· Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Căn cứ vào nội dung nêu trên, các sản phẩm dự kiến hình thành từ nay đến năm 2010 như sau:

· Các sản phẩm hóa chất dùng nguyên liệu trong nước phục vụ ngành gốm mỹ nghệ, mây tre đan, chế biến gỗ gia dụng,…

· Chế biến nông lâm sản ( trừ các sản phẩm đã có hiện nay), trong đó đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm từ tre, nứa.

· Một số nghề tiểu thủ công nghiệp khác được hình thành và du nhập từ các địa phương khác.

3. Một số định hướng cụ thể

3.1. Định hướng với quy mô

Năm 2005, doanh thu đạt: 1.512 tỷ đồng. Định hướng đến năm 2010 doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 988 tỷ đồng so với năm 2005, bình quân năm đạt 197,6 tỷ đồng/năm.

Từ năm 2006 - 2010 tập trung phát triển các ngành nghề TTCN truyền thống có tốc độ tăng trưởng cao như: mây tre lá đan lát, chế biến gỗ gia dụng, gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ, đúc gang đồng, chế biến nông sản. Cụ thể như sau:
	Ngành nghề
	DT năm 2005

(tỷ đồng)
	DT năm 2010

(tỷ đồng)
	Tăng trưởng bình quân

	Gốm mỹ nghệ
	352 
	650 
	16,93%

	Gỗ mỹ nghệ
	25 
	75 
	40,00%

	Mây tre lá
	144 
	300 
	21,67%

	Gỗ gia dụng
	315 
	630 
	20,00%

	Đúc gang, đồng
	12 
	30 
	30,00%

	Chế biến nông sản
	415 
	830 
	20,00%


Để đạt được tốc độ tăng trưởng trên, cần đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Dự kiến đến năm 2010 vốn đầu tư đạt 1.750 tỷ đồng. Tăng vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 là 747 tỷ đồng, tăng bình quân năm đạt 149,4 tỷ đồng/năm.

Kế hoạch 2006-2010 sẽ phát triển thêm 750 cơ sở mới, thu hút thêm 15.000 lao động, bao gồm:

	Loại hình
	Số lượng cơ sở
	Số lượng lao động

	Công ty TNHH
	50
	5.000 người

	Doanh nghiệp tư nhân
	100
	5.000 người

	Hợp tác xã
	25
	750 người

	Hộ cá thể
	575
	4.250 người

	Tổng cộng
	750
	15.000 người


Từ nay đến năm 2010 tập trung phát triển các làng nghề truyền thống có đủ điều kiện. Tập trung các ngành nghề chế tác đá, gốm mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, gò thùng, gỗ gia dụng, đúc gang, đồng, chế biến nông sản.

Phát triển kinh tế tập thể dưới hình thức Tổ hợp tác - Hợp tác xã, làng nghề tiểu thủ công nghiệp để phát huy hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, có lợi thế so sánh về nguồn nguyên liệu, lao động.

3.2. Định hướng sản phẩm

Định hướng sản phẩm truyền thống từ 2006 -2010 phải đạt được những nội dung như sau:

· Các sản phẩm truyền thống phải mang bản sắc văn hóa dân tộc địa phương.

· Các sản phẩm truyền thống phải đa dạng, phong phú, chất lượng cao đạt yêu cầu của người tiêu dùng trong nước cũng như ngoài nước.

· Các sản phẩm truyền thống phải có tính chuyên môn hóa cao.

· Các sản phẩm truyền thống phải được nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

· Từ nay đến năm 2010 các sản phẩm truyền thống như gốm mỹ nghệ, chế biến gỗ gia dụng, chế biến nông sản ... sau khi xuất xưởng thành phẩm có chất lượng ngày càng cao, tỉ lệ hư hỏng giảm dần dẫn đến tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao được sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

· Hàng năm các sản phẩm truyền thống phải sáng tác ra nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mặt hàng mây tre đan lát tuy đầu tư máy móc thiết bị không nhiều nhưng hàng năm cũng phát triển nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn hàng, chú ý sử dụng nguyên vật liệu trong nước tận dụng được như lục bình, cói, xơ dừa, bẹ chuối, dây rừng, tre nứa,…

· Mặt hàng gỗ mỹ nghệ sắp tới nhu cầu xuất khẩu có khả năng tăng nhiều do có nhiều đơn hàng xuất khẩu nên cần nhiều nguyên liệu tận dụng được từ các nguồn gỗ rừng tận dụng, sản phẩm cần phải tinh xảo hơn, mỹ thuật hơn.

· Nâng cao chất lượng thiết kế mẫu mã, kiểu dáng, bao bì sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

· Các sản phẩm chế biến nông sản và thực phẩm phải phấn đấu đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng hóa công nghiệp chế biến nông sản, nhằm nâng dần giá trị sản phẩm nông nghiệp.

3.3. Định hướng về thị trường tiêu thụ

Tiếp tục củng cố các thị trường xuất khẩu hiện có, phát triển các thị trường mới, tập trung các thị trường có nhiều triển vọng, trong đó chú trọng đến thị trường nước ngoài, mở rộng xuất khẩu.

Xây dựng các điểm du lịch làng nghề để mở ra thị trường tiêu thụ tại chỗ cho sản phẩm truyền thống tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường quảng bá sản phẩm của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống đến người tiêu dùng.

Xúc tiến các hoạt động thương mại như hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp.

Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.

3.4. Định hướng về công nghệ, thiết bị

Tập trung hỗ trợ  các  cơ sở trong việc đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ nhất 
là hỗ trợ về vốn, về kỹ thuật để đạt được yêu cầu trong giai đoạn 2006 -2010 như sau:

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất.

Đầu tư công nghệ thiết bị phù hợp với tình hình sản xuất, nhằm giảm công lao động và hư hao nguyên liệu.

Đầu tư công nghệ nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái

Từng bước, hiện đại hóa đồng bộ dây chuyền sản xuất từ khâu chế biến nguyên liệu, thiết kế mẫu mã, khuôn mẫu, lò sấy, nung, nhà xưởng, hệ thống xử lý môi trường.

Hiện đại hóa một số công đoạn quan trọng như hệ thống xử lý môi trường, thiết kế mẫu mã, lò sấy, nung là 50%.

Thiết bị công nghệ trung bình và tiên tiến là 25%.

Sản phẩm gốm mỹ nghệ từ nay đến năm 2010, hệ thống nung hoàn toàn đổi mới, nung sản phẩm bằng gas hoặc dầu là 100%, đầu tư lò sấy, xưởng chế biến nguyên liệu đạt 30%. Mỗi cơ sở đều có khâu thiết kế mẫu mã, khuôn mẫu hòan chỉnh.

Sản phẩm mây tre lá từ nay đến năm 2010, mỗi cơ sở sản xuất đầu tư lò sấy, thiết kế mẫu mã đạt 50%, hệ thống nhà xưởng hoàn chỉnh 70%.

Sảm phẩm chế biến gỗ gia dụng: Đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến đạt 70%, hiện đại hóa một số công đọan 30%. Khẩn trương đầu tư công nghệ sơn để nâng giá trị sản phẩm.

Sản phẩm gạch, ngói: đầu tư lò tuynel thay thế cho lò nung bằng củi đến năm 2010 việc đổi mới đạt 70%. 

Sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống: tập trung sản xuất theo quy trình công nghiệp, nâng dần chất lượng sản phẩm trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới gắn với công nghệ truyền thống, đẩy mạnh  thiết kế mẫu mã ngày một phong phú, thu hút nhiều khách hàng.

Sản phẩm đúc gang: Từ nay đến năm 2010 các cơ sở đúc gang đầu tư các thiết bị để tạo sản phẩm gang hoàn chỉnh như đầu tư thêm máy tiện, phay, bào đạt: 70%.

Sản phẩm gỗ mỹ nghệ, chế tác đá, gò thùng thiếc, dệt lưới, dệt vải: Đầu tư mặt bằng nhà xưởng 50%, các thiết bị đầu tư tùy theo nhu cầu.

3.5. Định hướng về nguyên vật liệu

Các sản phẩm TTCN truyền thống định hướng từ 2006 -2010 cần tập trung những điểm chủ yếu sau đây:

· Sử dụng nguyên liệu tại chỗ, trong nước thay thế nguyên liệu ngoại nhập.

· Khai khác, tận dụng tiềm năng nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

· Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu để giảm bớt tiêu hao nguyên vật liệu  trong sản xuất.

· Khôi phục và phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

· Quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung.

Từ năm 2006 -2010, các nguyên vật liệu sử dụng để tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống như:

· Đất sét, kaolin dùng cho sản xuất gạch, gốm: Kaolin nguyên liệu cho sản xuất chủ yếu mua ở tỉnh Bình Dương, một số ít khai thác được ở các mỏ tỉnh Đồng Nai( Vĩnh Cửu, Long Thành), một phần của các địa phương khác trong nước.

· Dự kiến đến năm 2010, khâu chế biến nguyên vật liệu của gốm đủ cung cấp cho các cơ sở trong tỉnh (Hiện nay có hai cơ sở sản xuất nguyên vật liệu làm gốm là HTX gốm Thái Dương và Công ty CP gốm Việt Thành).

· Nguyên liệu đất sét cho sản xuất gạch ngói còn khai thác được các địa phương trong tỉnh. Củi dùng để đốt lò gạch sử dụng là củi cành ngọn của cao su  điều, tràm, mít, gỗ phế thải từ các xí nghiệp... đến năm 2010, 70% cơ sở sản xuất gạch ngói hướng chuyển sang lò nung tuynel nên vật liệu củi nung cũng giảm bớt nhiều.

· Gỗ để làm ra các sản phẩm gỗ gia dụng, gỗ mỹ nghệ. Từ nay đến năm 2010 sản phẩm gỗ gia dụng còn sử dụng gỗ cao su, thông, mít, gốc- rễ gỗ rừng. Một số doanh nghiệp có kế hoạch nhập khẩu gỗ từ nước ngoài.

· Lục bình, lá buông, song mây, cói, xơ dừa, bẹ chuối, dây rừng ... nguyên liệu để làm ra các sản phẩm mây tre xuất khẩu, tạo nhiều kim ngạch cho địa phương. Nguồn nguyên liệu trên dự kiến từ nay đến năm 2010 còn khai thác được trong nước, trong tỉnh trừ song, mây, một phần khác nhập từ Lào.

· Nguyên liệu cho các sản phẩm chế tác đá khai thác được từ các mỏ đá ở Biên Hòa, Châu Thới ( Bình Dương).

· Gang phế liệu còn thu gom từ các điểm, trạm phế liệu trong và ngoài tỉnh.

· Định hướng nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu chủ yếu giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

	STT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Thực hiện 2005
	ĐH 2006
	ĐH 2010

	1
	Đá
	m3
	1.000
	1.100
	1.500

	2
	Đất sét trắng
	m3
	100.000
	110.000
	150.000

	3
	Gas
	tấn
	10.000
	12.000
	20.000

	4
	Dầu
	tấn
	2.000
	2.500
	5.000

	5
	Gang phế liệu
	tấn
	1.200
	1.400
	2.800

	6
	Than đá
	tấn
	3.000
	3.500
	6.000

	7
	Tol thiếc
	tấn
	1.000
	1.200
	2.000

	8
	Gỗ các loại
	m3
	50.000
	60.000
	100.000

	9
	sợi cotton, peco, poliste
	tấn
	100
	120
	200

	10
	Lá buông, lục bình
	tấn
	6.000
	8.000
	18.000

	11
	Song mây,tre nứa
	tấn
	1.000
	1.500
	4.000

	12
	Gạo
	tấn
	10.000
	11.000
	15.000

	13
	Bột mì, bột năng
	tấn
	5.000
	6.000
	10.000

	14
	Hạt điều
	tấn
	50.000
	60.000
	100.000

	15
	Chuối
	tấn
	10.000
	11.000
	15.000


3.6. Định hướng về lao động

Căn cứ để định hướng về lao động ngành nghề TTCN truyền thống tỉnh từ nay đến năm 2010 cần phải hội tụ các yếu tố sau đây:

· Quy mô và cơ cấu lao động cần phải gắn kết với kế hoạch phát triển từng ngành nghề, làng nghề và việc sử dụng lao động.

· Tập trung phát triển lực lượng lao động, nguồn nhân lực không chỉ về số lượng còn phải đi sâu vào chất lượng và tay nghề của người lao động.

· Tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi sẵn có của địa phương nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần ổn định đời sống nhân dân

· Đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề.

· Dự kiến nhu cầu lao động tăng thêm đến năm 2010 như sau:

	STT
	Ngành nghề
	Nhu cầu lao động năm 2005
	Nhu cầu lao động năm 2010
	Lao động tăng

	1
	Mây tre đan lát
	4.348
	7.348
	3.000

	2
	Gỗ mỹ nghệ
	741
	1.441
	700

	3
	Gốm mỹ nghệ
	3.976
	6.976
	3.000

	4
	Dệt truyền thống
	251
	451
	200

	5
	Chế tác đá
	171
	311
	140

	6
	Gò thùng thiếc
	1.018
	1.838
	820

	7
	Chế biến gỗ gia dụng
	3.797
	6.797
	3.000

	8
	Chế biến nông sản
	432
	782
	350

	10
	Chế biến thực phẩm
	720
	1.290
	570

	11
	Đúc gang, đồng
	206
	366
	160

	12
	Sản xuất gạch, ngói
	2.364
	2.864
	500

	13
	Các sản phẩm khác phát triển sau này
	552
	3.112
	2.560

	Tổng cộng
	18.576
	33.576
	15.000


· Đến năm 2010 nhu cầu lao động tăng thêm 15.000 lao động, trong đó:

· Nghệ nhân: 100 người.

· Đại học, cao đẳng: 200 người.

· Tay nghề, kỹ thuật: 5.000 người.

· Lao động phổ thông: 9.700 người.

· Các ngành nghề dự kiến sử dụng nhiều lao động như:

· Ngành chế biến gỗ gia dụng.

· Gốm mỹ nghệ.

· Mây tre đan lát.

· Gỗ mỹ nghệ.

· Chế biến nông sản.

· Các sản phẩm mới xuất hiện sau này.

· Ưu tiên đào tạo tay nghề có kỹ thuật qua các hình thức truyền nghề cho các ngành gốm mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, mây tre đan lát, chế biến gỗ gia dụng, chế tác đá.

3.7. Định hướng về môi trường

Công tác định hướng về môi trường  các sản phẩm truyền thống từ năm 2006-2010 tập trung một số điểm chủ yếu như sau:

· Gắn phát triển ngành nghề với giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Tập trung di dời các cơ sở sản xuất TTCN có nguồn gây ô nhiễm trong khu dân cư vào các cụm, điểm công nghiệp tập trung.

· Đầu tư máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ, dây chuyền xử lý chất thải ở các ngành nghề có nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Định hướng về môi trường các ngành nghề TTCN như sau:

· Gốm mỹ nghệ: đến năm 2008 cơ bản 100% các cơ sở sản xuất gốm phải thay đổi công nghệ nung các sản phẩm bằng gas, dầu thay thế cho các cơ sở còn nung sản phẩm bằng củi. Hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải để tránh ô nhiễm cho khu vực xung quanh. Tập trung di dời các cơ sở gốm có đăng ký vào cụm CN gốm sứ Tân Hạnh hoặc các cụm công nghiệp khác theo quy hoạch.

· Chế biến gỗ gia dụng: Đến năm 2010,  các cơ sở lớn (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH) đầu tư 100% dây chuyền xử lý chất thải (bụi, tiếng ồn, mùi), 50% các cơ sở nhỏ (hộ cá thể) có hệ thống xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Mây tre đan lát: Từ nay đến năm 2010, cơ bản 80% các cơ sở có hệ thống xử lý ô nhiễm (bụi, mùi).

· Ngành chế biến thực phẩm: bao gồm các sản phẩm: miến, mì, bánh phở, bún, bánh tráng, đường, chế biến tinh bột... Nguồn ô nhiễm chính hiện nay là nước thải nhưng phần lớn cơ sở (90%) chưa có hệ thống xử lý nước thải, gây nhiều phản ảnh của nhân dân.

· Định hướng từ nay đến năm 2008 giảm 30% số cơ sở có nguồn gây ô nhiễm; đến năm 2010 cơ bản 70% cơ sở có hệ thống xử lý nước thải.

· Dệt truyền thống: thay đổi công nghệ để giảm tiếng ồn ảnh hưởng khu vực xung quanh. Kế hoạch đến năm 2008 giảm 50% cơ sở gây ô nhiễm, đến năm 2010 100% cơ sở dệt thay đổi công nghệ, giảm tiếng ồn, bụi ảnh hưởng đến môi trường sản xuất cũng như nguồn lao động.

· Đến năm 2008, các cơ sở sản xuất gạch ngói ở các huyện, thị xã Long Khánh thay đổi công nghệ nung bằng củi chuyển sang đốt dầu 50% cơ sở, đến năm 2010 cơ bản các cơ sở sản xuất gạch ngói (100%) không đốt lò củi.

· Đến năm 2010 hoàn thành di dời các cơ sở sản xuất gạch ngói thủ công ở thành phố Biên Hòa và một phần ở các huyện có nhu cầu vào hai cụm sản xuất vật liệu xây dựng ở Hố Nai 3, huyện Trảng Bom và các xã An Phước, huyện Long Thành hoặc các cụm công nghiệp đang phát triển.

· Ngành chế biến nông sản bao gồm các mặt hàng:

· Xay xát

· Chế biến hạt điều, tiêu, cà phê.

· Chế biến rau quả sau thu hoạch (chôm chôm, dứa, mít, chuối, nhãn, rau quả sấy khô).

· Đối với mặt hàng xay xát: nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là bụi, tiếng ồn.

· Đến năm 2008, 50% cơ sở xay xát đầu tư thay đổi công nghệ cũ kỹ cách đây đã nhiều năm, năm 2010 cơ bản 80% cơ sở xay xát trong tỉnh giảm ô nhiễm môi trường.

· Các mặt hàng chế biến điều, tiêu, cà phê: môi trường ít gây ô nhiễm như các ngành hàng khác, chú ý trang bị vệ sinh an toàn cho người lao động.

· Các ngành hàng gỗ mỹ nghệ, chế tác đá, gò thùng, đúc gang, đồng: giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xem xét di dời ra khỏi khu dân cư.

· Chế tác đá, gò thùng ảnh hưởng môi trường chủ yếu là bụi, tiếng ồn. Đến năm 2008 các cơ sở trên có kế hoạch giảm ô nhiễm bụi, tiếng ồn; không còn phản ảnh của người dân khu vực xung quanh.

3.8. Định hướng về mặt bằng sản xuất

Định hướng về tình hình sử dụng đất và mặt bằng sản xuất từ nay đến năm 2010 các ngành nghề truyền thống tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

· Sử dụng đất, mặt bằng sản xuất phải phù hợp quy hoạch địa phương.

· Các ngành hàng có nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất, di dời cơ sở vào các khu, cụm công nghiệp.

· Từ nay đến năm 2008, di dời các cơ sở gốm, chế biến gỗ có đăng ký vào các cụm CN gốm sứ Tân Hạnh và cụm CN vật liệu xây dựng Hố Nai 3, huyện Thống Nhất và xã An Phước, huyện Long Thành. Tìm địa điểm mới xây dựng cụm gốm sứ huyện Vĩnh Cửu thay thế cho cụm CN gốm sứ Tân Bình, huyện Vĩnh Cữu còn vướng mắc về địa điểm đến nay vẫn chưa giải quyết được. Đến năm 2010 các cơ sở gốm, gỗ ổn định sản xuất trong cụm công nghiệp.

· Từ nay đến năm 2008, đôn đốc đăng ký được 50% cơ sở sản xuất gạch ngói ở nội ô thành phố Biên Hòa vào hai cụm VLXD của tỉnh quy hoạch. Đến năm 2010 hoàn toàn di dời các cở sở gạch ngói ở Biên Hòa. 

· Mở rộng mặt bằng sản xuất, di dời các cơ sở sản xuất vào các cụm công nghiệp địa phương.

· Có sự quan tâm và hình thành các điểm công nghiệp, điểm tập trung làng nghề. Diện tích từ 1 đến 5 hecta, tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển bền vững.

· Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất.

· Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong việc bố trí, sắp xếp lại mặt bằng sản xuất nhằm tạo mặt bằng thông thoáng cho hoạt động sản xuất.

3.9. Định hướng về vốn đầu tư

Huy động vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào các nguồn: vốn nhàn rỗi trong dân, vốn của Nhà nước, vốn tín dụng, vốn tài trợ từ nước ngoài và các nguồn vốn khác.

· Vốn từ dân cư rất đa dạng, nhỏ lẻ, vì thế cần có hình thức huy động phù hợp và tranh thủ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn này vào sản xuất phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

· Tranh thủ nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư từ Quỹ đầu tư và phát triển, vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy các cơ sở đầu tư vào sản xuất phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Vốn Nhà nước không phải là tất cả, nhưng là vốn mồi, vốn tạo ra môi trường để thu hút các nguồn vốn khác trong phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Vốn nhà nước tập trung hỗ trợ vào việc đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện cho làng nghề phát triển.

· Cần nhanh chóng mở rộng quỹ khuyến công và quản lý sử dụng trong việc đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

· Vận động các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tăng vốn đầu tư nhằm mở rộng mặt bằng sản xuất, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

· Định hướng về vốn đầu tư đến năm 2010 đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 747 tỷ đồng,  cụ thể như sau:

	STT
	Ngành nghề
	ĐVT
	Năm 2005
	Năm 2010
	Tăng trưởng

	1
	Mây tre đan lát
	triệu đồng
	52.071
	90.847
	38.776

	2
	Gỗ mỹ nghệ
	triệu đồng
	18.351
	32.016
	13.665

	3
	Gốm mỹ nghệ
	triệu đồng
	220.524
	384.741
	164.217

	4
	Dệt truyền thống
	triệu đồng
	1.500
	2.617
	1.117

	5
	Chế tác đá
	triệu đồng
	2.004
	3.496
	1.492

	6
	Gò thùng thiếc
	triệu đồng
	1.936
	3.378
	1.442

	7
	Chế biến gỗ gia dụng
	triệu đồng
	319.259
	557.001
	237.742

	8
	Chế biến nông sản
	triệu đồng
	256.156
	446.907
	190.751

	9
	Chế biến thực phẩm
	triệu đồng
	64.199
	112.006
	47.807

	10
	Nghề đúc gang, đồng
	triệu đồng
	3.773
	6.583
	2.810

	11
	Sản xuất gạch, ngói
	triệu đồng
	63.358
	110.539
	47.181

	Tổng cộng
	1.003.131
	1.750.131
	747.000


· Tăng trưởng vốn đầu tư trong 5 năm (2006-2010) là 747 tỷ đồng, bình quân năm đạt 149,4 tỷ đồng/năm.

CHƯƠNG III

CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Từ những định hướng phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010. Để biến những quan điểm, mục tiêu và định hướng nêu trên thành hiện thực cần có một số chính sách, giải pháp hỗ trợ như sau:

I. CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ

Đối với các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống đa số là các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, hầu hết đều thiếu vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, thiếu vốn nhằm để: xây dựng nhà xưởng, đầu tư thiết bị đổi mới công nghệ, đầu tư công nghệ xử lý môi trường, đầu tư sản xuất sản phẩm mới, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật làng nghề,…và nhất là thiếu vốn lưu động ở những hợp đồng với đơn hàng lớn. Do vậy, việc ban hành các chính sách và các biện pháp ưu đãi đầu tư nhằm tạo điều kiện để các cơ sở thuộc ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng thương mại, các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, về mặt bằng sản xuất, về đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật các điểm công nghiệp làng nghề; các chính sách về chuyển đổi ngành nghề khi bị thu hồi đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích khác, chính sách hỗ trợ nhằm giảm chi phí sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm tạo mọi điều kiện cho ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống phát triển.

1. Về hỗ trợ đầu tư

Vận dụng Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về nội dung chi hỗ trợ trình diễn kỹ thuật - chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Các cơ sở TTCN truyền thống khi đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm mới, đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng sản xuất được hỗ trợ về chi phí đầu tư thiết bị ban đầu gồm các nội dung: chi phí sản xuất thử, chi phí đào tạo, chi phí chuyển giao công nghệ. Mức hỗ trợ cụ thể không quá 20% tổng số vốn đầu tư và không quá 30 triệu đồng/dự án.

Đối với những dự án đầu tư nhỏ nhưng hiệu quả có vốn đầu tư dưới 50 triệu đồng, nghiên cứu cơ chế quản lý phù hợp, khả thi tạo điều kiện cho các cơ sở vay tín chấp trả góp trong thời hạn 3 năm.

Các cơ sở ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống được thụ hưởng các chính sách khuyến công, chính sách làng nghề theo quy định của Tỉnh, các cơ chế chính sách về khuyến khích đầu tư của Tỉnh.

2. Về mặt bằng sản xuất và đầu tư kết cấu hạ tầng

Các dự án đầu tư ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống được ưu tiên bố trí vào các cụm công nghiệp địa phương, các điểm công nghiệp nhỏ, các điểm công nghiệp làng nghề theo quy hoạch, được hưởng các chính sách về thuê đất và phí sử dụng hạ tầng theo quy định tại quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND Tỉnh Đồng Nai.

Đối với các dự án phải di dời theo quy hoạch, được hưởng các chính sách theo quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 06/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch.

Đối với các ngành nghề có thể tập trung để phát triển sản xuất, theo quy hoạch của địa phương hình thành các điểm công nghiệp nhỏ, có nhiều cơ sở cùng sản xuất một nghề. Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 50% chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng điểm công nghiệp ngoài hàng rào các cơ sở sản xuất.

Xem xét những ngành nghề đặc biệt của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, ngân sách Tỉnh sẽ đầu tư 100% nhằm khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống của người dân tộc theo từng đề án ngành nghề và địa phương cụ thể.

3. Về thành lập doanh nghiệp

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh phù hợp và khả thi. Các cá nhân, tổ chức, các cơ sở sản xuất dự kiến đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống được tham gia các lớp học tập khởi sự doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, tăng cường khả năng kinh doanh,…theo kế hoạch khuyến công hàng năm của tỉnh, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư.

4. Về chính sách thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống được hưởng các chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp (danh mục A và danh mục B).

Đối với các hộ kinh doanh cá thể theo nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, nếu nộp thuế khoán thì được miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo từ khi thành lập.

II. CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Từ nay đến năm 2010, các giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại cần tập trung những nội dung chủ yếu sau đây:

· Về xuất khẩu: củng cố các thị trường xuất khẩu hiện có từ trước đến nay có nhu cầu tiêu thụ lớn các mặt hàng truyền thống của địa phương như: gốm mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ và gia dụng, mây tre lá,…Phát triển các thị trường mới, có triển vọng như: Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Ý, Hàn Quốc, Canada,…

· Xây dựng được các khu trung tâm(làng nghề) thủ công mỹ nghệ tại các địa phương, tập trung các ngành nghề chế biến gỗ gia dụng, gò thùng, đúc gang, dệt truyền thống,…Các trung tâm, làng nghề phải gắn với việc giới thiệu, trưng bày, triển lãm với đào tạo, trình diễn, du lịch, văn hóa,…

· Tổ chức các cuộc triển lãm về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống kết hợp với giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc địa phương, xây dựng các điểm du lịch làng nghề để mở ra thị trường tiêu thụ tại chỗ cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

· Xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống thông qua các hội chợ, triển lãm, qua các mạng Internet.

· Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề. Hiện nay có 2 hiệp hội ngành nghề truyền thống là gốm mỹ nghệ, gỗ gia dụng. Sắp tới cần phát triển thêm hiệp hội ngành nghề mây tre lá, gỗ mỹ nghệ….để nâng cao quan hệ, hợp tác trong sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện các hoạt động trên, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống giới thiệu quảng bá sản phẩm, hàng năm bên cạnh các hội chợ - triển lãm đa ngành Tỉnh giao cho Sở Công nghiệp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với các ngành chức năng của Tỉnh, Trung ương và các cơ sở sản xuất tổ chức 1 lần hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của Tỉnh tại Đồng Nai và tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành hàng thủ công mỹ nghệ nếu thấy phù hợp và cần thiết.

Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống được quảng bá sản phẩm và giới thiệu cơ sở miễn phí trên trang website của Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

Về chính sách hỗ trợ:

· Hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong nước được thực hiện theo thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động khuyến công, trong đó các cơ sở sản xuất được Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thuê diện tích gian hàng. Riêng hội chợ tổ chức ở miền núi, Tây nguyên, vùng cao được hỗ trợ tối đa 80%. Nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn khuyến công hàng năm của Tỉnh.

· Đối với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn xúc tiến thương mại hàng năm của Tỉnh.

· Đối với hội chợ triển lãm các ngành chủ trì tham gia, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống nếu có nhu cầu gởi hàng phù hợp với chương trình, ngân sách hỗ trợ 100%.

· Các ngành của Tỉnh tạo mọi điều kiện cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống về các thủ tục tham gia hội chợ triển lãm ở trong và ngoài nước.

· Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Tỉnh, xem xét ưu tiên hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp truyền thống tham gia chương trình.

· Sở Công nghiệp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với các ngành, các hiệp hội ngành nghề, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống, các đầu mối lớn, các đối tác trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường. Hàng năm, Sở Công nghiệp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với các ngành tổ chức ”Hội thi sáng tác mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ” nhằm thúc đẩy việc nâng cao mẫu mã và chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

III. CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

Đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống là vấn đề vô cùng cấp bách hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại nông thôn; khôi phục nghề, truyền nghề và phát triển nghề, đào tạo nghề cho các đối tượng cần phải chuyển đổi nghề khi bị thu hồi đất nhằm ổn định đời sống khi tái định cư ở nơi mới. Đối tượng đào tạo nghề chính là: cán bộ quản lý ở các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nhân trực tiếp sản xuất, lao động ở nông thôn.

Để đảm bảo nguồn nhân lực có tay nghề, kỹ thuật cho các hoạt động và quản lý sản xuất trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống cần kiện toàn hệ thống các trường, các cơ sở đào tạo, kết hợp đào tạo cùng các chuyên ngành khác. Mô hình đào tạo ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống có thể gồm:

· Trường trọng điểm ở Trung ương: đào tạo lao động có tay nghề cao, bồi dưỡng để trở thành nghệ nhân, thợ giỏi và giáo viên dạy nghề ở cơ sở đào tạo ở các địa phương.

· Cơ sở đào tạo tỉnh, huyện: đào tạo tay nghề cho người lao động tại các cơ sở TTCN, bồi dưỡng để trở thành thợ giỏi, nghệ nhân. Đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề ở các cơ sở sản xuất. Bồi dưỡng thợ sáng tác mẫu mã, hướng dẫn thẩm mỹ cho thợ có năng khiếu được tuyển chọn.

· Dạy nghề tay nơi sản xuất: đào tạo theo hình thức truyền nghề, kèm cặp cho lao động bắt đầu vào nghề.

· Giải pháp đào tạo, dạy nghề phải đảm bảo được số người nối nghiệp cho những người đang theo nghề.

Về phương thức đào tạo:

· Đối với lao động chưa có tay nghề: đào tạo theo hình thức truyền nghề tại nơi sản xuất. Các giáo viên (nghệ nhân, thợ giỏi) tham gia giảng dạy phải được đào tạo bổ sung về trình độ thẩm mỹ và kiến thức xã hội.

· Đối với lao động đã có tay nghề (kể cả nghệ nhân, thợ giỏi): bồi dưỡng, bổ sung kiến thức theo hình thức tập huấn ngắn ngày.

Đối với cán bộ quản lý của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ, ngân sách tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề theo kế hoạch xây dựng hàng năm và theo mức hỗ trợ quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BTC, ngày 28/1/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2004-2008, cụ thể như sau: Ngoài việc ngân sách chi cho công tác tổ chức đào tạo, học viên được hỗ trợ không quá 600.000 đồng/1 suất đào tạo/khóa 5 ngày, hỗ trợ không quá 650.000 đồng/1 suất đào tạo/ khóa 7 ngày và không quá 1.000.000 đồng/1 suất đào tạo/khóa 14 ngày. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước về chi phí đi lại, tiền ăn, tiền ở cho học viên thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn không quá 70% mức chi tối thiểu quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

Đối với đào tạo nghề cho lao động: Lao động nông thôn và lao động nằm trong dạng di dời tái định cư có nhu cầu đào tạo nghề thuộc các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo theo chương trình, kế hoạch hàng năm và với mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg, ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo ngắn ngày cho lao động nông thôn và Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/1/2006 của Bộ tài chính - Bộ lao động thương binh và xã hội. Mức hỗ trợ tối đa 300.000 đồng/người/tháng và không quá 1.500.000 đồng/người/khóa học nghề. Ngoài ra việc hỗ trợ cũng quan tâm bồi dưỡng các nghệ nhân, đào tạo kỹ năng sư phạm cho các thợ giỏi. Mức chi cụ thể cho từng loại hình đào tạo, ngành nghề, từng khóa học sẽ được xem xét phù hợp với điều kiện về cân đối chi ngân sách của địa phương hàng năm và ưu tiên cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn kinh tế - xã hội gặp khó khăn.

Đối với cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống: Áp dụng theo quy định tại Thông  tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động khuyến công, trừ những đối tượng đã được hỗ trợ đào tạo nêu trên, ngân sách tỉnh sẽ cân đối theo kế hoạch hàng năm thực hiện hỗ trợ chi phí để tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề (lao động của cơ sở). Mức hỗ trợ cho các đối tượng này sẽ được vận dụng như đối với mức hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn đối với lao động nông thôn quy định tại quyết định số 81/2005/QĐ-TTg, ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/1/2006 của Bộ tài chính - Bộ lao động thương binh và xã hội, mức chi tối đa 300.000 đồng/người/tháng và không quá 1.500.000 đồng/người/khóa học nghề. Mức chi cụ thể  cho tổ chức từng loại hình đào tạo, ngành nghề, từng khóa học sẽ được xem xét phù hợp với điều kiện về cân đối chi ngân sách của địa phương hàng năm cho kinh phí khuyến công. Ưu tiên cho các cơ sở ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, các cơ sở đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ở địa bàn miền núi của Tỉnh. Tổng mức chi hỗ trợ cho công tác đào tạo cho 1 cơ sở trong 1 năm không quá 30 triệu đồng.

Hàng năm Sở Công nghiệp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công xây dựng kế hoạch khuyến công thực hiện về công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống hay phát triển nghề mới, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với các ngành tổ chức cuộc thi “Ý tưởng kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp” quan tâm đến các ý tưởng sản xuất sản phẩm mới có tính truyền thống.

IV. CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Cùng với các chính sách giải pháp về đầu tư, thị trường, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp về khoa học-công nghệ cũng góp phần quan trọng trong việc áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm ngày một tinh xảo, tiết kiệm chi phí hợp lý hóa sản xuất để tạo sản phẩm có khả năng cạnh tranh đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu cũng như tiêu dùng trong nước. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật kết hợp với chuyển giao công nghệ, đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất để giảm tỷ lệ sản phẩm hư hỏng ngày càng ít đi.

Hiện nay phần lớn công nghệ và kỹ thuật áp dụng trong các ngành nghề truyền thống chưa được chọn lọc và đầu tư khoa học, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường và sức cạnh tranh kém.

Hầu hết các hộ sản xuất còn sử dụng các loại công cụ thủ công truyền thống hoặc cải tiến một phần, trình độ công nghệ lạc hậu, trình độ cơ khí hóa còn thấp, thiết bị phần lớn cũ, thải loại từ thành phố hoặc xí nghiệp công nghiệp nhà nước, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an tòan và vệ sinh môi trường.

Việc sơ chế nguyên vật liệu thường do các hộ, các cơ sở tự làm với kỹ thuật thủ công hoặc các loại máy móc thiết bị tự chế lạc hậu. Do đó, không thực hiện được tiêu chuẩn hóa nguyên liệu, chất lượng sản phẩm thấp, khó ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Từ những hạn chế về công nghệ, thiết bị đã gây ảnh hưởng đến môi trường (như cơ sở chế biến lương thực thực phẩm, dệt, mây tre, chế tác đá…nước thải, bụi, tiếng ồn chưa được xử lý; các cơ sở gốm, đúc gang, đồng… gây ô nhiễm không khí).

Các trang website của các cơ quan chức năng trong tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin khoa học - công nghệ mới, các cải tiến kỹ thuật nhằm cung cấp cho các cơ sở sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống lựa chọn công nghệ, đổi mới thiết bị.

Thực hiện chính sách về khoa học - công nghệ như sau:

1. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiến tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập (nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hóa, giải pháp hữu ích và sáng chế, xây dựng thương mại điện tử theo mô hình B2C, xây dựng website,…) theo quy định tại chương trình số 8395/Ctr-HTQT và số 8396/Ctr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.

2. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống được đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN, ngày 16/05/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công, được UBND tỉnh xem xét đưa vào chương trình hỗ trợ tư vấn khuyến công hàng năm như sau:

· Hỗ trợ chi phí cho các hoạt động để hướng dẫn cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/ hợp đồng tư vấn.

· Chi phí cho các hoạt động hướng dẫn, tư vấn cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/hợp đồng tư vấn.

· Hỗ trợ tư vấn đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/hợp đồng tư vấn.

Trong một năm, tổng các chi phí cho hỗ trợ tư vấn đối với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống không quá 20 triệu đồng.

Nguồn kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ trên từ nguồn kinh phí khuyến công của Tỉnh hàng năm.

Ngoài những chính sách hỗ trợ trên, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống được hỗ trợ chi phí để xây dựng thí điểm mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ sản xuất tiên tiến. Mức hỗ trợ được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN, ngày 16/05/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

3. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống được xem xét vay vốn đầu tư để xử lý môi trường từ nguồn quỹ môi trường của Tỉnh theo Quyết định số 2135/2004/QĐ.UBT ngày 4/6/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

V. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Để thực hiện việc khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cần có những cơ chế chính sách quản lý phù hợp với ngành nghề đặc thù và tình hình thực tế địa phương.

Giao cho Sở Công nghiệp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công dự thảo tiêu chí công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp của Đồng Nai trình UBND Tỉnh ban hành trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển.

Nhanh chóng triển khai Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã và thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, lấy hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp làm nền tảng để duy trì và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ về phát triển nghề nông thôn và Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ.
CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện:

Dự kiến tổng nguồn vốn mà các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống để đầu tư trong 5 năm là: 747 tỷ đồng, bình quân năm là 149,4 tỷ đồng.

Để thực hiện đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, ngoài vốn tự có của cơ sở sản xuất, vốn tín dụng, vốn huy động,...Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống phát triển dự kiến nguồn vốn ngân sách Tỉnh và các địa phương hỗ trợ một phần hàng năm như sau: 

Tổng kinh phí triển khai thực hiện đề án trong 5 năm là 13.697.200.000 đồng, cụ thể như sau:

1.1. Kinh phí đào tạo
:
3.392.000.000 đồng.

1.2. Kinh phí hỗ trợ tư vấn
:
1.200.000.000 đồng.

1.3. Kinh phí hỗ trợ đầu tư
:
960.000.000 đồng.

1.4. Kinh phí hội chợ - triển lãm
:
2.350.000.000 đồng.

1.5. Kinh phí hỗ trợ kết cấu hạ tầng kỹ thuật làng nghề
:
3.750.000.000 đồng.

1.6. Kinh phí tổ chức các hội thi
:
800.000.000 đồng.

1.7. Kinh phí quản lý và triển khai đề án giai đoạn 2006-2010 dự kiến 10%(1+2+3+4+5+6) là 
:
1.245.200.000 đồng.

2. Phân bổ theo năm thực hiện

Kinh phí được phân bổ vào từng năm như sau:

· Năm 2006
:
1.386.000.000 đồng.


· Năm 2007
:
2.582.800.000 đồng.

· Năm 2008
:
3.238.400.000 đồng.

· Năm 2009
:
3.242.800.000 đồng.

· Năm 2010
:
3.247.200.000 đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

3.1. Nguồn kinh phí khuyến công: 

Nguồn kinh phí khuyến công hàng năm bao gồm các kinh phí: đào tạo, hỗ trợ tư vấn, hội chợ triễn lãm, tổ chức các hội thi, quản lý và triển khai đề án.Tổng kinh phí là  8.987.200.000 đồng, phân bổ cụ thể hàng năm như sau:

· Năm 2006
:
986.000.000 đồng.


· Năm 2007
:
1.902.800.000 đồng.

· Năm 2008
:
2.028.400.000 đồng.

· Năm 2009
:
2.032.800.000 đồng.

· Năm 2010
:
2.037.200.000 đồng.

3.2. Nguồn ngân sách Tỉnh
a. Kinh phí hỗ trợ đầu tư
Nguồn ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ đầu tư với tổng kinh phí là 960.000.000 đồng, phân bổ cụ thể từng năm như sau:

· Năm 2006
:
150.000.000 đồng.


· Năm 2007
:
180.000.000 đồng.

· Năm 2008
:
210.000.000 đồng.

· Năm 2009
:
210.000.000 đồng.

· Năm 2010
:
210.000.000 đồng.

b. Kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật làng nghề
Nguồn ngân sách Tỉnh cân đối đầu tư hạ tầng kỹ thuật làng nghề với tổng kinh phí là 3.750.000.000 đồng, phân bổ từng năm như sau:

· Năm 2006
:
250.000.000 đồng.


· Năm 2007
:
500.000.000 đồng.

· Năm 2008
:
1.000.000.000 đồng.

· Năm 2009
:
1.000.000.000 đồng.

· Năm 2010
:
1.000.000.000 đồng.
Kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật làng nghề sau khi được Tỉnh cân đối sẽ chuyển về cho các địa phương để triển khai thực hiện.
3.3. Các nguồn khác

Ngoài các nguồn trên các nguồn từ vốn ngân sách như: nguồn sự nghiệp khoa học, xúc tiến thương mại, đào tạo nghề lao động nông thôn và các nguồn khác bố trí một phần cho việc khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống theo mục tiêu của đề án.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu của đề án khôi phục và phát triển ngành nghề TTCN truyền thống giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và chức năng nhiệm vụ của các Sở, ngành của tỉnh. Giao trách nhiệm cho Sở công nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện đề án. Giao cho Trung tâm Khuyến công trực tiếp triển khai thực hiện đề án theo sự chỉ đạo của Sở công nghiệp, cụ thể:

1. Sở Công nghiệp

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND và các Phòng Kinh tế huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung của đề án và đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu của đề án.

Sở công nghiệp chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa lập kế hoạch hàng năm các ngành nghề cần khôi phục và phát triển các ngành nghề mới có khả năng phát triển trình UBND Tỉnh phê duyệt.

Hỗ trợ UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong việc theo dõi và quản lý các làng nghề, các điểm dân cư có các ngành nghề TTCN truyền thống.

Sở Công nghiệp chủ trì thẩm định các dự án được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh và nguồn kinh phí thực hiện đề án trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Sở công nghiệp trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công Tỉnh tổ chức thực hiện đề án khôi phục và phát triển ngành nghề TTCN truyền thống.

2. Trung tâm Khuyến công

Trực tiếp triển khai đề án, bảo đảm các mục tiêu của đề án trên địa bàn.

Có trách nhiệm phối hợp với các Phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung và mục tiêu của đề án.

Xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm về nguồn kinh phí khuyến công và nguồn kinh phí thực hiện đề án trình Sở công nghiệp và các Sở, ngành chức năng xem xét, tham mưu cho UBND Tỉnh xem xét phê duyệt, ưu tiên cho các địa phương khó khăn, các ngành nghề cần khôi phục và phát triển.

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ của các cơ sở sản xuất TTCN xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và nguồn  kinh phí  của đề  án trình Sở công nghiệp và UBND Tỉnh phê duyệt.

Trực tiếp làm việc với các cơ sở sản xuất TTCN hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở liên quan đến các vấn đề đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá sản phẩm và các vấn đề khác liên quan đến nội dung của đề án. Trực tiếp thực hiện các nội dung và mục tiêu của đề án.

Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện đề án. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện đề án cho Sở Công nghiệp và UBND Tỉnh. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án báo cáo Sở Công nghiệp và UBND Tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công nghiệp và các ngành cân đối nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công và nguồn kinh phí thực hiện đề án hàng năm.

Tạo điều kiện thuận lợi về đăng ký kinh doanh và các cơ chế chính sách nhằm hỗ cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp truyền thống phát triển.

4. Sở Tài chính

Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công nghiệp cân đối nguồn kinh phí khuyến công hàng năm và nguồn kinh phí thực hiện đề án, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của đề án.

5. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phối hợp chặt chẽ với Sở công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai đề án, chú trọng, quan tâm việc hình thành các nghề mới ở nông thôn.

6. Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Chủ trì phối hợp với Sở công nghiệp và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc củng cố và phát triển các  Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp để làm cơ sở cho ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống phát triển.

7. Sở Thương mại - du lịch

Phối hợp với Sở Công nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống tham gia chương trình xúc tiến thương mại.
8. Các Sở: Khoa học công nghệ, Tài nguyên và môi trường, Lao động thương binh và xã hội

Cùng phối hợp thực hiện trong chức năng nhiệm vụ của mình.

9. UBND, Phòng Kinh tế các Huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Phối hợp với Sở công nghiệp trong việc tổ chức, thực hiện các nội dung và mục tiêu đề án, rà soát đánh giá và đề xuất các ngành nghề TTCN cần khôi phục và phát triển trên địa bàn của mình.

Thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các ngành nghề TTCN phát triển, xem xét bố trí mặt bằng sản xuất một cách phù hợp với quy hoạch nhằm hỗ trợ cho ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có điều kiện phát triển.

Chủ trì phối hợp cùng Sở Công nghiệp thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật làng nghề, các điểm công nghiệp nhỏ.

10. Các trường đóng trên địa bàn và các Trung tâm dạy nghề các Huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh trong việc đào tạo nghề cho người lao động theo các nghề trong đề án cần khôi phục và phát triển.

Giao cho Sở Công nghiệp phối hợp cùng các Sở, ngành của tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện đề án này. Định kỳ báo cáo UBND Tỉnh về tiến độ thực hiện đề án. Hàng năm báo cáo sơ kết việc thực hiện đề án. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề xuất UBND Tỉnh xem xét giải quyết kịp thời. Các Sở, ngành của Tỉnh liên quan và UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa quán triệt và tổ chức thực hiện đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống giai đoạn 2006-2010 nhằm góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn và thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh Đồng Nai.

Nguồn: Cục thống kê Đồng Nai
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